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Ưu tiên nguồn lực, đảm bảo sản lượng khai thác 

Trong Quý II/2012, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 
Nam tiếp tục đẩy mạnh hoạt động “xương sống” - 

thăm dò, khai thác dầu khí - ở trong và ngoài nước, phấn 
đấu tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch sản 
lượng khai thác đạt 6,17 triệu tấn quy dầu. Trong đó, sản 
lượng khai thác dầu thô đạt 3,86 triệu tấn, sản lượng khai 
thác khí đạt 2,31 tỷ m3. Để hoàn thành kế hoạch đặt ra cho 
lĩnh vực cốt lõi, Tập đoàn ưu tiên tập trung đôn đốc các 
nhà thầu đảm bảo kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí, 
phát triển mỏ và khai thác dầu khí Quý II/2012 theo đúng 
kế hoạch đề ra. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ 
chức tốt các hoạt động khai thác dầu khí đảm bảo hoàn 
thành kế hoạch khai thác năm 2012. Trong đó, chú trọng 
việc phối hợp với các chuyên gia trong, ngoài nước tìm 
ra những giải pháp phù hợp ngăn chặn đà suy giảm sản 
lượng nhanh ở một số giếng; giám sát để đảm bảo tiến 
độ đưa các mỏ mới ở trong và ngoài nước vào hoạt động. 

Điều phối chặt chẽ hoạt động của các đơn vị thành 
viên Tập đoàn trong lĩnh vực khai thác và dịch vụ dầu khí 

đảm bảo tiết kiệm chi phí và phát huy cao nhất các nguồn 
lực đầu tư, trang thiết bị phục vụ kế hoạch khai thác dầu 
khí. Cùng với đó, công tác tái cấu trúc doanh nghiệp cũng 
là nhiệm vụ quan trọng trong Quý II. Tập đoàn sẽ phối hợp 
chặt chẽ với các Bộ/Ngành liên quan để giải trình và tiếp 
thu ý kiến góp ý hoàn thiện Đề án tái cấu trúc tổng thể 
Tập đoàn giai đoạn 2012 - 2015; khẩn trương tổ chức triển 
khai thực hiện phương án tái cấu trúc ngay sau khi được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác, Tập đoàn 
sản xuất 302 nghìn tấn phân đạm, 1,49 triệu tấn xăng dầu 
các loại và cung cấp cho cho lưới điện Quốc gia 3,98 tỷ 
kWh điện. Sản lượng xuất bán dầu thô đạt 3,85 triệu tấn 
(trong đó, cung cấp cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 1,4 
triệu tấn), cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong nước 2,28 
tỷ m3 khí khô... Với kế hoạch như trên, doanh thu toàn Tập 
đoàn trong Quý II/2012 ước đạt 168,6 nghìn tỷ đồng, nộp 
ngân sách Nhà nước 34 nghìn tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, toàn Tập đoàn tổ chức thực hiện các 
giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản 

QUÝ II/2012: 

Petrovietnam đặt mục tiêu 
khai thác 6,17 triệu tấn quy dầu

Trong Quý II/2012, Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam đẩy mạnh các 
giải pháp thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, nâng cao hơn nữa 
hiệu quả sản xuất kinh doanh,  thi 
đua “Về đích trước”. Đặc biệt, Tập 
đoàn đặt mục tiêu khai thác 6,17 
triệu tấn quy dầu. Đồng thời, Tập 
đoàn khẩn trương tổ chức triển 
khai thực hiện phương án tái cấu 
trúc tổng thể Tập đoàn Dầu khí 
Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2012 - 
2015 ngay sau khi được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt.

TSKH. Phùng Đình Thực  - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trả lời câu hỏi của 
các nhà báo tại Họp báo Quý I/2012 của Tập đoàn. Ảnh: Ngọc Linh
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Tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao

Trong năm 2011 - năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch 5 
năm 2011 - 2015, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã 
đã đạt mức kỷ lục về tổng doanh thu dịch vụ dầu khí (lần 
đầu tiên đạt trên 200 nghìn tỷ đồng), tiếp tục duy trì mức 
tăng trưởng cao (tăng trưởng 23,8% so với năm 2010) và 
đạt mức cao hơn so với mục tiêu Chiến lược đề ra (tỷ trọng 
doanh thu dịch vụ năm 2011 đạt 30,8% trên tổng doanh 
thu toàn Tập đoàn so với mục tiêu chiến lược đề ra trong 
giai đoạn 2011 - 2015 là 25 - 30%). Hầu hết các đơn vị làm 
công tác dịch vụ dầu khí đã có những bước phát triển 
mạnh mẽ, hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi 
nhuận năm 2011 trước thời hạn 1 - 3 tháng và đạt mức 
tăng trưởng cao so với năm 2010.

 Với việc tập trung đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang 
thiết bị hiện đại, Tập đoàn đã xây dựng được hệ thống 
nguồn lực cung cấp dịch vụ dầu khí bao trùm nhiều lĩnh 
vực có giá trị tài sản tính đến hết năm 2011 đạt gần 140 
nghìn tỷ đồng (tương đương 6,7 tỷ USD). Trong đó, Tập 
đoàn hiện đang xây dựng và vận hành 20 căn cứ cảng/kho 
cảng dịch vụ sản xuất, 15 xưởng cơ khí, 8 giàn khoan, 13 
kho nổi/chứa xuất dầu, 22 tàu vận chuyển dầu thô và sản 
phẩm dầu, 52 tàu dịch vụ các loại, 3 hệ thống đường ống 
dịch vụ vận chuyển khí, 139 phương tiện chuyên dụng các 
loại, 43 kho xăng dầu đầu mối và trung chuyển với tổng 
sức chứa 1,1 triệu m3, trên 3.000 cửa hàng trực thuộc và 

cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc, 10 kho LPG với 
tổng sức chứa trên 80 nghìn tấn, 12 kho đạm với tổng sức 
chứa trên 215 nghìn tấn… Trình độ, năng lực của đội ngũ 
làm công tác dịch vụ (trên 35.000 người) được nâng cao, 
đủ khả năng vận hành, đảm nhận vai trò tổng thầu EPC 
các công trình dự án mà trước đây phải thuê chuyên gia, 
nhà thầu nước ngoài thực hiện. Đặc biệt, Tập đoàn đã đầu 
tư và tự tổ chức vận hành, khai thác tàu địa chấn 2D - 3D, 
giàn khoan tự nâng 90m nước, giàn khoan tiếp trợ nửa nổi 
nửa chìm (TAD)…

Nhờ sự phát triển mạnh của lĩnh vực dịch vụ dầu khí, 
Tập đoàn đã chủ động hơn trong việc thực hiện tiến độ 
các dự án đầu tư, góp phần làm tăng giá trị sản xuất công 
nghiệp và chủ động trong việc triển khai các hoạt động 
đảm bảo chủ quyền quốc gia trên biển. Đặc biệt, việc đầu 
tư tự tổ chức vận hành các tàu khảo sát địa chấn 2D, 3D 

BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI

CỦA DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Trước yêu cầu ngày càng cao về mức độ phức tạp và 
tính chuyên nghiệp trong dịch vụ kỹ thuật dầu khí, điều 
kiện tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí ngày càng khó 
khăn... đòi hỏi lĩnh vực dịch vụ dầu khí tiếp tục nâng cao 
năng lực cạnh tranh trên cơ sở nâng cao chất lượng dịch 
vụ, đảm bảo kỹ thuật - tiến độ, hạ giá thành sản phẩm. 
Đó cũng là vấn đề Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đặt ra, tìm 
giải pháp thực hiện tại Hội nghị tổng kết công tác dịch 
vụ dầu khí năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012. 

TIÊU ĐIỂM
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Ưu tiên nguồn lực, đảm bảo sản lượng khai thác 

Trong Quý II/2012, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 
Nam tiếp tục đẩy mạnh hoạt động “xương sống” - 

thăm dò, khai thác dầu khí - ở trong và ngoài nước, phấn 
đấu tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch sản 
lượng khai thác đạt 6,17 triệu tấn quy dầu. Trong đó, sản 
lượng khai thác dầu thô đạt 3,86 triệu tấn, sản lượng khai 
thác khí đạt 2,31 tỷ m3. Để hoàn thành kế hoạch đặt ra cho 
lĩnh vực cốt lõi, Tập đoàn ưu tiên tập trung đôn đốc các 
nhà thầu đảm bảo kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí, 
phát triển mỏ và khai thác dầu khí Quý II/2012 theo đúng 
kế hoạch đề ra. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ 
chức tốt các hoạt động khai thác dầu khí đảm bảo hoàn 
thành kế hoạch khai thác năm 2012. Trong đó, chú trọng 
việc phối hợp với các chuyên gia trong, ngoài nước tìm 
ra những giải pháp phù hợp ngăn chặn đà suy giảm sản 
lượng nhanh ở một số giếng; giám sát để đảm bảo tiến 
độ đưa các mỏ mới ở trong và ngoài nước vào hoạt động. 

Điều phối chặt chẽ hoạt động của các đơn vị thành 
viên Tập đoàn trong lĩnh vực khai thác và dịch vụ dầu khí 

đảm bảo tiết kiệm chi phí và phát huy cao nhất các nguồn 
lực đầu tư, trang thiết bị phục vụ kế hoạch khai thác dầu 
khí. Cùng với đó, công tác tái cấu trúc doanh nghiệp cũng 
là nhiệm vụ quan trọng trong Quý II. Tập đoàn sẽ phối hợp 
chặt chẽ với các Bộ/Ngành liên quan để giải trình và tiếp 
thu ý kiến góp ý hoàn thiện Đề án tái cấu trúc tổng thể 
Tập đoàn giai đoạn 2012 - 2015; khẩn trương tổ chức triển 
khai thực hiện phương án tái cấu trúc ngay sau khi được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác, Tập đoàn 
sản xuất 302 nghìn tấn phân đạm, 1,49 triệu tấn xăng dầu 
các loại và cung cấp cho cho lưới điện Quốc gia 3,98 tỷ 
kWh điện. Sản lượng xuất bán dầu thô đạt 3,85 triệu tấn 
(trong đó, cung cấp cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 1,4 
triệu tấn), cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong nước 2,28 
tỷ m3 khí khô... Với kế hoạch như trên, doanh thu toàn Tập 
đoàn trong Quý II/2012 ước đạt 168,6 nghìn tỷ đồng, nộp 
ngân sách Nhà nước 34 nghìn tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, toàn Tập đoàn tổ chức thực hiện các 
giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản 

QUÝ II/2012: 

Petrovietnam đặt mục tiêu 
khai thác 6,17 triệu tấn quy dầu

Trong Quý II/2012, Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam đẩy mạnh các 
giải pháp thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, nâng cao hơn nữa 
hiệu quả sản xuất kinh doanh,  thi 
đua “Về đích trước”. Đặc biệt, Tập 
đoàn đặt mục tiêu khai thác 6,17 
triệu tấn quy dầu. Đồng thời, Tập 
đoàn khẩn trương tổ chức triển 
khai thực hiện phương án tái cấu 
trúc tổng thể Tập đoàn Dầu khí 
Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2012 - 
2015 ngay sau khi được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt.

TSKH. Phùng Đình Thực  - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trả lời câu hỏi của 
các nhà báo tại Họp báo Quý I/2012 của Tập đoàn. Ảnh: Ngọc Linh
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xuất kinh doanh. Trong lĩnh vực điện, Petrovietnam sẽ hợp 
tác chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để vận 
hành, huy động tối ưu công suất các nhà máy điện, bảo 
đảm cung cấp điện cho lưới điện Quốc gia. Kiểm tra, giám 
sát chặt chẽ quá trình vận hành an toàn các hệ thống vận 
chuyển khí, các Nhà máy Điện Cà Mau 1 & 2, Điện Nhơn 
Trạch 1 & 2, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Nhà máy Lọc dầu Dung 
Quất. Đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình vận hành thử 
Nhà máy Đạm Cà Mau, Nhà máy xơ sợi tổng hợp Polyester 
Đình Vũ, Nhà máy sản xuất Bio-ethanol Dung Quất để 
sớm bàn giao và tổ chức khánh thành.  

Đồng thời, Tập đoàn tiếp tục phát triển thị trường tiêu 
thụ các sản phẩm mới (urea hạt đục, xơ sợi, nhiên liệu sinh 
học); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các 
kênh phân phối, các đại lý, các điểm bán hàng đối với các sản 
phẩm thiết yếu của Tập đoàn. Đôn đốc các đơn vị thực hiện 
đẩy mạnh tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm 

theo Nghị quyết số 1751/NQ-DKVN 
ngày 6/3/2012 của Tập đoàn phê 
duyệt mức tiết giảm chi phí quản lý, 
giảm giá thành sản phẩm năm 2012 
của toàn Tập đoàn thực hiện Nghị 
quyết 01/NQ-CP của Chính phủ 
ngày 3/1/2012 về những giải pháp 
chủ yếu chỉ đạo điều hành thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội và dự toán ngân sách Nhà nước 
năm 2012. 

Bên cạnh đó, Tập đoàn thu xếp 
đủ vốn và tổ chức thực hiện đúng 
tiến độ các dự án đầu tư; chỉ đạo 
thực hiện tốt chủ trương “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” của Bộ Chính trị và Chỉ thị 

số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ 
về sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong 
công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà 
nước; tiếp tục đôn đốc thực hiện quyết liệt 3 giải pháp 
đột phá (về quản lý, khoa học công nghệ và phát triển 
nguồn nhân lực). Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết 
kiệm, chống tham nhũng lãng phí; đảm bảo thu nhập cho 
CBCNV trong tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn; tổ 
chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh thực 
hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên biển.

Đảm bảo mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ 2011

Tại buổi họp báo công bố kết quả sản xuất kinh 
doanh Quý I/2012, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu 
khí Việt Nam Lê Minh Hồng cho biết: Petrovietnam cơ 

Bảng 1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của Tập đoàn Dầu khí trong Quý II/2012  

Một góc cảng Vietsovpetro. Ảnh: CTV
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bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề 
ra, đạt mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 
2011. Cụ thể, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 189,4 
nghìn tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2011; 
nộp ngân sách Nhà nước đạt 40,6 nghìn tỷ đồng, tăng 
24% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng sản lượng khai 
thác dầu khí quy đổi đạt 6,45 triệu tấn, tăng 7,2% so với 
cùng kỳ năm 2011. Trong đó, sản lượng khai thác dầu 
thô đạt 4,04 triệu tấn, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 
2011, tập trung tại các mỏ: Bạch Hổ, Rồng, Sư Tử Đen, 
Tê Giác Trắng... Sản lượng khai thác khí trong 3 tháng 
đầu năm đạt 2,41 tỷ m3, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 
2011, tập trung tại mỏ Lan Tây.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khoá XI) của Đảng 
và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 17/1/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà 
nước, Tập đoàn đã thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, hoàn 
chỉnh đề án tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2012 - 2015 trình 

Thủ tướng Chính phủ 
ngày 28/3/2012 đúng 
tiến độ đảm bảo theo 
quy định. Hoạt động 
khoa học công nghệ 
và đào tạo được triển 
khai tích cực công 
tác an ninh, an toàn 
dầu khí, an toàn môi 
trường, an toàn lao 
động, phòng chống 
cháy nổ trên các công 
trình dầu khí được 
giám sát chặt chẽ và 
thực hiện nghiêm túc. 
Công tác an sinh xã 
hội tích cực được triển 

khai theo cam kết  với tổng số tiền thực hiện công tác an 
sinh xã hội Quý I đạt trên 32 tỷ đồng. Công tác thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc triệt 
để, trong Quý I đã tiết giảm được khoảng 512 tỷ đồng.

Cũng trong Quý I/2012, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
đã ban hành Chương trình hành động số 809/CTr-DKVN 
ngày 4/2/2012 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 
3/1/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu 
chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012; tổ 
chức Hội nghị giao ước đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, 
tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết 
01/NQ-CP của Chính phủ. Tập đoàn cũng quyết liệt chỉ 
đạo các đơn vị chủ động thực hiện các giải pháp đảm 
bảo sản xuất và tiến độ đầu tư các dự án, chuẩn bị để 
cung ứng đủ và kịp thời các sản phẩm chủ yếu: xăng 
dầu, LPG, điện… 

Ngọc Linh

Bảng 2. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong Quý I/2012  
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Tại kỳ họp lần này, Tiểu ban Kinh tế & Quản lý Dầu 
khí đi sâu thảo luận vấn đề trọng tâm đó là các giải pháp 
để triển khai Đề án tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2012 - 
2015 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiểu 
ban cho rằng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cần có sự chuẩn 
bị kỹ hơn về các giải pháp liên quan đến việc thoái vốn 
và hỗ trợ tài chính cho các đơn vị trong quá trình thực 
hiện phương án tái cấu trúc. Cụ thể, việc thoái vốn phải 
đảm bảo đúng nguyên tắc của M&A, lưu ý định giá giá 
trị doanh nghiệp trong điều kiện thị trường chứng khoán 
diễn biến phức tạp. Với bất kỳ một thương vụ thoái vốn 
nào cũng đều phải lập Đề án cụ thể (FS). Bên cạnh đó, 
Tiểu ban kiến nghị Tập đoàn có cơ chế hỗ trợ tài chính cho 
các đơn vị đang khó khăn: chấp nhận cơ chế trả chậm có 
thời hạn cho các đơn vị đang khó khăn trong quá trình 
thoái vốn; cho phép việc thoái vốn của Tập đoàn và một 
số đơn vị có tình hình tài chính tốt được thực hiện chậm 
lại (1 - 2 năm) đồng thời xem xét tăng tỷ lệ nắm giữ cao 
hơn để tạo điều kiện tốt hơn về tài chính cho các đơn vị 
khắc phục khó khăn. Khi thị trường thuận lợi và đơn vị đã 
hoạt động tốt trở lại thì mới thực hiện thoái vốn. Đồng 
thời, cần phải có phương án cụ thể trong việc thoái vốn, 
tăng vốn tạm thời; mạnh dạn khoanh lỗ và các tồn tại cũ 
để xử lý riêng để đơn vị mới tái cấu trúc có điều kiện phát 
triển. Trong quá trình triển khai phương án tái cấu trúc cần 
linh hoạt, đặc biệt lưu ý năng lực của người đại diện/người 
đứng đầu - nhân tố quan trọng nhất trong quản lý vốn tại 
doanh nghiệp… 

Tại Kỳ họp lần này, Tiểu ban cũng thảo luận giải pháp 
phát triển một số đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học của 
Tập đoàn bao gồm Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU), Trung 
tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Dầu khí - Viện Dầu khí 
Việt Nam (VPI-EMC). Trong đó, Tiểu ban đề xuất Tập đoàn 
giao PVU phối hợp với VPI thực hiện đề tài nghiên cứu về 
định hướng phát triển của PVU nhằm phục vụ hiệu quả 
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn, đào 
tạo các nội dung/chuyên ngành xuất phát từ thực tiễn sản 

xuất và giải quyết được nhu cầu đào tạo thực tế của Tập 
đoàn. Về giải pháp thu hút nhân tài, Tiểu ban cho rằng cần 
tập trung vào xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút được 
chuyên gia/cán bộ giỏi có kinh nghiệm và khả năng giảng 
dạy tốt, đặc biệt là cán bộ trong Ngành; cần có cơ chế phối 
hợp cụ thể giữa PVU và VPI trong việc sử dụng chung cơ sở 
vật chất, đào tạo, nghiên cứu thông qua các hợp đồng cụ 
thể… Tiểu ban cũng kiến nghị Tập đoàn tiếp tục xem xét 
Đề án Học viện Dầu khí Việt Nam trong lộ trình tái cấu trúc. 

Để nâng cao năng lực nghiên cứu của VPI-EMC, Tiểu 
ban đề xuất Trung tâm cần chủ động củng cố năng lực 
nghiên cứu, nắm bắt nhu cầu nghiên cứu trong Ngành. 
VPI đề xuất Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ công tác 
đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ và bổ sung nguồn nhân 
lực đã có kinh nghiệm thực tế và có trình độ cao; giao cho 
VPI-EMC thẩm định về kinh tế các dự án đầu tư của Tập 
đoàn phù hợp với năng lực của Trung tâm. Cụ thể, Tiểu 
ban đề xuất Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao cho VPI-EMC 
nghiên cứu giá thành và các giải pháp giảm giá thành 
cho các sản phẩm dầu khí (trước mắt là cho Nhà máy Lọc 
dầu Dung Quất); đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án 
thượng, trung và hạ nguồn; các vấn đề liên quan đến rủi 
ro trong ngành dầu khí; nghiên cứu và đề xuất các giải 
pháp tiêu thụ các sản phẩm mới (nhiên liệu sinh học, xơ 
sợi polyester…).

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ IV của Tiểu ban Kinh tế & 
Quản lý Dầu khí sẽ tập trung nghiên cứu các giải pháp đẩy 
mạnh đầu tư trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, khai thác 
dầu khí ở trong và ngoài nước của Tập đoàn, trong đó tập 
trung vào các giải pháp về kinh tế, quản lý để hỗ trợ và 
thúc đẩy hoạt động E&P; cũng như phương án đảm bảo 
nguồn nguyên liệu cho các nhà máy nhiên liệu sinh học.

Tái cấu trúc, phát triển Tập đoàn bền vững
Ngày 13/4/2012, Tiểu ban Kinh tế & Quản lý Dầu khí 

(nhiệm kỳ 2011 - 2013) đã tổ chức kỳ họp thứ III dưới sự 
chủ trì của TS. Nguyễn Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng Tiểu ban nhằm thảo 
luận các giải pháp triển khai Đề án tái cấu trúc Tập đoàn 
và phát triển một số đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

Ngọc Linh

TS. Nguyễn Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí, Trưởng 
Tiểu ban Kinh tế & Quản lý Dầu khí chủ trì kỳ họp. Ảnh: EMC
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Ngày 10/4/2012, tại Tp. Vũng Tàu, Tiểu ban Hóa - 
Chế biến Dầu khí thuộc Hội đồng Khoa học và 

Công nghệ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ 
chức Kỳ họp lần III với chủ đề “Giải pháp cho các nhà máy 
nhiên liệu sinh học” dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Anh 
Đức -  Trưởng Tiểu ban, Phó Viện trưởng Viện Dầu khí Việt 
Nam. Từ việc đi sâu phân tích thực trạng, các khó khăn, 
Tiểu ban Hóa - Chế biến Dầu khí cho rằng cần triển khai 
đồng bộ các giải pháp ngắn  hạn, trung hạn và dài hạn để 
phát triển nhiên liệu xanh một cách bền vững.

Về các giải pháp ngắn hạn, Tiểu ban Hóa - Chế biến 
Dầu khí đề xuất Tập đoàn chủ động bắt buộc các đơn vị sử 
dụng xăng E5 cho các phương tiện công và có chính sách 
khuyến khích người lao động Tập đoàn sử dụng xăng E5 
cho phương tiện cá nhân. Tập đoàn cần kiến nghị Chính 
phủ sớm ban hành “Lộ trình bắt buộc tỷ lệ phối trộn nhiên 
liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống” đi kèm với các 
chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho việc sản xuất ethanol 
và nhiên liệu sinh học trong nước để phát triển thị trường 
nhiên liệu sinh học. 

Đồng thời, Tập đoàn cần hỗ trợ về kỹ thuật và kinh 
tế cho các đơn vị kinh doanh xăng dầu trong Ngành để 
nhanh chóng phát triển hệ thống phân phối xăng pha 
ethanol nhằm đáp ứng các yêu cầu về mốc thời gian trong 
Dự thảo “Lộ trình bắt buộc tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh 
học với nhiên liệu truyền thống”. Tiểu ban Hóa - Chế biến 

Dầu khí cũng nhấn mạnh sự cần thiết trong vấn đề  thành 
lập bộ phận chuyên trách để tư vấn kịp thời và thống nhất 
cho lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về các lĩnh vực: 
đầu tư xây dựng, công nghệ sản xuất và kinh doanh phát 
triển nhiên liệu sinh học; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
quảng bá về hiệu quả của việc sử dụng xăng E5 đến môi 
trường và sự phát triển bền vững đất nước.

Đối với các giải pháp trung và dài hạn, Tiểu ban đề 
xuất Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị quản lý nhà máy sản xuất 
ethanol bổ sung/cải hoán công nghệ để có thể chế biến 
được nhiều loại nguyên liệu khác ngoài sắn lát như: sắn 
tươi, rỉ đường, phế phẩm nông nghiệp. Nên có một đơn 
vị làm đầu mối phát triển vùng nguyên liệu (hỗ trợ nông 
dân, cung cấp giống sắn cao sản…) và đảm bảo cung cấp 
nguyên liệu ổn định cho các nhà máy sản xuất ethanol 
của Tập đoàn. Đặc biệt, cần đầu tư nghiên cứu để tối ưu 
hóa vận hành, giảm thiểu chi phí vận hành nhằm hạ giá 
thành sản phẩm; nâng cao hiệu suất các công đoạn chế 
biến, giảm tiêu hao năng lượng, nước, hóa chất và chế 
phẩm sinh học trong tất cả các công đoạn chế biến, tái 
sinh nước thải triệt để kết hợp thu hồi biogas, thu hồi CO2, 
tăng cường sản xuất các sản phẩm phụ với giá trị cao...

Tiểu ban cũng đề xuất Tập đoàn giao Viện Dầu khí Việt 
Nam phối hợp với các đơn vị nghiên cứu khoa học trong 
và ngoài nước thực hiện “chương trình nghiên cứu khoa 
học và triển khai công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động các nhà máy sản xuất ethanol” với định hướng: đa 
dạng hóa nguồn nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất 
ethanol (rỉ đường, phế phẩm nông nghiệp như rơm rạ, bã 
mía); tăng hiệu suất quá trình lên men bằng cách sử dụng 
hóa phẩm, phương pháp và chủng loại nấm men tiên tiến; 
giảm chi phí sản xuất ethanol (tiết kiệm hơi nước, nước, 
enzyme, nấm men); đảm bảo chất lượng (chống nhiễm 
nước, tách lớp, ăn mòn) và giảm thiểu hao hụt trong quá 
trình sản xuất xăng pha ethanol; tận dụng các sản phẩm 
phụ từ quá trình sản xuất ethanol: CO2 lỏng, rắn, phân vi 
sinh, thức ăn gia súc, chế phẩm sinh học…

 

Tại Kỳ họp lần III, Tiểu ban Hóa - Chế biến Dầu khí đã tập trung phân tích các khó khăn, tìm giải pháp cho vấn đề 
nguồn nguyên liệu, phương án tiêu thụ, cơ chế chính sách của Nhà nước, lộ trình bắt buộc sử dụng nhiên liệu sinh học. 
Đồng thời, các phương án kỹ thuật công nghệ tối ưu hóa vận hành nhằm giảm thiểu chi phí, giảm giá thành sản phẩm, 
bảo vệ môi trường; triển vọng sản xuất ethanol từ các nguồn nguyên liệu khác (rỉ đường, phế phẩm nông nghiệp, sinh 
khối tảo); cũng như chương trình nghiên cứu khoa học ngắn hạn/dài hạn để nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà 
máy… đã được các chuyên gia, nhà khoa học dành nhiều thời gian thảo luận.

Tối ưu hóa vận hành các nhà máy ethanol

Việt Hà

Tiểu ban Hóa - Chế biến Dầu khí tập trung tìm giải pháp cho các 
nhà máy nhiên liệu sinh học. Ảnh: Châu Khiếu Minh
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Tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao

Trong năm 2011 - năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch 5 
năm 2011 - 2015, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã 
đã đạt mức kỷ lục về tổng doanh thu dịch vụ dầu khí (lần 
đầu tiên đạt trên 200 nghìn tỷ đồng), tiếp tục duy trì mức 
tăng trưởng cao (tăng trưởng 23,8% so với năm 2010) và 
đạt mức cao hơn so với mục tiêu Chiến lược đề ra (tỷ trọng 
doanh thu dịch vụ năm 2011 đạt 30,8% trên tổng doanh 
thu toàn Tập đoàn so với mục tiêu chiến lược đề ra trong 
giai đoạn 2011 - 2015 là 25 - 30%). Hầu hết các đơn vị làm 
công tác dịch vụ dầu khí đã có những bước phát triển 
mạnh mẽ, hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi 
nhuận năm 2011 trước thời hạn 1 - 3 tháng và đạt mức 
tăng trưởng cao so với năm 2010.

 Với việc tập trung đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang 
thiết bị hiện đại, Tập đoàn đã xây dựng được hệ thống 
nguồn lực cung cấp dịch vụ dầu khí bao trùm nhiều lĩnh 
vực có giá trị tài sản tính đến hết năm 2011 đạt gần 140 
nghìn tỷ đồng (tương đương 6,7 tỷ USD). Trong đó, Tập 
đoàn hiện đang xây dựng và vận hành 20 căn cứ cảng/kho 
cảng dịch vụ sản xuất, 15 xưởng cơ khí, 8 giàn khoan, 13 
kho nổi/chứa xuất dầu, 22 tàu vận chuyển dầu thô và sản 
phẩm dầu, 52 tàu dịch vụ các loại, 3 hệ thống đường ống 
dịch vụ vận chuyển khí, 139 phương tiện chuyên dụng các 
loại, 43 kho xăng dầu đầu mối và trung chuyển với tổng 
sức chứa 1,1 triệu m3, trên 3.000 cửa hàng trực thuộc và 

cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc, 10 kho LPG với 
tổng sức chứa trên 80 nghìn tấn, 12 kho đạm với tổng sức 
chứa trên 215 nghìn tấn… Trình độ, năng lực của đội ngũ 
làm công tác dịch vụ (trên 35.000 người) được nâng cao, 
đủ khả năng vận hành, đảm nhận vai trò tổng thầu EPC 
các công trình dự án mà trước đây phải thuê chuyên gia, 
nhà thầu nước ngoài thực hiện. Đặc biệt, Tập đoàn đã đầu 
tư và tự tổ chức vận hành, khai thác tàu địa chấn 2D - 3D, 
giàn khoan tự nâng 90m nước, giàn khoan tiếp trợ nửa nổi 
nửa chìm (TAD)…

Nhờ sự phát triển mạnh của lĩnh vực dịch vụ dầu khí, 
Tập đoàn đã chủ động hơn trong việc thực hiện tiến độ 
các dự án đầu tư, góp phần làm tăng giá trị sản xuất công 
nghiệp và chủ động trong việc triển khai các hoạt động 
đảm bảo chủ quyền quốc gia trên biển. Đặc biệt, việc đầu 
tư tự tổ chức vận hành các tàu khảo sát địa chấn 2D, 3D 

BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI
CỦA DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Trước yêu cầu ngày càng cao về mức độ phức tạp và 
tính chuyên nghiệp trong dịch vụ kỹ thuật dầu khí, điều 
kiện tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí ngày càng khó 
khăn... đòi hỏi lĩnh vực dịch vụ dầu khí tiếp tục nâng cao 
năng lực cạnh tranh trên cơ sở nâng cao chất lượng dịch 
vụ, đảm bảo kỹ thuật - tiến độ, hạ giá thành sản phẩm. 
Đó cũng là vấn đề Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đặt ra, tìm 
giải pháp thực hiện tại Hội nghị tổng kết công tác dịch 
vụ dầu khí năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012. 
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trên thềm lục địa Việt Nam đã tạo giúp Tập đoàn chủ động 
trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và góp phần 
vào việc khẳng định chủ quyền Quốc gia trên biển. Việc 
chồng chéo một số loại hình dịch vụ trước đây đã được 
hạn chế; thương hiệu các đơn vị dịch vụ trong Ngành đã 
được khẳng định; năng lực, tính chuyên nghiệp và chất 
lượng dịch vụ được nâng cao, có khả năng cạnh tranh tốt 
hơn và thực hiện được các dự án phức tạp, đòi hỏi công 
nghệ cao. 

Đến nay, các đơn vị của Tập đoàn đã làm chủ được 
một số lĩnh vực dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao: dịch vụ vận 
hành các giàn khai thác dầu khí, khoan tìm kiếm thăm 
dò và khai thác dầu khí, khảo sát địa vật lý giếng khoan 
(Vietsovpetro); dịch vụ xây lắp các công trình biển, tàu 
dịch vụ, tàu bảo vệ, kho/bãi, khảo sát địa chấn 2D - 3D, bảo 
dưỡng công trình biển (PTSC); khoan và dịch vụ khoan (PV 
Drilling); dịch vụ khảo sát địa chấn, tàu dịch vụ, tàu bảo vệ, 
kho/bãi, bảo dưỡng công trình biển (PTSC); dịch vụ vận 
chuyển khí bằng đường ống, cung ứng khí dân dụng, LPG, 
CNG (PV Gas); dịch vụ bảo hiểm (PVI); dịch vụ giám định 
(PV EIC); dịch vụ phân tích, xử lý số liệu (VPI); dịch vụ cung 
cấp dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí (DMC)…

Trong đó, Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí 
Việt Nam (PTSC) hiện nay đã cơ bản khép kín chuỗi năng 
lực thực hiện hợp đồng thiết kế, thi công, mua sắm, chế 
tạo, lắp đặt (EPCI) các giàn khai thác, giàn đầu giếng, giàn 
công nghệ xử lý trung tâm cũng như các công trình dầu 
khí ngoài khơi khác, đủ năng lực cơ sở vật chất, con người 
và kinh nghiệm thực hiện các công trình siêu trường, siêu 
trọng, đòi hỏi cao về kỹ thuật, công nghệ. Điểm nổi bật là 
PTSC đang tự thực hiện khâu thiết kế chi tiết nhằm hoàn 
thiện dự án Hải Sư Đen và Thăng Long - Đông Đô. Đây là 
bước đột phá về năng lực của PTSC trong việc góp phần 
hoàn thiện chuỗi cung ứng EPCI, tạo sự chủ động, điều 
phối nhịp nhàng giữa các khâu, giảm tối đa thời gian, hạn 
chế rủi ro từ sự phân chia các gói thầu.

Giảm 2 tỷ USD thuê dịch vụ nước ngoài

Dịch vụ phải thuê nước ngoài thực hiện trong năm 
2011 tại Tập đoàn giảm mạnh, khoảng 2 tỷ USD so với 
năm 2010, đã tác động tích cực đến việc giảm ngoại tệ 
chảy ngược ra nước ngoài, góp phần quan trọng vào việc 
thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về cân đối 
ngoại tệ và giảm nhập siêu cho đất nước. Cụ thể, với vai 
trò là nhà cung cấp dịch vụ, năm 2011 tỷ trọng sử dụng 
dịch vụ từ nước ngoài của Tập đoàn giảm 4,43 nghìn tỷ 
đồng (tương đương 200 triệu USD) so với năm 2010; với 
vai trò là đơn vị thuê dịch vụ, năm 2011 tỷ trọng sử dụng 
dịch vụ từ nước ngoài giảm 35,52 nghìn tỷ đồng (tương 
đương 1,74 tỷ USD) so với năm 2010. 

Bên cạnh sự phối hợp, hỗ trợ giữa các đơn vị trong 
việc sử dụng và thực hiện dịch vụ của các đơn vị ở phạm 
vi trong nước, các đơn vị đã tích cực phối hợp triển khai 
công tác xuất khẩu dịch vụ ra nước ngoài. Trong đó, 
PVI Holdings triển khai hợp đồng tư vấn bảo hiểm cho 
Rusvietpetro tại Liên bang Nga, tham gia chuỗi cung cấp 
bảo hiểm toàn cầu cùng nhà đầu tư chiến lược Talanx 
(Đức); PTSC cung cấp tàu dịch vụ cho các nhà thầu dầu 
khí tại Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia…; 
PV Drilling triển khai dịch vụ khoan cho dự án thăm dò, 
khai thác tại Algieria, PV OIL đẩy mạnh kinh doanh xăng 
dầu tại Lào, Singapore...

Tại Hội nghị, Vietsovpetro khẳng định mục tiêu mở 
rộng công tác dịch vụ ra bên ngoài và coi vấn đề này 
là một trong năm nhiệm vụ chiến lược phát triển của 
Vietsovpetro. Trong đó, Vietsovpetro chú trọng các dịch 
vụ xây lắp công trình biển, phát triển mỏ, kết nối vận 
hành và bảo dưỡng cho các công trình dầu khí. Hiện nay, 
Vietsovpetro đang triển khai công tác để chuẩn bị đấu 
thầu cung cấp dịch vụ EPCI giàn khoan cho các dự án 
ở nước ngoài cho Ấn Độ và Turkmenistan. Tổng công ty 
CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đã có 

Tỷ trọng giá trị cung cấp 2010 Tỷ trọng giá trị cung cấp 2011

Biểu đồ so sánh tỷ trọng cung cấp dịch vụ trong Ngành năm 2010 và 2011. Nguồn: PVN
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những bước phát triển lớn mạnh trong việc vận hành 
và khai thác giàn khoan với việc sở hữu 5 giàn khoan và 
đóng vai trò là nhà điều hành 6 giàn khoan của các đối 
tác là nhà thầu khoan nổi tiếng trên thế giới: Transocean, 
Seadrill, Maerks Drilling, Vatage Drilling… Tổng công ty 
Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) với vai trò là nhà điều 
hành đã từng bước hỗ trợ các đơn vị trong Ngành có thể 
tham gia đấu thầu và trúng thầu: PVEP Sông Hồng thu 
nổ địa chấn 2D trên đất liền tại lô Champasak và Saravan 
(Lào); PV Drilling khoan tại Algieria và đang tiến hành 
khoan phát triển mỏ tại Bir Seba; PTSC G&S thu nổ địa 
chấn 3D tại Myanmar, PVI Holdings cung cấp dịch vụ 
tái bảo hiểm cho dự án SK305 (Malaysia), 433a&416b 
(Algieria), Tanit (Tunisia)… 

Tuy nhiên, tỷ trọng doanh thu từ hoạt động cung 
cấp dịch vụ ở nước ngoài còn thấp. Năm 2011, doanh 
thu từ hoạt động này chỉ đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 
2% tổng doanh thu dịch vụ toàn Tập đoàn, chưa đạt 
được định hướng của Tập đoàn là tăng cường đầu tư 
phát triển dịch vụ dầu khí ra nước ngoài.

Nâng cao năng lực cạnh tranh 

Hội nghị đã tập trung trí tuệ nhìn nhận những tồn tại, 
yếu kém cần khắc phục, từ đó xác định các mục tiêu và các 
giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển dịch vụ 
dầu khí trong năm 2012 và tạo đà phát triển cho các năm 
tiếp theo. Trong đó, phải kể đến trong nội bộ Tập đoàn còn 
hiện tượng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, ngành, 
nghề kinh doanh của một số đơn vị dẫn đến cạnh tranh 
nội bộ, gây khó khăn, lúng túng cho chủ đầu tư trong việc 
lựa chọn, giao thầu cho đơn vị trong Ngành; sự phối hợp 
mang tính tự giác trong hỗ trợ cùng phát triển giữa các 
đơn vị còn hạn chế; năng lực cạnh tranh của một số đơn vị 
chưa cao… Hệ thống định mức, đơn giá cho công tác dịch 
vụ còn thiếu, ảnh hưởng đến công tác đấu thầu cũng như 

quản lý trong quá trình thực hiện dịch vụ. Kinh tế thế giới 
sẽ diễn biến phức tạp; yêu cầu về mức độ phức tạp và tính 
chuyên nghiệp trong dịch vụ kỹ thuật dầu khí ngày càng 
cao; điều kiện tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí ngày 
càng khó khăn, phức tạp… đòi hỏi lĩnh vực dịch vụ dầu 
khí phải có bước phát triển mới. 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xác định năm 2012 và 
các năm tiếp theo là năm: “nâng cao năng lực cạnh tranh 
trên cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo kỹ thuật 
- tiến độ, hạ giá thành sản phẩm dịch vụ”. Mục tiêu đặt ra 
đó là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 
trị trong toàn Tập đoàn để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 
chủ trương của Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 
của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Nghị quyết số 233/
NQ-ĐU ngày 17/3/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ Tập 
đoàn về “phát huy nội lực, tăng cường và ưu tiên sử dụng 
các dịch vụ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn”. 
Đồng thời, tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh và 
chất lượng dịch vụ; phát triển đội ngũ làm dịch vụ đạt 
chuẩn quốc tế; tăng cường đầu tư phương tiện thiết bị; 
áp dụng công nghệ cao và hiện đại để giảm giá thành 
sản phẩm dịch vụ và đảm bảo tiến độ dự án. Phấn đấu 
đạt mục tiêu tăng trưởng dịch vụ dầu khí năm 2012 đạt 
cao hơn so với năm 2011, tạo tiền đề đến năm 2015 
doanh thu dịch vụ đạt 30 - 35% tổng doanh thu của toàn 
Tập đoàn. Con số này cao hơn  5% so với mục tiêu Chiến 
lược đã được Bộ Chính trị kết luận và Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt.

Để thực hiện được mục tiêu này, TSKH. Phùng Đình 
Thực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam nhấn mạnh việc tập trung thực hiện đúng nội 
dung, lộ trình tái cấu trúc các đơn vị dịch vụ theo đề án tái 
cấu trúc doanh nghiệp của Tập đoàn ngay sau khi được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tái cấu trúc để tiếp tục 

Giá trị và tỷ trọng sử dụng dịch vụ trong Ngành giai đoạn 2011 - 2012. Nguồn: PVN
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phát triển Tập đoàn và các đơn vị trong Tập đoàn mạnh 
hơn, hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp và phát triển 
bền vững; giảm thiểu tiến tới loại bỏ cạnh tranh nội bộ, 
trùng lắp chức năng nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh 
giữa các đơn vị trong Tập đoàn; thu gọn đầu mối quản lý 
để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư và hiệu quả sản 
xuất kinh doanh.

Các đơn vị dịch vụ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, quy 
hoạch cơ sở vật chất, thiết bị chuyên dụng, con người để 
nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao năng lực 
cạnh tranh của các đơn vị trong Tập đoàn. Chủ tịch HĐTV 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam yêu cầu các đơn vị cung cấp 
dịch vụ, căn cứ vào loại hình dịch vụ, chức năng nhiệm 
vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch với các giải pháp nhằm 
thực hiện bằng được mục tiêu nâng cao năng lực cạnh 
tranh, trên cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo 
tiến độ các dự án và hạ giá thành sản phẩm dịch vụ, bao 
gồm các nội dung: xác định loại hình dịch vụ, kế hoạch 
đầu tư phương tiện chuyên dụng, kế hoạch đào tạo và 
xây dựng đội ngũ chuyên gia chất lượng cao…; Rà soát lại 
các quy định về cung cấp dịch vụ của Tập đoàn, mở rộng 
hợp tác để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước cùng phát 
triển, gắn kết chặt chẽ giữa các đơn vị trong Tập đoàn và 
trong nước trong việc cùng tạo ra hệ thống sản phẩm dịch 
vụ/hàng hóa chung. Loại bỏ hẳn việc nhận thầu rồi giao 
lại cho doanh nghiệp khác thực hiện. Kiên quyết không sử 
dụng dịch vụ nước ngoài đối với các dịch vụ mà các đơn vị 

trong Tập đoàn, trong nước thực hiện được. Tiếp tục đẩy 
mạnh phát triển dịch vụ dầu khí ra nước ngoài, trước mắt 
là tập trung thực hiện dịch vụ đi liền với các dự án của Tập 
đoàn và các đơn vị thành viên của Tập đoàn đầu tư ở nước 
ngoài.

Các đơn vị sử dụng dịch vụ chủ động cung cấp thông 
tin nhu cầu sử dụng dịch vụ cho các đơn vị cung cấp dịch 
vụ trong Tập đoàn; trước khi đấu thầu phải tổ chức khảo sát 
để có phương án phù hợp giao cho đơn vị có chức năng 
trong Tập đoàn thực hiện theo thứ tự ưu tiên được quy định 
tại Nghị quyết 233. Các đơn vị có năng lực dịch vụ lớn trong 
Tập đoàn như PTSC, PV Drilling, Vietsovpetro, PVC… chủ 
động chủ trì phối hợp với các đơn vị dịch vụ khác trong 
Tập đoàn xây dựng phương án sử dụng hiệu quả các cơ sở 
vật chất sẵn có của từng đơn vị, hợp tác cung cấp, sử dụng 
dịch vụ trọn gói, nhằm tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí 
và nâng cao hiệu quả đầu tư, dịch vụ trong nội bộ Tập đoàn. 
Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng yêu cầu người 
đại diện của Tập đoàn tại đơn vị thành viên, trong các công 
ty điều hành chung, các nhà thầu dầu khí, các liên doanh 
với nước ngoài có trách nhiệm giới thiệu, tổ chức và tạo 
điều kiện để các đơn vị thành viên của Tập đoàn tham gia 
thực hiện các dịch vụ cho các dự án. Văn phòng đại diện của 
Tập đoàn tại các khu vực, các đơn vị có dự án đầu tư ở nước 
ngoài có trách nhiệm hỗ trợ các đơn vị dịch vụ xúc tiến dịch 
vụ của các đơn vị hoặc tổ hợp các đơn vị trong Tập đoàn ra 
nước ngoài. Ngọc Linh

Kho cảng PV Gas. Ảnh: CTV
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Lấ y mẫ u lõi toà n bộ  giếng khoan tới độ sâu 500m

Trong khuôn khổ  Dự  á n “Nghiên cứu khoa học và đào 
tạo về mô hình hóa các bể trầm tích ở Việt Nam. Pha III: 
Phần phía Bắc bể Sông Hồng và miền võng Hà Nội” (Dự 
án ENRECA Pha III - Dự  á n đượ c tà i trợ  bở i Quỹ  Hỗ  trợ  
phá t triể n Đan Mạ ch DANIDA) và được sự hỗ trợ bổ sung 
kinh phí của Petrovietnam, hợ p đồ ng khoan giế ng khoan 
nghiên cứu địa chất ENRECA-3 trên đả o Bạ ch Long Vĩ  đã 
được ký ngày 29/3/2012 giữa VPI - đơn vị chủ trì dự án, Cục 
Địa chất Đan Mạch và Grinlen (GEUS), CEGEMITE. Chương 
trì nh khoan và  phân tí ch mẫ u cũ ng là  mộ t trong cá c hoạ t 
độ ng nghiên cứ u chí nh củ a Dự án hợp tác nghiên cứ u phi 
lợ i nhuậ n giữ a VPI, GEUS, cá c trườ ng đạ i họ c củ a Việ t Nam 
và Đan Mạ ch.

Đến nay, cá c hoạ t độ ng nghiên cứ u, khả o sá t đị a chấ t 
thự c đị a, xá c đị nh vị  trí  giế ng khoan, đo vẽ  vị  trí  thi công 
giế ng khoan… đã  đượ c khẩ n trương triể n khai thự c hiệ n. 
Sau 5 ngà y lắ p đặ t thiế t bị  và  hoà n thiệ n công tá c giả i 
phó ng mặ t bằ ng, vào 7h15’ ngà y 15/4/2012 giế ng khoan 
ENRECA-3 bắt đầu mở  lỗ  để khoan đến độ sâu 500m, lấ y 
toà n bộ  mẫ u lõ i ở  đớ i cấ u trú c nghị ch đả o đồ ng trầ m tí ch 
trên đả o Bạ ch Long Vĩ  - nơi có khả năng gặp tậ p đá  mẹ  sinh 
dầ u. Kết quả nghiên cứu 500m mẫ u lõ i sẽ  cung cấ p tà i liệ u 
và  thông tin cầ n thiế t để  xây dự ng mô hì nh phá t triể n trầ m 
tí ch đồ ng tá ch giã n trong khu vự c và  bả n chấ t củ a đá  mẹ  
trong khu vự c.

TS. Phan Ngọ c Trung - Việ n trưở ng Viện Dầu khí Việt 
Nam, Giá m đố c Dự  á n ENRECA phía Việ t Nam cho biết: Với 
vị trí giếng khoan ENRECA-3 nằ m ở  phí a Đông Nam củ a 
đả o Bạ ch Long Vĩ , có thể tin rằng đây là vị trí tố t nhấ t đảm 
bảo thu nhận đủ thông tin về đị a tầ ng trầ m tí ch Paleogen 
phụ c vụ  cho công tá c nghiên cứu tì m kiế m thăm dò  dầ u 
khí  ở  bể  Sông Hồ ng và khu vực lân cận. Vớ i đá  mẹ  đã  gặ p 
ở các giếng khoan ngoài khơi cho phé p dự  đoá n giế ng 
khoan nà y sẽ  cắ t qua đượ c tầng đá  mẹ  chí nh. Theo kế 

hoạch, giế ng khoan ENRECA-3 sẽ kết thúc vào giữ a thá ng 
6/2012.

Mặ t cắ t đồ ng trầ m tí ch Paleogen 

Theo các chuyên gia địa chất, đả o Bạ ch Long Vĩ  là  “cử a 
sổ” thuận lợi nhất để  có  thể  nhì n và o mặ t cắ t đồ ng trầ m 
tí ch Paleogen ở  bể  Sông Hồ ng. Trầ m tí ch Paleogen đượ c 
chứ ng minh là  có  liên quan tớ i cá c phá t hiệ n dầ u khí  ở  cá c 
khu vự c lân cậ n. Đả o Bạ ch Long Vĩ  nằ m trên nó c củ a đị a 
hà o trầ m tí ch nghị ch đả o Paleogen - đị a hà o liên kế t bể  
Beibuwan vớ i bể  trầ m tí ch Sông Hồ ng và  tiế p nữ a là  liên 
kế t trự c tiế p vớ i hệ  thố ng trầ m tí ch tá ch giã n khu vự c dọ c 
rì a Đông Bắ c bể  Sông Hồ ng. Hệ  thố ng tá ch giã n trong khu 

Khoan giếng ENRECA-3 trên đả o Bạ ch Long Vĩ :

Nghiên cứu mặt cắt địa tầng trầm tích Paleogen
Vào 7h15’ ngà y 15/4/2012, giế ng khoan nghiên cứu địa chất ENRECA-3 nằ m ở  phí a Đông Nam củ a đả o Bạ ch Long 

Vĩ  bắt đầu mở  lỗ ,dự kiến  khoan đến độ sâu 500m. Các nhà khoa học của Việ n Dầu khí Việt Nam (VPI) và  Trung tâm 
Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Địa chất và Khoáng sản - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (CEGEMITE) sẽ đo đị a 
vậ t lý , lấ y mẫ u toà n bộ  giế ng và  mô tả  mẫ u chi tiế t nhằm nghiên cứ u mặ t cắ t đị a tầ ng trầ m tí ch Paleogen phụ c vụ  cho 
công tá c nghiên cứu tì m kiế m thăm dò  dầ u khí  ở  bể  Sông Hồ ng và khu vực lân cận. 

Bả n đồ  đả o Bạch Long Vĩ vớ i cá c vị  trí  lấ y mẫ u đá  mẹ  mầ u đỏ  và  
xanh; ở  gó c trá i là  vị  trí  cá c tuyế n đị a chấ n gầ n nhấ t. Mặ t cắ t đượ c 
vẽ  lạ i theo minh giả i của Viện Dầu khí Việt Nam

Mẫu đá mẹ VPI 
phân tích
Mẫu đá mẹ GEUS 
phân tích
Độ cao địa hình (m)
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vự c có  liên quan vớ i quá trì nh trượ t bằ ng ngang dọ c Đớ i trượ t 
Sông Hồ ng. Môi trườ ng trầ m tí ch Paleogen nhì n chung không 
phả i là  môi trườ ng biể n, mà  là  môi trườ ng lục địa. Điề u nà y dẫ n 
đế n cá c thà nh tạ o trầ m tí ch cử a sông, châu thổ  và  quan trọ ng 
là  trầ m tí ch vụ n đầ m hồ . Sé t đầ m hồ  và  than xuấ t hiệ n ở  cá c vế t 
lộ  trên đả o Bạ ch Long Vĩ  và  ở  nhữ ng nơi khá c trong môi trườ ng 
synrift có  tiề m năng về  đá  mẹ  tố t. Cá c đá  mẹ  tương tự  cũ ng đã  
đượ c kiể m tra ở  cá c lô thăm dò  lân cậ n.

Trước đây, công tá c thăm dò  địa chấn 2D ở  bể  Sông Hồ ng 
bắ t đầ u trong nhữ ng năm cuố i 1970. Sau đó, nhiề u phá t hiệ n 
dầ u khí  đã  đượ c xá c đị nh nhưng rấ t í t phá t hiệ n có  triể n vọ ng 
thương mạ i. Petronas nhà  điề u hà nh Lô 102 và 106 đã  thà nh 
công trong việ c thử  vỉ a dầ u ở  tầ ng mó ng trong khu vự c nằ m 
ngay phí a Tây đả o Bạ ch Long Vĩ . Điều đó  khẳ ng đị nh có  tồ n tạ i hệ  
thố ng dầ u khí  trong khu vự c phầ n Bắc bể  trầ m tí ch Sông Hồng. 
Phân tí ch cá c mẫ u dầ u khí  (dầ u, condensate, khí ) cho thấ y đá  mẹ  
củ a cá c phá t hiệ n nà y đề u có  nguồ n gố c đầ m hồ  và  than, tương 
đồ ng vớ i cá c đá  lộ  ra trên đả o Bạ ch Long Vĩ . Hơn nữa, về  mặ t đị a 
chấ t, khu vự c đả o Bạ ch Long Vĩ  cò n í t đượ c quan tâm tì m kiế m 
thăm dò , triể n khai mộ t giế ng khoan lấ y mẫ u toà n bộ  trên đả o là  
cần thiết để  có  nhữ ng hiể u biế t mớ i về  lị ch sử  phá t triể n và  mặ t 
cắ t đị a tầ ng đồ ng trầ m tí ch trong khu vự c. 

Ngoài việc đo đị a vậ t lý  giế ng khoan, cá c mẫ u lấy được từ  
giếng khoan đượ c đá nh giá  qua mộ t chương trì nh phân tí ch chi 
tiế t tạ i cá c phò ng thí  nghiệm củ a VPI và  GEUS bao gồ m: mô tả  
thạ ch họ c trầ m tí ch, xá c đị nh tuổ i đị a tầ ng, phân tí ch địa hóa, 
phân tí ch khoá ng vậ t sé t, phân tí ch thạ ch họ c cá t và  xá c đị nh độ  
rỗ ng, độ  thấ m. Ngoà i ra, nghiên cứ u chuyên sâu AFTA (Apatite 
Fission Track Analysis) dự kiến cũ ng sẽ  đượ c triể n khai để  đị nh 
lượ ng hóa quá  trì nh nghị ch đả o kiế n tạ o và  bó c mò n cũ ng như 
quá  trì nh nâng lên củ a toà n khu vự c. Có thể nói, giế ng khoan 
nghiên cứu địa chất ENRECA-3 sẽ  tạ o ra cơ sở  tà i liệ u có  ý  nghĩ a 
về  lá t cắ t trầ m tí ch đồ ng tá ch giã n trong bể  Sông Hồ ng.

Dự án “Phân tích tổng hợp, mô hình hóa và đánh giá 
tiềm năng dầu khí ở Việt Nam”

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại 
công văn số 891/CP-QHQT (ngày 29/9/2000), số 290/
TTg-QHQT (ngày 17/2/2006), số 2191/TTg-QHQT 
(23/11/2011), Tổng công ty Dầu khí Việt Nam/Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam đã tiếp nhận dự án “Phân tích tổng 
hợp, mô hình hóa và đánh giá tiềm năng dầu khí ở Việt 
Nam” thuộc chương trình “Nâng cao năng lực nghiên 
cứu” (ENRECA) với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc 
tế Đan Mạch (Danida). Tập đoàn đã giao cho Viện Dầu 
khí Việt Nam (VPI) hợp tác với Cục Địa chất Đan Mạch và 
Grinlen (GEUS), Đại học Tổng hợp Copenhagen (KU), Đại 
học Mỏ - Địa chất (HUMG), Đại học Khoa học Tự nhiên 
- Đại học Quốc gia Hà Nội (HUS) thực hiện dự án này. 
Đây là dự án hợp tác nghiên cứu với mục tiêu nâng cao 
năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò 
dầu khí đặc biệt là phân tích tổng hợp, mô hình hóa và 
đánh giá tiềm năng dầu khí của các bể trầm tích cho các 
viện nghiên cứu và trường đại học Việt Nam. Đến nay, 
Dự án đã hoàn thành hai giai đoạn: Pha I - nghiên cứu 
bể trầm tích Phú Khánh (2001 - 2004), Pha II - nghiên cứu 
bể trầm tích Mã Lai - Thổ Chu (2005 - 2009) và đang triển 
khai Pha III - nghiên cứu phía Bắc bể Sông Hồng và miền 
Võng Hà Nội.

PGS. TS. Nguyễn Trọng Tín - Phó Viện trưởng Viện 
Dầu khí Việt Nam:

Đả o Bạ ch Long Vĩ  nằm ở Đông Bắc Vịnh Bắc bộ, 
cách Hòn Dấu - Hải Phòng 110 km, là  phầ n lộ  ra củ a 
đị a hà o Paleogen liên kế t vớ i hệ  thố ng trầ m tí ch đồ ng 
tá ch giã n có  tiề m năng sinh dầ u khí  cao ở  cá c lô thăm 
dò  lân cận. Quá  trì nh nghị ch đả o kiế n tạ o diễ n ra từ  
Oligocen dẫ n đế n việ c nâng lên và  lộ ra bề  mặ t trầm 
tích synrift. Cá c đá  trầm tích đầ m hồ  và  than Paleogen 
lộ  ra trên đả o là  nhữ ng đá  mẹ  chí nh trong khu vự c. Dự  
á n ENRECA khoan giế ng thẳ ng đứ ng, lấ y mẫ u toà n bộ  
vớ i chiề u sâu 500m nhằ m phân tí ch thà nh phầ n và  quá  
trì nh thà nh tạ o đị a tầ ng trầ m tí ch đồ ng tá ch giã n trong 
khu vự c. Giế ng khoan sử  dụ ng cá c phương phá p khoan 
tiêu chuẩ n, dung dị ch khoan nướ c. Giế ng khoan có  thiế t 
kế  sử  dụ ng hệ  thố ng chố ng nổ  khí  (BOP) nhằm là m giả m 
rủ i ro do cá c bẫ y dầ u khí  gây ra.

Giế ng khoan sẽ  đo carota, lấ y mẫ u lõi toà n bộ  giế ng 
và  mô tả  mẫ u chi tiế t. Mẫ u đượ c xá c đị nh tuổ i bằ ng sinh 
đị a tầ ng vớ i khoả ng lấy mẫ u trung bì nh 10 - 20m/mẫ u. 
Ngoà i ra, mộ t chương trì nh phân tí ch mẫ u chi tiế t cũ ng 
sẽ  đượ c thự c hiệ n bao gồ m cá c phân tí ch Vitrinite, hà m 
lượ ng vậ t chấ t hữ u cơ củ a đá  mẹ , phân tí ch dấ u vế t sinh 
họ c và cá c phân tí ch chuyên sâu khác. Trong đó, Viện 
Dầu khí Việt Nam sẽ đảm nhận 70% khối lượng công 
việc, phần còn lại do đối tác Đan Mạch triển khai. 

Thế Hùng - Việt Hà

Lắ p đặ t thiế t bị  trên công trườ ng khoan giếng ENRECA-3. Ảnh: Hoàng Tuấn 
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Sự‱cần‱thiết‱phải‱thu‱nổ‱lại‱₫ịa‱chấn‱3D‱và‱xử‱lý‱tài‱liệu‱
bằng‱công‱nghệ‱cao‱phù‱hợp‱với‱₫iều‱kiện‱₫ịa‱chất‱
₫ặc‱thù‱mỏ‱Bạch‱Hổ‱trong‱giai‱₫oạn‱tận‱thăm‱dò

KS. Nguyễn Đình Hợi

Tóm tắt

Cấu tạo Bạch Hổ do Công ty Dầu khí Mobil (Hoa Kỳ) phát hiện bằng tài liệu địa chấn 2D và giếng khoan sâu tìm 
kiếm đầu tiên (Wildcat) BH-1X phát hiện dầu khí từ tầng sản phẩm Miocen hạ vào năm 1974. Từ những năm 80 của 
thế kỷ trước đến nay, Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) đã phát hiện thêm các đối tượng mới quan trọng như móng 
chứa dầu mỏ Bạch Hổ và đang tiếp tục thực hiện tìm kiếm thăm dò và khai thác mỏ này. Sự kiện quan trọng nhất là 
đã phát hiện và khai thác dầu khí trong đá móng granite nứt nẻ trước Đệ tam; các tầng sản phẩm được xác định nằm 
trong đá móng nứt nẻ và đá trầm tích ở các tuổi khác nhau, ở các độ sâu khác nhau. Sau một thời gian dài khai thác 
dầu khí với khối lượng lớn thì sản lượng khai thác tại mỏ hiện nay đã qua đỉnh điểm và đang ở giai đoạn suy giảm, hơn 
nữa việc bơm một khối lượng nước tương tự vào vỉa làm bức tranh phân bố dầu - nước tại mỏ Bạch Hổ thay đổi mạnh. 

Hiện nay, Vietsovpetro vẫn đang sử dụng tài liệu địa chấn 3D thu nổ từ năm 1992 (khi mỏ mới được đưa vào khai 
thác) để điều chỉnh mạng lưới các giếng khoan phát triển mỏ nên việc liên kết tài liệu giếng khoan với tài liệu địa chấn 
rất khó khăn. Sự kiện giếng khoan BH-19 và các giếng khoan khác cho thấy tính phức tạp của mỏ đồng thời cũng chỉ 
ra tiềm năng dầu khí còn ẩn chứa ở những vị trí khác nhau và độ sâu khác nhau cần được làm sáng tỏ. Do đó tài liệu 
địa chấn 3D hiện đang dùng không đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu và sản xuất, cần phải có tài liệu giàu thông tin 
và độ chính xác cao mang tính đột phá và phù hợp với cấu trúc địa chất phức tạp của mỏ Bạch Hổ. 

Công nghệ thu nổ và xử lý địa chấn hiện đại giúp các nhà địa chất tháo gỡ những khó khăn gặp phải khi dùng các 
tài liệu theo công nghệ truyền thống, trong đó tài liệu nền tảng quan trọng để nghiên cứu địa chất cho phát triển lại 
mỏ là tài liệu địa chấn 3D công nghệ cao; thu nổ địa chấn 3D nhiều góc phương vị hay góc phương vị rộng; xử lý bất 
đẳng hướng nghiên cứu nứt nẻ và xử lý tập trung đa điểm cho những vùng địa chất phức tạp, đối tượng nghiên cứu 
nằm ở sâu là những công nghệ mới khi công nghệ thông tin phát triển mạnh những năm gần đây và đã được áp dụng 
trong sản xuất.

Nội dung bài báo nêu lên sự cần thiết phải thu nổ lại địa chấn 3D và xử lý tài liệu bằng công nghệ cao, đáp ứng 
công tác thăm dò và khai thác dầu khí ở mỏ Bạch Hổ trong giai đoạn hiện nay.
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1. Mở đầu

Mỏ Bạch Hổ nằm ở bồn trũng Cửu Long thuộc khối 
nâng Trung tâm có tiềm năng dầu khí cao, có vị trí thuận 
lợi cho công tác thăm dò, khai thác dầu khí. Mỏ cách 
Tp. Vũng Tàu 125km về hướng Đông - Nam, cách bờ nơi 
gần nhất 70km, độ sâu nước biển 50m (Hình 1). Đây là 
loại mỏ có tầng chứa đặc biệt khác với các mỏ thông 
thường - móng granite nứt nẻ trước Đệ tam chứa dầu ở 
độ sâu từ 3.000m trở xuống. Tuy diện tích mỏ không rộng, 
nhưng chiều dày tầng sản phẩm chứa khối lượng dầu lớn 
và thuộc loại mỏ lớn trên thế giới. Dầu thô Bạch Hổ ít lưu 
huỳnh, tỷ trọng nhẹ, là loại dầu tốt, có giá trị thương mại 
cao. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất mới bàn giao đi vào sản 
xuất thương mại cuối năm 2010 được thiết kế trên cơ sở 
chất lượng dầu thô Bạch Hổ. Vì vậy, nguồn đầu vào này 
cần được cung cấp đầy đủ và lâu dài kể cả khi Nhà máy 
mở rộng công suất. 

Sản lượng khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ đã đạt 
đến đỉnh điểm (13,5 triệu tấn) vào các năm 2002, 2003 và 
hiện nay đang khai thác ở giai đoạn cuối, sản lượng khai 
thác dầu giảm dần, ở mức 6 triệu tấn trong năm 2010. 
Nhiều giếng khai thác đã và đang ngập nước hoặc ngưng 
làm việc. Mặc dù vậy, vấn đề thu nổ lại địa chấn 3D, 4D 
trên trên toàn mỏ Bạch Hổ chưa được chú ý để phục vụ 
cho công tác quản lý và tái phát triển mỏ nhằm khai thác 
tối đa lượng dầu còn lại, kéo dài đời mỏ, nâng cao hiệu 
quả khai thác mỏ. 

2. Tình trạng mỏ Bạch Hổ

Trên mỏ Bạch Hổ hiện đang có đầy đủ hệ thống khai 
thác bao gồm: các giếng khai thác, các giếng bơm ép duy 
trì áp suất vỉa từ các giàn cố định MSP và các giàn nhẹ BK, 
hệ thống đường ống vận chuyển dầu khí, cáp điện ngầm, 
hệ thống xử lý sơ bộ dầu khai thác trên giàn công nghệ, 
hệ thống lưu trữ dầu và xuất dầu thương phẩm FSO... 

Mỏ Bạch Hổ là mỏ dầu thuộc loại lớn. Các đối tượng 
khai thác bao gồm tầng móng nứt nẻ, trầm tích Oligocen, 
Miocen. Các giếng khai thác ở tầng móng giảm lưu lượng 
và ngập nước nhanh. Các đối tượng trầm tích chủ yếu là 
các thân cát có chiều dày không ổn định và dạng thấu 
kính khó xác định. Sản lượng khai thác dầu ở các đối tượng 
trầm tích nằm ở các độ sâu và tuổi khác nhau, chiếm tỷ lệ 
nhỏ so với sản lượng thu được ở tầng đá móng nứt nẻ. 
Do hệ thống đứt gãy có biên độ lớn theo các hướng khác 
nhau chia thành các khối biệt lập và độ sâu chứa dầu 

cũng khác nhau nên chế độ khai thác và bơm ép gặp khó 
khăn. Việc xác định các thấu kính cát chứa dầu trong trầm 
tích Miocen, Oligocen và các vùng nứt nẻ chứa dầu trong 
móng để đưa giếng khoan vào đúng vị trí là một thách 
thức. Điều kỳ lạ của tầng chứa móng nứt nẻ khi phát hiện 
dầu là không có nước đáy. Do đã khai thác được gần 200 
triệu tấn dầu, một khối lượng lớn khí đồng hành và tương 
tự một khối lượng lớn nước biển được bơm vào mỏ nên 
tình trạng phân bố dầu khí và nước trong lòng đất đã thay 
đổi đáng kể mà không thể xác định được bằng tài liệu địa 
chấn 3D thu nổ năm 1992 hiện đang sử dụng.

Việc bơm ép khối lượng lớn nước biển vào vỉa để duy 
trì áp suất nếu đúng vị trí, đúng độ sâu và đúng chế độ là 
một thành công lớn, khai thác được tối ưu lượng dầu khí 
của mỏ. Tài liệu địa chấn 3D thu nổ lần đầu (năm 1992) 
còn nghèo thông tin nứt nẻ và tài liệu giếng khoan có độ 
sâu hạn chế, thiếu tài liệu địa chấn 4D phản ánh trung 
thực tình trạng vỉa dầu, nhất là khi đã có sự thay đổi mạnh 
phân bố dầu - nước như hiện nay. Nếu việc bố trí các giếng 
khoan khai thác và bơm ép chưa hợp lý thì có một lượng 
dầu bị bỏ quên nằm lại trong vỉa. Phần dầu khí tích tụ cao 
trong phạm vi mỏ đã giảm đi đáng kể sau nhiều năm khai 
thác đã làm thay đổi tính chất vỉa, tính chất vật lý và do đó 
thông tin địa chấn cũng thay đổi. Tần số, biên độ phản xạ, 
tính liên tục trục đồng pha trên bề mặt phản xạ sẽ không 
còn như tài liệu cũ, dẫn đến khó khăn khi liên kết tài liệu 
địa chấn với tài liệu địa vật lý giếng khoan của các giếng 
khoan sau này.

Tại giếng BH-19, dầu được phát hiện ở độ sâu 
4.331 - 4.861m TVDSS, tức là thấp hơn độ sâu trước đây 
đã xác định ở khu vực vòm Trung tâm mỏ Bạch Hổ. Các 
giếng khoan khác cũng có những sự kiện riêng nói lên sự 
phong phú của tầng chứa mỏ Bạch Hổ, cần làm sáng tỏ 
thêm các vị trí chứa dầu còn chưa được phát hiện. Đến 
nay, chưa thu nổ lại địa chấn (4D) bằng công nghệ mới 
nhất để có tài liệu chất lượng cao cung cấp thông tin 
tầng chứa và phân bố dầu - nước cần thiết cho nghiên 
cứu và điều chỉnh mạng lưới các giếng khoan khai thác 
và bơm ép. Việc khai thác tài liệu địa chấn chủ yếu vẫn 
chỉ là vẽ bản đồ các tầng ranh giới chuẩn các đơn vị địa 
tầng SH-3, 5, 7, 8, 10 và móng, chưa khai thác hết các 
thông tin địa chấn về biên độ, tần số, tốc độ cho nghiên 
cứu chi tiết địa tầng, thạch học, độ rỗng, độ bão hòa, hệ 
số Poisson… đối với các tầng chứa trong trầm tích và 
móng nứt nẻ cho nghiên cứu địa chất trong điều hành 
khai thác và quản lý mỏ.
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Có một khó khăn tồn tại trong nghiên cứu địa chất 
mỏ Bạch Hổ liên quan đến liên kết số liệu địa chấn với 
số liệu giếng khoan. Ở phần trung tâm mỏ, nơi có mật 
độ giếng khoan cao, thu nhận được nhiều tài liệu giếng 
khoan để nghiên cứu. Ưu điểm của tài liệu giếng khoan 
là có độ phân giải thẳng đứng cao, chính xác, nhưng chỉ 
có giá trị trong lòng giếng khoan và vùng xung quanh 
gần thân giếng khoan. Ra xa khỏi giếng khoan và sâu hơn 
đáy giếng khoan khó liên kết các giếng khoan khác với 
nhau vì tướng địa chất thay đổi hoặc bị đứt gãy chắn. Do 
không có kết hợp nghịch đảo địa chấn bằng tài liệu địa 
chấn 3D chất lượng cao (Hình 11) nên việc liên kết trở nên 
khó khăn, đó cũng là lý do tại sao không vẽ được bản đồ 
đỉnh và đáy vỉa tầng sản phẩm. Hơn nữa, tài liệu địa vật 
lý giếng khoan chỉ đo trong thân giếng khoan ở những 
khoảng có các tầng sản phẩm, không liên tục cho cả mặt 
cắt địa chất khiến cho việc nghiên cứu toàn mỏ không 
thuận lợi. Mặt khác tài liệu sonic chỉ được hiệu chỉnh chính 
xác ở những giếng khoan có đo địa chấn thẳng đứng 
trong giếng khoan VSP, còn đa phần không có hiệu chỉnh. 
Những giếng khoan khô, không đúng độ sâu thiết kế, khai 
thác ngập nước, không tiếp nhận nước bơm vào, những 
giàn khai thác không đúng vị trí; chỉ có số ít giếng có sản 
phẩm cao… là những vấn đề cần được giải quyết. Do sử 
dụng tài liệu thu nổ địa chấn 3D công nghệ cũ trong quản 
lý mỏ nên công tác cải thiện thu hồi dầu kém hiệu quả. 
Hệ thống giàn khai thác trong đó có các giếng khoan khai 
thác và bơm ép không ở vị trí tối ưu trong không gian ba 
chiều. Điều này nói lên tính đa dạng, phức tạp của mỏ và 
là thách thức cho công tác nghiên cứu địa chất trong điều 
hành khai thác mỏ.

Hiện nay, phần triển vọng dầu khí còn lại xác định trên 
cơ sở tài liệu địa chấn thông thường là cực kỳ khó khăn. 
Mặc dù đã có nhiều giếng khoan, nhiều thông tin địa chất 
bổ sung để chính xác hóa nhưng tài liệu địa chấn vẫn là 
tài liệu liên kết cần thiết để sử dụng cho nghiên cứu trong 
quá trình phát triển mỏ. Không thể giải quyết việc nghiên 
cứu chi tiết và chính xác cao về địa tầng, thạch học, độ 
rỗng, độ thấm, độ bão hòa… cho các tầng sâu trong đó có 
móng nứt nẻ nếu không có tài liệu địa chấn 3D chất lượng 
cao kết hợp với tài liệu giếng khoan.

3. Tình trạng tài liệu địa chấn mỏ Bạch Hổ 

Cấu tạo Bạch Hổ được phát hiện bằng tài liệu địa chấn 
2D do Công ty Địa vật lý GSI thu nổ năm 1974 ở mạng 
lưới 4 x 4km. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, 
năm 1978, Tổng cục Dầu khí Việt Nam quyết định tiến 
hành khảo sát 731km tuyến địa vật lý mạng lưới 2D chi 
tiết 1 x 1km ở Bạch Hổ trong khuôn khổ hợp đồng thu nổ 
địa vật lý với Công ty Địa vật lý GECO, Nauy. Năm 1985, 
Vietsovpetro đã khảo sát 552km tuyến địa chấn 2D đan 
dày xen kẽ với mạng lưới trước đây do GECO thực hiện 
để tạo ra mạng lưới 2D chi tiết hơn 0,5 x 0,5km với mục 
đích thu nhận được tài liệu minh giải thuận lợi hơn (Hình 
3). Nhưng do công tác đảm bảo hàng hải và định vị hạn 
chế nên không đạt được khoảng cách đồng đều giữa 
các tuyến thu nổ. Cũng chính những tài liệu địa chấn 2D 
này đã được xử lý giả 3D bằng phần mềm của Công ty 
SIMON HORIZONT thực hiện ở London, Vương quốc Anh 
năm 1991.

Thực tế trong quá trình sử dụng, tài liệu địa chấn 2D 
chỉ đủ để giải quyết các vấn đề tìm kiếm các mỏ lớn có 
cấu trúc địa chất đơn giản và các đối tượng dầu khí ở độ 
sâu không lớn. Tài liệu địa chấn 2D không lý giải được 
hiện tượng giếng khoan sai độ sâu hay giếng khoan khô. 
Đối với mỏ có cấu trúc địa chất phức tạp, tài liệu địa chấn 
2D không cho phép bố trí các giàn cố định, những giếng 
khoan thẩm định, khai thác và bơm ép ở vị trí tối ưu. Giếng 
khoan BH-4 khoan hết chiều sâu thiết kế không gặp móng, 
tiếp tục khoan sâu hơn ở khả tối đa và phải dừng lại trước 
khi đến bề mặt móng. Giếng khoan BH-9 và một số giếng 
khác cũng không khoan đến móng; hiện tượng chân đế 
giàn cố định đã đánh chìm để xây dựng phải dừng lâu chờ 
cơ hội, những giếng khoan không đúng vị trí thiết kế… là 
một minh chứng. Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ 
trước, Vietsovpetro đã lên kế hoạch khảo sát địa chấn 3D 
trên mỏ Bạch Hổ nhưng không thực hiện được do chưa 
có khả năng kỹ thuật. Năm 1990, Vietsovpetro thực hiện 

   Hình  1. Bản đồ vị trí khu vực mỏ Bạch Hổ [9]
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khảo sát địa chấn 3D lần đầu tiên ở Việt Nam thông qua 
hợp đồng với Công ty Địa vật lý GECO. Kết quả khảo sát 
chứng minh tính ưu việt của công nghệ mới 3D, đặc biệt 
làm rõ hình ảnh cấu trúc địa chất trước đây còn tranh cãi 
và nhờ đó lý giải những nghi ngờ về vị trí các giếng đã 
khoan. Tuy nhiên việc phê duyệt khảo sát địa chấn 3D ở 
mỏ Bạch Hổ bị chậm trễ do nhiều nguyên nhân chủ quan, 
khách quan. Đến năm 1992, khi đã khai thác được 10 triệu 
tấn dầu thô, địa chấn 3D trên một khối lượng khiêm tốn 
242km2 không phủ hết toàn bộ mỏ Bạch Hổ mới được 
phép thi công. 

Năm 2003, Vietsovpetro đã thực hiện thu nổ địa 
chấn 3D ở phần diện tích còn lại phía Bắc mỏ Bạch Hổ 
thuộc khu vực hoạt động của Xí nghiệp để nối với giếng 
khoan BH-10 nằm trong phần thu nổ năm 1992. Các năm 
2007 - 2008, Vietsovpetro tiếp tục tiến hành khảo sát địa 
chấn 3D phần còn lại ở phía Tây - Bắc nơi tiếp giáp với 
giếng khoan BH-11 và phần Tây - Nam mỏ Bạch Hổ tiếp 
giáp với mỏ Rồng, trong đó có gối đầu với phần khảo 
sát năm 1992 ở khu vực giếng BH-17 nơi đã đặt chân 
đế giàn cố định MSP-12. Nhưng do không có kỹ thuật 
undershooting nên không thu được hết số liệu ở khu vực 
này. Việc thu nổ địa chấn 3D bổ sung theo công nghệ cũ 

không đáp ứng được việc nâng cao chất lượng tài liệu 
cho công tác nghiên cứu nứt nẻ và môi trường bất đẳng 
hướng cho toàn mỏ. 

Toàn bộ diện tích khảo sát địa chấn 3D ở các năm 
khác nhau trên mỏ Bạch Hổ không phủ kín hết diện tích 
cần thiết của mỏ (Hình 2). Mặc dù vậy, những thông tin địa 
chấn 3D của phần còn bỏ trống trước đây đã làm sáng tỏ 
thêm bẫy chứa dầu và được khẳng định bằng khoan sâu.

Phương pháp thăm dò địa chấn cung cấp nhiều thông 
tin địa chất và đặc biệt hình ảnh cấu trúc địa chất mà các 
phương pháp khác không có được. Chính vì vậy mà tài 
liệu địa chấn được sử dụng như là tài liệu cơ sở cùng với 
các tài liệu giếng khoan khác trong quá trình tìm kiếm, 
thăm dò và khai thác mỏ. Phương pháp địa chấn có nhiều 
tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật và công nghệ gắn liền với 
các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác giúp cho công tác tìm 
kiếm, thăm dò và khai thác nâng cao hiệu quả, rút ngắn 
thời gian và giảm chi phí. Từ phương pháp phản xạ thông 
thường phát triển ra phương pháp điểm sâu chung làm 
tăng tỷ số sóng có ích trên sóng nhiễu, đặc biệt làm suy 
giảm sóng lặp lại nhiều lần - một loại sóng nhiễu đặc trưng 
địa chấn biển, số mạch địa chấn trong cáp thu tăng dần 
từ 12, 24, 48… lên đến hàng nghìn mạch cho phép tăng 
năng suất thu nổ, tăng nguồn thông tin và tăng độ phân 
giải tài liệu. Nguồn nổ và cáp địa chấn biển cũng có nhiều 
cải tiến chống nhiễu, tăng cường độ tín hiệu thu. Cùng 
với kỹ thuật và công nghệ địa chấn, công tác định vị luôn 
song hành với khảo sát địa chấn cũng có nhiều tiến bộ. 
Từ định vị sóng vô tuyến như SYLEDIS, ARGO… đến định 
vị vệ tinh toàn cầu GPS được cải chính tín hiệu làm tăng 
độ chính xác định vị điểm thu tương ứng với độ chính xác 
và độ phân giải cao của các đối tượng nghiên cứu. Công 
nghệ thu nổ không ngừng phát triển nhằm khắc phục 
những hạn chế trước đây không thể thực hiện được và 
tăng độ chính xác của tài liệu, làm giàu thông tin địa chất 
như ghi sóng phản xạ chuyển đổi PS có thành phần sóng 
ngang S với chi phí thấp để nghiên cứu nứt nẻ và tăng độ 
sâu nghiên cứu. Công nghệ thu nổ nhiều hướng hoặc góc 
phương vị rộng có giá trị cao đối với các cấu trúc phức tạp 
và có độ bất đẳng hướng cao như mỏ Bạch Hổ.

Trong xử lý cũng có phần mềm diệt nhiễu áp dụng 
rộng rãi làm tăng chất lượng tài liệu như dịch chuyển thời 
gian 2D, dịch chuyển thời gian 3D, dịch chuyển thời gian 
hai lần và một lần sau cộng, dịch chuyển thời gian trước 
cộng, dịch chuyển sâu sau và trước cộng, dịch chuyển bất 
đẳng hướng, xử lý tập trung đa điểm. Các chương trình lọc 

Hình 2. Sơ đồ các khu vực khảo sát địa chấn 
3D ở khu vực mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng

SƠ ĐỒ KHẢO SÁT 3D
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nhiễu sóng lặp lại nhiều lần cần thiết cho địa chấn biển 
cũng không ngừng phát triển.

Công nghệ xử lý tập trung đa điểm không truyền 
thống có tác dụng nâng cao chất lượng tài liệu đặc biệt 
cho những vùng có địa chất phức tạp và đối tượng nghiên 
cứu ở độ sâu lớn mà địa chấn thông thường không giải 
quyết được. 

Cho đến nay, khi đã khai thác được gần 200 triệu tấn 
dầu thô mà tài liệu địa chấn 3D thu nổ theo công nghệ 
của những năm trước vẫn còn đang sử dụng để phát triển 
và khai thác mỏ Bạch Hổ. Chính điều này dẫn đến những 
khó khăn trong quá trình thăm dò và khai thác. 

4. Tài liệu địa chấn 3D năm 1992

Năm 1992, Công ty GECO đã huy động tàu địa chấn 
thu nổ GECO KAPPA và tàu nổ RED GOLD để thực hiện 
khảo sát địa chấn 3D trên mỏ Bạch Hổ theo hợp đồng ký 
kết với Vietsovpetro. 

Thông số thu nổ cơ bản như sau:

- Diện tích khảo sát 3D đủ bội: 242 km2.

- Số cáp thu: 2.

- Độ dài mỗi cáp thu: 3.000m.

- Số mạch địa chấn trong một cáp thu: 240.

- Khoảng cách giữa tâm các nhóm máy thu: 12,5m.

- Khoảng cách giữa các tuyến điểm giữa chung 
CMP: 50m.

- Bội phủ: 60.

- Nguồn nổ: nguồn đơn, súng hơi.

- Khoảng cách giữa hai điểm nổ: 25m.

- Thu nổ theo hướng Đông Nam - Tây Bắc.

- Định vị: SYLEDIS và GPS. 

Công tác thu nổ được tiến hành trong tình trạng mỏ 
có nhiều chướng ngại vật như các giàn MSP, BK, các tàu 
chứa dầu, các tàu xây dựng, dịch vụ, hệ thống các đường 
ống dẫn dầu khí ngầm và cáp điện ngầm. Để khắc phục 
tình trạng này cũng như bảo đảm an toàn các công trình 
biển và thu đầy đủ thông tin địa chấn, Công ty GECO  đã 
áp dụng thu nổ hai tàu và theo kỹ thuật undershooting.

Hệ thống định vị SYLEDIS làm việc không ổn định, dễ 
bị ảnh hưởng bởi thời tiết và vào ban đêm, có tầm với hạn 
chế, độ chính xác không cao. Tại thời điểm này Hệ thống 
định vị vệ tinh toàn cầu GPS của Mỹ chưa hoàn chỉnh  chỉ 
dùng làm hệ thống thứ cấp khi khảo sát địa vật lý do độ 
chính xác không cao và chưa được Chính phủ Mỹ cho 
phép sử dụng trong dân sự. Hệ thống la bàn đặt dọc theo 
cáp thu, hệ thống siêu âm và quang học (LASER) ở đầu, 
cuối cáp và nguồn nổ, hệ thống RGPS đặt ở phao cuối cáp 
thu để định vị vị trí nguồn nổ và điểm thu.

Tài liệu thực địa 3D này được xử lý dịch chuyển thời 
gian sau cộng ở trung tâm xử lý nhà thầu GECO tại Kuala 
Lumper (Malaysia) dưới sự giám sát của các chuyên gia 
Vietsovpetro và Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. Tài liệu 
này không đảm bảo chất lượng để nghiên cứu chi tiết 
(Hình 4). Việc xử lý lại tài liệu địa chấn 3D này trở thành 
một yêu cầu để nghiên cứu địa chất mỏ. Vấn đề này 
không dễ dàng được chấp nhận ngay do có nhiều ý kiến 
khác nhau.

Do nhu cầu nghiên cứu mỏ, Vietsovpetro đã thực hiện 
xử lý lại tài liệu địa chấn thu nổ năm 1992 bằng dịch chuyển 
chiều sâu sau cộng tập trung vào tầng móng vào năm 1995 
ở Trung tâm xử lý nhà thầu phụ GOLDEN GEOPHYSICAL 
tại Texas (Hoa Kỳ) để phục vụ cho công tác mô phỏng 
của nhà thầu chính SSI, dưới sự giám sát chặt chẽ của đại 
diện Vietsovpetro, sau đó đã tiến hành xử lý dịch chuyển 
chiều sâu trước khi cộng PrSDM. Công nghệ mới xử lý dịch Hình 3. Mặt cắt địa chấn 2D [9]
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chuyển chiều sâu cho kết quả tốt đánh dấu cột mốc quan 
trọng trong nghiên cứu mỏ Bạch Hổ (Hình 5).

Kết quả xử lý lại tài liệu địa chấn 3D bằng dịch chuyển 
chiều sâu mở ra hướng đi mới cho những nhà nghiên cứu 
tầng chứa móng granite nứt nẻ mỏ Bạch Hổ. Tài liệu này 
cung cấp các thông tin địa chất mới bằng hình ảnh cấu 
trúc rõ ràng và lý giải được hiện tượng các giếng khoan 
khô hay khoan không đúng chiều sâu thiết kế và làm thay 
đổi quan niệm và tư duy địa chất, bình đồ cấu tạo bề mặt 
tầng móng thay đổi chi tiết đáng kể (Hình 6, 7, 8, 9). Những 
khái niệm và thuật ngữ “tầng không phân dị”, “tầng phong 
hóa”, “móng tươi”… nay được nhìn nhận đầy đủ hơn. Vấn 
đề đứt gãy nghịch gây tranh cãi trên các tài liệu trước đây 
cũng được làm sáng tỏ (Hình 5). 

Từ đây, việc khai thác thông tin địa chấn trong móng 
mỏ Bạch Hổ để khẳng định có sự tồn tại tầng chứa trong 
móng đã được triển khai mà trước đây không được đề 
cập đến. Ngoại trừ trường hợp báo cáo của Viện Dầu khí 
Việt Nam mà tác giả là TSKH. Trương Minh và KS. Hà Quốc 
Quân đã mạnh dạn sử dụng thông tin địa chấn 2D dưới 
móng để đánh giá trữ lượng một cách lạc quan, đưa trữ 
lượng tiềm năng dầu khí của mỏ lên đến tỷ tấn nhưng 
không được chú ý đến. 

Việc phát hiện dầu trong móng là may mắn và rất tình 
cờ. Những giếng khoan thăm dò trước đây do nhà thầu 
khoan thiết kế, thi công xây dựng giếng khoan, thử vỉa và 
viết báo cáo tổng kết khoan (trong thiết kế giếng khoan 
đều có yêu cầu khoan xuyên vào trong móng đủ sâu, lấy 
mẫu để chứng minh đã đi qua hết lát cắt trầm tích). Mặt 
khác, nhà thầu thường thiết kế và khoan sâu hơn trong 
móng. Vì vậy, ở giếng khoan BH-1 khi khoan vào móng 
phải dừng lại theo chiều sâu thiết kế, mặc dù có biểu hiện 
mất dung dịch và tốc độ khoan nhanh còn có khả năng 
khoan sâu hơn. Khi giếng khoan Bạch Hổ BH-6 khoan 
trong móng sâu hơn thiết kế thấy dầu cũng không được 
xác nhận mà cho rằng dầu thu được từ tầng Oligocen. Chỉ 
sau này khi tài liệu địa chấn 3D dịch chuyển chiều sâu có 
chất lượng tốt và kết quả nghiên cứu các mẫu lõi, mẫu 
dầu ở các giếng khác mới có đủ cơ sở kết luận chính xác 
về dòng dầu trong móng nứt nẻ được phát hiện đầu tiên 
ở mỏ Bạch Hổ chính tại giếng khoan BH-6. 

Những hạn chế mang tính lịch sử của lần thu nổ địa 
chấn 3D đầu tiên năm 1992 là:

- Diện tích mạng lưới 3D nhỏ không phủ trùm hết 
toàn bộ diện tích mỏ, còn bỏ trống những diện tích không 
có thông tin.

- Tuyến địa chấn ngắn và chiều dài cáp chưa đủ 
dài, không phù hợp với chiều sâu nghiên cứu, hạn chế 
thu sóng trao đổi PS dẫn đến hạn chế thu nhận thông 
tin bất đẳng hướng cho đối tượng dầu khí ở các độ sâu 
khác nhau, đặc biệt là trong móng nứt nẻ. Mặc dù độ 
dài ghi là 5sec., nhưng từ độ sâu tầng chứa móng nứt nẻ 
trở xuống tồn tại sóng dọc P và yếu dần trên nền phông 
nhiễu, sóng chuyển đổi PS để nghiên cứu nứt nẻ không 
thu được đầy đủ. 

- Khoảng cách giữa các truyến CMP thưa không có 
khả năng tăng độ phân giải cao hơn.

- Thu nổ theo một hướng Đông Nam - Tây Bắc và 
ngược lại, chỉ là 2D đan dày, độ phân giải thấp và nhiễu 
mạnh, không cho hình ảnh cấu trúc hoàn thiện. 

- Bội phủ 60 không đủ lớn để loại trừ sóng lặp lại.

- Độ chính xác và ổn định của hệ thống định vị bị 
hạn chế.

- Xử lý chưa có các công nghệ như ngày nay. 

Vì vậy, tài liệu địa chấn 3D thu nhận theo công nghệ 
cũ trước đây không phản ánh được mối quan hệ biên độ 
và thông tin bất đẳng hướng của tầng chứa. Sử dụng sóng 
dọc P không phân biệt được các lý do gây ra dị thường 
biên độ, trong khi đó sóng ngang S hay sóng chuyển đổi 
PS có tác dụng tốt cho việc nghiên cứu này. Tài liệu địa 
chấn không có sóng ngang S hay sóng chuyển đổi PS 
trở nên không nhạy cảm và không thích hợp cho việc áp 
dụng các kỹ thuật và công nghệ mới để nghiên cứu nứt 
nẻ, bất đẳng hướng. Việc minh giải, phân tích và nghiên 
cứu như nghịch đảo địa chấn nhằm nhận biết ranh giới 
các tầng sản phẩm, sự thay đổi tướng (Hình 11), biên độ 
thay đổi theo khoảng cách thu nổ AVO, trở kháng âm học 
AI, trở kháng đàn hồi EI, hệ số Poission, tính chất tầng 
chứa… cần có tài liệu địa chấn 3D chất lượng cao. Một 
số công trình nghiên cứu đã sử dụng tài liệu địa chấn 3D 
thông thường hạn chế về chất lượng làm đầu vào cho các 
kỹ thuật, công nghệ như nghịch đảo địa chấn, AVO không 
có kết quả tốt.

5. Lý do phải thực hiện thu nổ 3D và xử lý tài liệu bằng 

công nghệ cao

Hình ảnh địa chấn chính xác cao mang tính quyết 
định đến khả năng thành công của việc xác định vị trí 
giếng khoan và vị trí giàn khai thác MSP trong phạm 
vi mỏ. Dựa trên kỹ thuật và công nghệ địa chấn truyền 
thống, những hình ảnh địa chấn thường dựa trên những 
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giả định sai về cấu trúc địa chất dưới sâu. Nghiên cứu mỏ 
có cấu trúc phức tạp trong đó có tầng chứa đá móng nứt 
nẻ như mỏ Bạch Hổ đòi hỏi một cách tiếp cận kỹ thuật 
riêng mang tính đặc trưng. Trong phương pháp thăm dò 
địa chấn, việc thu nổ sóng chuyển đổi PS và xử lý bằng 
những công nghệ mới nhất sẽ thu được các thông tin bổ 
ích cho đặc thù của mỏ này. 

Đối với mỏ Bạch Hổ, cần phải tiến hành thu nổ lại địa 
chấn 3D với những lý do sau đây:

- Sản lượng dầu khí ở các mỏ lớn ngày càng cạn kiệt, 
giá dầu thô tăng cao trong khi nhu cầu sử dụng năng 
lượng hóa thạch ngày càng nhiều hơn. Vì vậy cần phải 
nghiên cứu khai thác tận thu nguồn tài nguyên dầu khí, 
đóng góp vào sự phát triển kinh tế đất nước.

- Việc tìm kiếm, phát hiện thêm mỏ mới ngày càng 
khó khăn và chi phí khai thác ngày càng cao nên cần phải 
áp dụng công nghệ mới để phát hiện và gia tăng trữ lượng 
từ các mỏ nhỏ ở độ sâu lớn, ở dạng phi cấu tạo hoặc ở vùng 
biển nước sâu xa bờ và các mỏ đang khai thác đã giảm sản 
lượng.

- Mỏ Bạch Hổ nằm trong bồn trũng Cửu Long, nơi 
giàu tiềm năng dầu khí và có vị trí rất thuận lợi cho thăm 
dò và khai thác. 

- Mỏ Bạch Hổ có địa chất phức tạp, độ bất đồng nhất 
cao, các thân cát chứa dầu trong trầm tích khó phát hiện, 
các đối tượng chứa dầu nằm ở độ sâu lớn, nhiều đứt gãy 
có biên độ và hướng đổ khác nhau, đặc biệt tầng móng 
nứt nẻ chứa dầu nằm ở độ sâu lớn cần có những biện 
pháp kỹ thuật và công nghệ hiện đại, phù hợp.

- Sản lượng khai thác tại mỏ đang suy giảm, cần 
hoàn thiện và nâng cao thu hồi dầu trên cơ sở tài liệu địa 
chấn 3D chất lượng cao kết hợp với các loại tài liệu giếng 
khoan khác.

- Cần sử dụng và khai thác tối đa cơ sở vật chất kỹ 
thuật hiện có trên mỏ Bạch Hổ như các giàn khai thác cố 
định MSP và BK, hệ thống đường ống dẫn dầu khí và cáp 
điện ngầm, giàn công nghệ xử lý dầu thô, bến nổi tàng trữ 
và xuất dầu...

- Cần cung cấp đủ và lâu dài dầu thô cho Nhà máy 
Lọc dầu Dung Quất.

- Tài liệu thu nổ địa chấn 3D năm 1992 mặc dù chỉ là 
2D đan dày nhưng đã cung cấp kịp thời nhiều thông tin 
quý giá cho thăm dò, khai thác và làm thay đổi tư duy địa 
chất, giải quyết kịp thời vấn đề sản xuất trong thời gian 

qua. Tuy nhiên, công tác thu nổ địa chấn 3D năm 1992 vẫn 
có những hạn chế về tư duy và công nghệ. Đây chính là lý 
do để có biện pháp làm tăng chất lượng tài liệu địa chấn 
3D bằng thu nổ lại công nghệ cao.

- Hiện nay, trên cơ sở tài liệu địa chấn 3D cũ vẫn chưa 
vẽ được bản đồ đỉnh, đáy và bản đồ chiều dày tầng sản 
phẩm trong trầm tích, bản đồ phân bố nứt nẻ tin cậy cao, 
hay bản đồ phân bố dầu trong đá móng.

- Tài liệu địa chấn cũ phản ánh tình trạng địa chất tại 
thời điểm khi thu nổ, hiện nay chỉ còn là hình ảnh ảo. Bức 
tranh địa chất đã thay đổi nhiều khi mỏ đã bước vào giai 
đoạn suy giảm sản lượng khai thác và ngập nước mạnh 
do đã lấy đi một khối lượng lớn dầu thô, khí đồng hành và 
bơm vào mỏ một khối lượng nước biển tương tự.

- Giếng khoan BH-19 và các giếng khoan khác cho 
thấy khả năng dầu khí tiềm ẩn ở nhiều vị trí và độ sâu khác 
nhau chưa được xác định và cần giải quyết vấn đề nghiên 
cứu mỏ triệt để hơn.

- Công nghệ thu nổ nhiều hướng khác nhau hay góc 
phương vị rộng - địa chấn 3D thực thụ - cho phép thu các 
thông tin địa chấn có độ phân giải cao ở những vùng có 
cấu trúc phức tạp mà trước đây không thể có được.

- Ngày nay công nghệ thu nổ và kỹ thuật trong thăm 
dò địa chấn có nhiều tiến bộ cần được cập nhật và áp 
dụng trong tìm kiếm thăm dò dầu khí. 

- Công tác hàng hải và định vị có độ chính xác và ổn 
định cao hơn trước.

- Xử lý địa chấn bất đẳng hướng và xử lý công nghệ 
mới tập trung đa điểm cho phép làm tăng chất lượng tài 

Hình 4. Mặt cắt địa chấn 3D (trùng với tuyến 2D Hình 3) xử lý 
theo PSTM năm 1992 tại Malaysia [9]
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liệu địa chấn, nâng cao độ chính xác cấu trúc địa chất, đặc 
biệt cho những vùng địa chất phức tạp và có độ sâu lớn 
mà trước đây cho là vùng mù khó khăn cho công tác minh 
giải (Hình 16).

- Áp dụng công nghệ thu nổ 3D thực thụ và xử lý 
bằng công nghệ cao sẽ thu nhận được tài liệu địa chấn 
chất lượng thông tin cao, tạo ra khối số liệu thông tin gốc 
(master data) chứa đựng chi tiết các thông số là số liệu 
đầu vào tin cậy cho các nghiên cứu tiếp theo như biên độ 

thay đổi theo khoảng cách AVO, biên độ thay đổi theo góc 
phương vị AVAZ, nghịch đảo địa chấn Inversion, trở kháng 
âm học AI, trở kháng đàn hồi EI, hệ số Poission… cho đặc 
trưng tầng chứa.

- Tài liệu địa chấn 3D chất lượng cao có độ phân 
giải ngang 12,5m bổ sung cho tài liệu địa vật lý giếng 
khoan có độ phân giải ngang hạn chế sẽ là số liệu đầu 
vào quan trọng mang tính quyết định đến kết quả chạy 
hệ thống thần kinh nhân tạo trong mô hình địa chất. 
Cho dù tài liệu địa vật lý giếng khoan có độ phân giải 
thẳng đứng cao nhưng nếu bỏ qua tài liệu địa chấn 3D 
chất lượng cao thì sản phẩm của loại hình nghiên cứu 
này sẽ giảm giá trị dẫn đến những quyết định kém hiệu 
quả do những hạn chế của loại tài liệu này. Trong mạng 
lưới nứt nẻ không liên tục DFN hướng nứt nẻ và phân bố 
chiều dài nứt nẻ lấy từ số liệu địa chấn 3D chất lượng cao. 
Mạng lưới DFN này không thể thiết lập hệ thống nứt nẻ 
cách xa thân giếng khoan về chiều ngang và chiều sâu 
dưới đáy giếng khoan khi thiếu vắng số liệu địa chấn 3D 
chất lượng cao.

- Mô hình địa chất được xây dựng và khống chế 
bằng số liệu địa chấn 3D chất lượng cao trong đó có các 
thuộc tính địa chấn được sử dụng như là đầu vào tin cậy 
cho quá trình làm mô hình nứt nẻ. Mô hình nứt nẻ cuối 
cùng sẽ là đầu vào cho mô phỏng tầng chứa.

Thực hiện thu nổ địa chấn 3D và xử lý lại bằng công 
nghệ cao sẽ là khâu đột phá để tháo gỡ những khó khăn 
khai thác mỏ đang gặp phải và hoàn thành các nhiệm vụ 
về thăm dò và khai thác dầu khí đang đặt ra.

6. Thu nổ công nghệ cao nhiều góc phương vị hay góc 

phương vị rộng

Tìm kiếm, thăm dò dầu khí là một ngành khoa học dự 
báo, khả năng thành công phụ thuộc nhiều vào số lượng 
thông tin và chất lượng thông tin. Trong nhiều năm qua, 
lĩnh vực địa chấn xuất hiện nhiều công nghệ mang tính 
đột phá phục vụ cho nghiên cứu địa chất dầu khí đã được 
áp dụng cho sản xuất. Đó là thu nổ nhiều góc phương vị 
hay góc phương vị rộng để tăng cường thông tin địa chất 
(Hình 14); xử lý bất đẳng hướng phục vụ cho nghiên cứu 
những đối tượng chứa dầu có mức độ bất đẳng hướng 
góc phương vị cao, trong đó có móng nứt nẻ; xử lý tập 
trung đa điểm có hiệu quả cao đối với những vùng địa 
chất phức tạp mà địa chấn thông thường chỉ ghi được 
những thông tin nghèo nàn, độ tin tưởng không cao trên 
nền nhiễu mạnh (Hình 16). 

Hình 5. Mặt cắt địa chấn 3D xử lý theo PrSDM ( trùng với 
tuyến ở Hình 3 và 4 ) [9]

Hình 6. Các mô hình địa chất xây dựng trên cơ sở tài liệu địa chấn 
xử lý thông thường và tài liệu địa chất [9]
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Kỹ thuật khảo sát địa chấn 3D trên mỏ Bạch Hổ trước 
đây cần được thay thế bằng những công nghệ kỹ thuật 
hiện đại hơn. Số liệu địa chấn cũ trở nên không còn phù 
hợp, thông tin địa chất các giếng khoan không đủ để liên 
kết nếu không có số liệu địa chấn giàu thông tin và độ 
chính xác cao làm cơ sở. Mạng lưới địa chấn 3D trước đây 
chỉ phủ trên một phạm vi hạn hẹp trên phần đỉnh mỏ mà 

đối tượng khai thác dầu lại ở độ sâu lớn hơn đáy các giếng 
đã khoan và trải rộng hơn dự tính ban đầu. Tầng móng nứt 
nẻ là môi trường bất đẳng hướng đặc trưng truyền sóng 
địa chấn ngang S và sóng chuyển đổi PS mà đến nay chưa 
áp dụng kỹ thuật công nghệ phù hợp. Khai thác các thông 
tin về mật độ nứt nẻ, hướng nứt nẻ và phân bố nứt nẻ đòi 
hỏi phải có thông tin về sóng ngang S hay sóng trao đổi PS. 

Hướng nứt nẻ có thể được suy luận từ việc phân tích tốc 
độ sóng ngang S hoặc sóng chuyển đổi PS nếu tuyến thu nổ 
có các góc phương vị khác nhau. Cho nên thu nổ địa chấn 
3D nhiều góc phương vị là một trong những vấn đề cần quan 
tâm để có khả năng thu thập nhiều thông tin về nứt nẻ.

Do sóng ngang S không lan truyền trong nước 
biển nên sử dụng máy thu geophones khó thi công, giá 
thành cao, thay vào đó việc thu sóng trao đổi PS bằng sử 
dụng cáp thu địa chấn nổi thông thường chứa máy thu 
hydrophones (Hình 13) có khoảng cách thu nổ (off set) lớn  

Hình 7. Mô hình địa chất xây dựng trên cơ sở tài liệu địa chấn 3D xử 
lý theo PrSDM, số liệu mẫu lõi và tài liệu địa vật lý giếng khoan (theo 
Trịnh Xuân Cường) [9]

Hình 8. Bản đồ cấu trúc bề mặt tầng móng dựa trên tài liệu địa 
chấn 2D thông thường [9]

Hình 9. Bản đồ cấu trúc bề mặt tầng móng dựa trên tài liệu địa 
chấn 3D xử lý theo PrSDM [9]
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theo nhiều góc phương vị khác nhau hay góc phương vị 
rộng sẽ giảm đáng kể chi phí thu nổ và xử lý. 

Áp dụng công nghệ thu nổ mới có khoảng cách máy 
thu - nguồn nổ lớn và góc phương vị rộng hay nhiều góc 
phương vị để thu tín hiệu sóng trao đổi PS chứa các thông 
tin về hướng, mật độ và cường độ nứt nẻ là biện pháp kỹ 
thuật đúng và cần thiết để nghiên cứu tầng chứa móng. 

Công nghệ mới hiện nay cho phép thực hiện 3D 
hoàn thiện và đúng nghĩa của nó thay thế địa chấn 3D 
đơn giản trước đây. Việc thu nổ các hướng khác nhau 
hoặc góc phương vị rộng sẽ cho hình ảnh cấu trúc đầy 
đủ, nhiều thông tin (Hình 12), trong đó có thông tin bất 
đẳng hướng. Thuật ngữ “góc phương vị rộng hay nhiều 
góc phương vị” trở nên sôi động trong hoạt động địa vật 
lý trên thế giới trong những năm gần đây. Đây là công 
nghệ mới được phát triển nhờ định vị có độ chính xác 
cao và tính đồng bộ cao giữa các tàu thu nổ địa chấn. Thi 
công thu nổ địa chấn 3D trên mỏ đang khai thác là công 
việc không mấy dễ dàng, đòi hỏi tổ chức tốt và kết hợp 
đồng bộ giữa các hoạt động trên mỏ. Địa chấn 3D công 
nghệ cao cả về thu nổ và xử lý cho phép tăng thông tin 
và khả năng loại trừ sóng lặp lại cao làm tăng chất lượng 
hình ảnh bề mặt ranh giới phản xạ tốt hơn, tăng độ phân 
giải, đặc biệt ở khu vực xung quanh đứt gãy và tăng 
tính liên tục trục đồng pha, kết quả nghiên cứu sẽ có độ 
chính xác cao. 

Chất lượng tài liệu địa chấn quyết định đến chất 
lượng kết quả các phương pháp kỹ thuật nghiên cứu địa 
chất như nghịch đảo địa chấn inversion (Hình 11), biên 
độ thay đổi theo khoảng cách AVO hay góc phương vị 
AVAZ… ảnh hưởng đến nghiên cứu đặc tính tầng chứa 
như độ rỗng, độ thấm, độ bão hòa, bản đồ tầng chứa, bản 
đồ phân bố nứt nẻ, dầu khí...

Cho đến nay vẫn chưa vẽ được bản đồ tin cậy bề mặt 
và đáy tầng sản phẩm hoặc chiều dày tầng sản phẩm. 
Điều này thể hiện độ chính xác trữ lượng vì diện tích và 
thể tích là hai trong số các thông số tính trữ lượng ảnh 
hưởng mạnh đến kết quả tính toán. Một khi con số trữ 
lượng có sai số lớn sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng và 
thực hiện các kế hoạch tiếp theo.

Bằng công nghệ mới có thể xác định được thêm các 
đối tượng còn ẩn chứa, cải thiện được hệ số thu hồi dầu, 
giảm bớt đáng kể phần dầu bỏ sót, tìm các vị trí mới thích 
hợp cho các giếng khoan hoặc giàn khai thác mới trong 
kế hoạch tái phát triển mỏ, làm tăng thêm hệ số khai thác 
và tăng hiệu quả thăm dò khai thác. 

Hình 10. Sự khác biệt phụ thuộc vào khoảng cách thu nổ và thời 
gian phản xạ giữa đường cong bất đẳng hướng Anisotropy (đỏ) và 
đường cong đẳng hướng Isotropy (xanh)

Hình 11. Mặt cắt địa chấn (trái) và mặt cắt nghịch đảo địa chấn 
(phải) [7]. Đây là sự chuyển đổi từ mặt cắt địa chấn sang mặt cắt 
địa chất để nghiên cứu tướng địa chất, hình dạng vỉa sản phẩm...

Hình 12. So sánh mặt cắt địa chấn 3D thông thường (trên) với mặt 
cắt địa chấn góc phương vị rộng (dưới) [12]
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Địa chấn 3D nhiều góc phương vị hay góc phương 
vị rộng có độ dài cáp thu lớn và các tuyến điểm sâu 
chung đủ dài hợp lý, có diện tích thu nổ đủ rộng phủ kín 
toàn bộ diện tích mỏ sẽ cung cấp đầy đủ thông tin chất 
lượng cao cần thiết để nghiên cứu mỏ. Vì vậy, việc thu 
nổ lại địa chấn 3D trên mỏ Bạch Hổ và xử lý bằng công 
nghệ cao cho môi trường bất đẳng hướng của tầng 
chứa móng granite nứt nẻ sẽ là bước tiến quan trọng 
trong nghiên cứu mỏ để giải quyết những khó khăn và 
yêu cầu sản xuất.

Những yếu tố để tăng chất lượng tài liệu địa chấn khi 
thu nổ lại là: 

- Tính đồng bộ giữa các tàu nổ và tàu ghi rất cao 
trong vùng mỏ đang khai thác cho phép thực hiện nhiều 
góc phương vị để tăng độ phân giải và hình ảnh lát cắt 
địa chấn.

- Khả năng sử dụng nhiều tàu thu nổ để tăng năng 
suất, giảm thời gian thi công ngoài thực địa và tránh các 
chướng ngại vật.

- Tùy theo tình trạng cấu trúc địa chất và các chướng 
ngại vật tồn tại trên mỏ có thể xác định các góc phương vị 
tối ưu, khoảng cách thu - nổ và kỹ thuật thu nổ thích hợp 
để đảm bảo thu đầy đủ thông tin và an toàn cho các công 
trình dầu khí và tàu địa chấn.

- Sử dụng nguồn nổ đủ mạnh để cung cấp năng 
lượng cho các mạch xa, có sự đồng bộ cao giữa các súng 
hơi và phổ tần số nguồn nổ thích hợp.

- Cáp thu địa chấn giảm nhiễu để thu được thông tin 
địa chấn tốt hơn, khử nhiễu tốt hơn và tăng hệ số sóng có 
ích trên sóng nhiễu.

- Diện tích 3D đủ bội phủ kín toàn bộ mỏ Bạch Hổ 
ước chừng ít nhất gấp ba lần diện tích đủ bội thu nổ năm 
1992 sẽ cho mỏ Bạch Hổ một khối số liệu hoàn hảo.

- Tăng chiều dài cáp thu thích hợp với độ sâu nghiên 
cứu để tăng khả năng thu sóng PS và tăng thông tin bất 
đẳng hướng phục vụ cho công tác nghiên cứu tầng chứa.

- Chọn độ sâu cáp thu và độ sâu nguồn nổ thích hợp 
với dải tần yêu cầu ghi.

- Có bội phủ cao khi xử lý để loại trừ sóng lặp lại và 
các loại nhiễu khác làm tăng tín hiệu sóng địa chấn. 

- Công tác hàng hải và định vị có độ chính xác và ổn 
định cao hơn nhiều so với trước đây nhờ hệ thống định vị 
GPS ổn định dùng trong mục đích dân sự được cải chính 
tín hiệu vệ tinh tại khu vực khảo sát và hệ thống siêu âm, 

la bàn hoàn thiện lắp đặt trên các cáp thu địa chấn và trên 
các tàu thu nổ… 

- Có nhiều thiết bị kiểm tra để tăng khả năng chất 
lượng thu nổ.

Hình 13. Minh họa sử dụng hai tàu thu nổ để tăng khoảng cách thu 
nổ nhằm thu nhận sóng chuyển đổi PS [12]

Hình 14. So sánh mặt cắt địa chấn một góc phương vị (trái) với mặt 
cắt địa chấn sáu góc phương vị (phải )[12]

Hình 15. Sơ đồ cộng tập trung đa điểm. Chất lượng tài liệu cộng 
tập trung đa điểm tốt hơn nhờ có số lượng lớn các mạch cộng lại 
với nhau, khả năng khử các loại nhiễu cao, trong đó có sóng lặp lại 
nhiều lần [12]
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7. Xử lý bất đẳng hướng và tập trung đa điểm

Xử lý bất đẳng hướng tốc độ và xử lý tập trung đa 
điểm làm thay đổi chất lượng tài liệu xử lý mang tính đột 
phá cho công tác thăm dò khai thác dầu khí, đặc biệt cho 
các mỏ có tầng chứa nứt nẻ hoặc có cấu trúc địa chất phức 
tạp xuất hiện những năm gần đây.

Phương pháp xử lý truyền thống mà hiện nay vẫn còn 
đang áp dụng dựa trên giả định các tầng phản xạ nằm 
ngang hoặc có góc nghiêng nhỏ, môi trường truyền sóng 
đơn giản không phù hợp với thực trạng địa chất phức tạp 
của nhiều vùng nghiên cứu. 

Phần lớn các bước xử lý tài liệu địa chấn truyền thống 
như hiệu chỉnh động NMO có tốc độ không phù hợp, 
hiệu chỉnh độ nghiêng DMO, phân tích tốc độ VRMS, dịch 
chuyển bằng các thuật toán khác nhau như Kirchhoff , 
turning wave Kirchhof, curved-ray Kirchhoff … là những 
kỹ thuật, công nghệ được áp dụng rộng rãi nhưng chỉ 
trên cơ sở mô hình truyền sóng đơn giản của môi trường 
đẳng hướng. 

Mạch địa chấn cộng chỉ sử dụng các mạch địa chấn có 
cùng một điểm sâu chung CMP và sử dụng phương trình 
hiệu chỉnh động NMO hyperbolic cho sự khác biệt thời 
gian, có khoảng cách thu - nổ khác nhau được cộng lại 
với nhau. Phương trình hiệu chỉnh động học hyperbolic 
NMO rất hạn chế, chỉ đúng cho các mặt phản xạ phẳng 
hoặc có góc nghiêng nhỏ dưới 15o với tốc độ không đổi 
theo một mô hình định sẵn và cũng chỉ có tác dụng ở 
khoảng cách gần đối với cáp địa chấn ngắn, ít mạch. Các 

thông số mật độ ρ và góc nghiêng α trong công thức 
không được tính đến. Các mạch địa chấn xa ở phần cuối 
cáp thu địa chấn thường bị cắt nhiễu để làm sạch nhưng 
lại mất tín hiệu thu được ở các mạch xa và thông tin bất 
đẳng hướng quan trọng bị loại bỏ ngay từ những bước 
xử lý đầu trong chuỗi các bước xử lý. Những yếu điểm này 
làm cho kết quả thu nổ và xử lý tài liệu có chất lượng kém, 
không phản ánh đúng thực trạng địa chất, đặc biệt ở các 
vùng có cấu trúc địa chất phức tạp, các mặt phản xạ có 
độ nghiêng lớn, gồ ghề, nhiều đứt gãy và các đới nứt nẻ, 
hệ số tín hiệu có ích trên nhiễu kém đi. Điều này dẫn đến 
những sai lầm cho việc quyết định đặt vị trí giếng khoan 
hay vị trí giàn cố định khai thác MSP, BK trong đó có giàn 
BK-9 mỏ Bạch Hổ. 

Sự hiện diện bất đẳng hướng địa chấn có thể ở các mức 
độ khác nhau. Bất đẳng hướng góc phương vị được phát 
hiện trong địa chấn thăm dò ở giữa những năm 80 của thế 
kỷ trước và sau đó được Hội Địa vật lý thăm dò SEG công bố. 
Từ đó bất đẳng hướng địa chấn phát triển mạnh mẽ và được 
chấp nhận trong công nghiệp dầu khí.

Hiện nay, xu hướng chính sử dụng tài liệu địa chấn 3D 
tập trung vào tính bất đẳng hướng góc phương vị. Xử lý 
bất đẳng hướng khắc phục được hiện tượng trên, duy trì 
được thông tin ở các mạch xa và trục đồng pha được nắn 
trung thực hơn (Hình 10).

Ảnh hưởng bất đẳng hướng đến thời gian truyền 
sóng dọc P thường rất nhỏ và khó nhận biết, nhưng đối 
với sóng ngang S hay sóng chuyển đổi PS thì có khác biệt 
lớn. Đây chính là cơ sở sử dụng sóng ngang S hay sóng 

chuyển đổi PS để nghiên cứu cường độ 
nứt nẻ, mật độ nứt nẻ và hướng nứt nẻ. 
Các thông số bất đẳng hướng δ, η và ξ 
liên quan đến độ dài cáp thu địa chấn 
và tốc độ truyền sóng các hướng khác 
nhau. Tốc độ xử lý không chỉ còn miêu tả 
bằng tốc độ hiệu chỉnh động học tại thời 
gian T0 trong môi trường đẳng hướng mà 
còn có thêm hai thông số η và ξ cho môi 
trường bất đẳng hướng nữa để tính thời 
gian truyền sóng cho các mạch địa chấn 
xa trên cáp thu địa chấn có chiều dài lớn 
và sự khác biệt giữa tốc độ thẳng đứng 
và tốc độ ngang đối với bề mặt các tầng 
nghiên cứu (Hình 10). Hiệu chỉnh động 
học bậc cao được tính đến cho cáp thu 
địa chấn dài có khoảng cách thu nổ lớn 

Xử lý truyền thống Xử lý tập trung đa điểm

Hình 16. So sánh mặt cắt địa chấn xử lý truyền thống (trái) với mặt cắt địa chấn xử lý tập 
trung đa điểm (phải )[12]
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nhưng lại tạo ra nhiễu gây khó khăn khi minh giải. Cách 
tiếp cận này thích hợp cho các mỏ có tầng chứa nứt nẻ và 
các tầng chứa ở độ sâu lớn như mỏ Bạch Hổ.

Trong những năm gần đây, nhờ tính năng linh động 
và sức mạnh ưu việt của hệ thống Cluster và các thuật 
toán tinh tế cho phép phương pháp xử lý mới tập trung 
đa điểm được sử dụng mang tính thương mại. Đây là một 
trong những công cụ hữu hiệu và mạnh nhất chưa từng 
có trong nghiên cứu địa chất. Phương pháp xử lý công 
nghệ mới tập trung đa điểm dựa trên phép cộng các 
mạch nhiều thông số, có bội phủ cao (Hình 15, 16), có các 
hiệu chỉnh phù hợp và tốc độ chính xác cho kết quả mỹ 
mãn, khắc phục được các nhược điểm của phương pháp 
xử lý truyền thống.

Các mạch địa chấn xa ở cáp thu địa chấn dài nhiều 
mạch tới 10.000m có thời gian t = √t20 + x2/V2

RMS ở các mặt 
ranh giới phản xạ có độ nghiêng lớn hay gồ ghề và tốc 
độ trong môi trướng bất đẳng hướng mạnh sẽ không còn 
chính xác dẫn đến sai lệch lớn làm cho chất lượng hình 
ảnh nghèo nàn và méo mó. Phương trình NMO truyền 
thống này không thỏa mãn được một trong số các điều 
kiện để phù hợp với môi trường địa chất đa dạng. Xử lý 
công nghệ mới phi truyền thống dựa trên nguyên tắc tập 
trung đa điểm cho môi trường địa chất phức tạp thay thế 
cả hai hiệu chỉnh động NMO và hiệu chỉnh độ nghiêng 
DMO truyền thống bằng sử dụng nhiều thông số hiệu 
chỉnh sẽ tạo ra các mặt phản xạ chính xác và độ sâu trung 
thực, mặt cắt địa chấn sạch các loại nhiễu kể cả sóng lặp 
lại do có số lần cộng tăng đáng kẻ và có bức tranh cấu trúc 
địa chất chính xác và rõ ràng (Hình 16). Xử lý tập trung đa 
điểm không có tác dụng đối với những cấu trúc địa chất 
đơn giản như ở vùng nền platform khi các tầng phản xạ 
thoai thoải có biên độ nhỏ, ít đứt gãy. Ở những vùng địa 
chất phức tạp đứt gãy biên độ lớn, độ cong uốn nếp lớn, 
tướng thay đổi mạnh… sẽ có tác dụng tốt, không có hiện 
tượng bẫy địa chấn (pitfall) làm sai lệch. 

Sự khác nhau giữa xử lý truyền thống và xử lý công 
nghệ mới là hyperbolic và non-hyperbolic, là mô hình 
cấu trúc giản đơn và phức tạp, là môi trường đẳng hướng 
và bất đẳng hướng. Cốt lõi của phương pháp mới là 
công thức tính dựa trên cơ sở lý thuyết tia sóng (ray pass 
theory). Đây là khác biệt lớn trong xử lý tài liệu địa chấn 
trên thế giới ở những năm gần đây.

Mục đích của phương pháp địa chấn thực hiện 
bằng các cách khác nhau và các miền khác nhau nhằm 
đạt được hình ảnh chính xác cả về địa mạo và độ sâu 

bề mặt phản xạ các tầng địa chất. Dịch chuyển chiều 
sâu như là yêu cầu bắt buộc đối với các vùng có cấu 
tạo địa chất phức tạp vì có được tính hiệu chỉnh động 
thời gian truyền sóng non-hyperbolic khác biệt với 
cách tính truyền thống trước đây. Việc hiệu chỉnh động 
không chỉ phụ thuộc vào tốc độ truyền sóng mà còn 
phụ thuộc vào ba thông số mặt sóng wavefront. Hình 
ảnh thời gian dùng để thiết lập mô hình tốc độ cho dịch 
chuyển chiều sâu. Công nghệ xử lý mới đa bội phủ làm 
sạch nhiễu là một tiến bộ làm tăng đáng kể chất lượng 
tài liệu dịch chuyển thời gian và sau đó là tăng độ chính 
xác chiều sâu cho đối tượng nghiên cứu để phù hợp với 
thực tế tự nhiên. Như vậy giải quyết được những rủi ro 
khi khoan. 

Cho đến nay vẫn còn có những giếng khoan xuyên ra 
ngoài vòng khép kín tiềm năng hay cách xa độ sâu của đối 
tượng, vị trí xây dựng giàn khai thác không tối ưu dẫn đến 
chi phí tốn kém, giếng khoan có sản lượng kém hay khô 
như đã từng xảy ra. 

Sau một thời gian dài khai thác, mỏ Bạch Hổ đã có 
sự thay đổi phân bố dầu khí và nước trong hệ thống các 
tầng chứa, các đối tượng khác tiềm ẩn chưa được phát 
hiện. Do đó, việc tái phát triển mỏ để mang lại lợi ích 
tối đa là việc hoàn toàn có thể làm và cần thiết cho một 
đời mỏ. Việc điều chỉnh phát triển lại mỏ dựa trên kết 
quả hoàn thiện hệ số thu hồi dầu IOR để khai thác được 
tối đa lượng dầu khí nằm trong mỏ và kéo dài thời gian 
khai thác mỏ. 

Vì vậy, việc thu nổ lại địa chấn 3D và xử lý bằng công 
nghệ cao cho môi trường bất đẳng hướng mạnh của tầng 
chứa móng granite nứt nẻ mỏ Bạch Hổ là một tiếp cận 
phù hợp và là một khâu đột phá trong nghiên cứu mỏ 
Bạch Hổ.

8. Kết luận

- Mỏ Bạch Hổ nằm ở vị trí thuận lợi trong bồn trũng 
Cửu Long - nơi giàu tiềm năng dầu khí, có thân dầu trong 
móng nứt nẻ nằm ở độ sâu lớn. Mặc dù đã khai thác gần 
200 triệu tấn dầu thô nhưng mỏ Bạch Hổ vẫn còn ẩn chứa 
một khối lượng dầu khí cần làm sáng tỏ.

- Đến nay mạng lưới địa chấn 3D chưa phủ kín diện 
tích mỏ Bạch Hổ. Việc thay thế số liệu địa chấn 3D cũ bằng 
thu nổ lại và xử lý công nghệ cao trở thành một yêu cầu 
cấp bách để nghiên cứu mỏ hoàn chỉnh. 

- Hoàn thiện và nâng cao hệ số thu hồi dầu để khai 
thác tối đa lượng dầu khí nằm trong lòng đất, kéo dài đời 
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mỏ, cung cấp lâu dài dầu thô cho Nhà máy Lọc dầu Dung 
Quất sẽ  hạn chế việc nhập khẩu nguồn dầu thay thế.

- Ngày nay, đã xuất hiện những kỹ thuật và công 
nghệ mới trong lĩnh vực nghiên cứu địa chất nhờ vào 
những tiến bộ của công nghệ thông tin, cập nhật và ứng 
dụng các thành tựu kỹ thuật công nghệ mới trong sản 
xuất sẽ làm tăng đáng kể hiệu quả nghiên cứu địa chất và 
khai thác mỏ.

- Thu nổ và xử lý địa chấn 3D công nghệ cao sẽ là 
một công cụ mạnh cho phép ra các quyết định khách 
quan và chính xác có tác dụng làm giảm các chi phí tài 
chính, rút ngắn thời gian sản xuất và tăng hiệu quả thăm 
dò khai thác, bảo vệ tài nguyên trong lòng đất.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện địa chấn 3D công 
nghệ cao trong thu nổ và xử lý đòi hỏi trí tuệ, năng lực, 
tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm của những 
người làm công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí. 

- Tài liệu địa chấn 3D phong phú thông tin và có độ 
chính xác cao thu nhận được bằng kỹ thuật và công nghệ 
mới sẽ mở ra khả năng làm sáng tỏ và chính xác các tầng 
chứa dầu khí ở mỏ Bạch Hổ, giúp nhà điều hành làm chủ 
được tình huống, tăng khả năng thành công trong công 
tác khoan. 
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1. Mở đầu 

Sự phát triển của công nghệ khoan, khai thác luôn 
kéo theo sự phát triển không ngừng của các hệ dung dịch 
khoan nhằm rút ngắn thời gian thi công, ổn định thành 
giếng khoan và đảm bảo an toàn vỉa sản phẩm. Các hệ 
dung dịch khoan có thể được chia ra làm 3 loại chính: 
dung dịch khoan gốc nước, dung dịch gốc dầu/gốc tổng 
hợp và dung dịch khoan dạng bọt/khí. Dung dịch khoan 
gốc dầu/gốc tổng hợp có tính ức chế trương nở sét tốt 
nhất, nhưng giá thành cao và thường gây ảnh hưởng tiêu 
cực tới môi trường nên ứng dụng bị hạn chế, đặc biệt 
ở những nước có yêu cầu khắt khe về môi trường hoặc 
không có phương tiện thu hồi mùn khoan. Hệ dung dịch 
dạng bọt/khí rất hiếm khi được triển khai vì khó khăn 
trong việc  xử lý; công nghệ pha trộn khí vào dung dịch 
khoan và thiết bị bơm dung dịch khí phức tạp, giá thành 
cao. Dung dịch khoan gốc nước luôn là ưu tiên hàng đầu 
khi tiến hành khoan thăm dò, thẩm lượng và khai thác 
dầu khí. Các công ty dung dịch khoan hiện đang tập trung 
nghiên cứu phát triển hệ dung dịch khoan gốc nước có 
tính ức chế cao, bền nhiệt, dễ pha chế và thân thiện với 
môi trường để từng bước đưa tính ức chế sét của hệ gốc 
nước tiệm cận với tính năng ức chế sét của các hệ gốc dầu 
[1, 2, 3, 4, 7, 8, 9]. 

Nhóm tác giả đã nghiên cứu xây dựng được một 
số hệ dung dịch khoan có tính ức chế tốt sử dụng để 
khoan qua những địa tầng có thành phần sét hoạt tính 

cao như Miocen hạ và Oligocen thượng. Bài báo này giới 
thiệu một số kết quả nghiên cứu hệ dung dịch ức chế sét 
KLATROL, hệ dung dịch ức chế sét được phát triển bởi 
Công ty TNHH MTV Dung dịch khoan và Dịch vụ giếng 
khoan (DMC-WS).

2. Các hệ dung dịch ức chế hiện đang được sử dụng tại 

Việt Nam

Tại Việt Nam, hiện nay đa số các nhà thầu trong và 
ngoài nước tập trung vào một số hệ dung dịch gốc nước 
có tính ức chế  sét như sau:

+ Hệ KCl/Polymer (DMC/MI/Vietsovpetro): Hệ có tính 
ức chế sét trung bình, dùng để khoan chủ yếu phân đoạn 
Miocen thượng và trung nơi có các lớp sét mỏng, hoạt 
tính. Dung dịch KCl/Polymer có giá thành thấp, khả năng 
chịu nhiệt kém, nên chỉ áp dụng cho những vùng địa chất 
nông và ít phức tạp [1, 2].

+ Hệ FCL-AKK (Vietsovpetro): Được sử dụng rộng rãi 
tại các giếng khoan của Vietsovpetro, có khả năng chịu 
nhiệt tốt, độ tải mùn khoan cao, dễ thi công. Tuy nhiên 
hệ có pha rắn cao; khó khống chế về tính lưu biến, dễ 
tăng ECD, tổn thất thủy lực lớn chưa thân thiện với môi 
trường vì có chứa Chrom trong hợp chất Ferro-Chrom 
Lignosulfonate (FCL). Bên cạnh đó, tính ức chế của hệ này 
cũng không cao vì hệ không chứa những chất ức chế có 
hoạt tính cao mà chỉ chứa tác nhân ức chế là các cation K+, 
Al3+ có từ phèn nhôm kali và KOH [1, 2, 13, 14].

Nghiên‱cứu‱phát‱triển‱hệ‱dung‱dịch‱khoan‱ức‱chế‱
trương‱nở‱sét‱cao‱KLATROL

KS. Phạm Đăng Sơn, ThS. Nguyễn Mạnh Hùng, TS. Thái Hồng Chương

Công ty TNHH MTV Dung dịch khoan & Dịch vụ giếng khoan 
TS. Phạm Xuân Toàn

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí 

Tóm tắt

Nhóm tác giả đã nghiên cứu và phát triển hệ dung dịch khoan gốc nước mới có nhiều tính năng ưu việt, có khả 
năng ức chế trương nở sét cao, thân thiện môi trường. Nội dung bài báo bao gồm các kết quả nghiên cứu về thành 
phần, khoảng biến thiên nồng độ cũng như tính chất lưu biến, khả năng ức chế sét của hệ dung dịch KLATROL, có so 
sánh với các hệ ức chế hiện đang sử dụng rộng rãi tại Việt Nam; đánh giá tính ưu việt của hệ KLATROL qua phương 
pháp thu hồi mùn khoan, khả năng tải mùn khoan.
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 + Hệ KCl-PHPA-Glycol (MI Swaco) là hệ được sử 
dụng rất phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều 
nước trên thế giới. Hệ có tính ức chế tương đối tốt nhờ 
sự kết hợp 3 nhân tố ức chế chính: KCl, PHPA (Partially 
Hydrolized Polyacrylamide) và Polyalkylene Glycol. Tuy 
nhiên, hệ KCl-PHPA-Glycol có nhược điểm là dễ gây bít 
sàng rung dẫn đến trào dung dịch do PHPA bám vào mặt 
sàng. Bên cạnh đó, mức độ chịu nhiệt và độ thải nước ở 
nhiệt độ cao của hệ cũng bị  hạn chế, đòi hỏi bổ sung 
thêm một số chất giảm độ thải nước và ức chế sét ở nhiệt 
độ cao [4].

 + Hệ Glydril (MI Swaco) là hệ dung dịch tiên tiến phát 
triển từ hệ dung dịch KCl-PHPA-Glycol, thay thế PHPA 
bằng hóa phẩm Idcap D có khả năng ức chế tốt mà không 
làm bít nhét sàng rung và không gây bước nhảy đột biến 
về tính lưu biến. Hơn nữa, hóa phẩm Idcap D cũng ít bị 
ảnh hưởng bởi nhiễm bẩn canxi như PHPA (PHPA có xu 
hướng bị kết tủa khi nồng độ canxi cao quá 800mg/l), 
nâng cao hiệu quả của dung dịch khi khoan qua những 
tầng chứa khoáng canxi cao vốn rất phổ biến ở Việt Nam. 
Tuy nhiên, dung dịch Glydril có giá thành tương đối cao và 
nguồn cung bị hạn chế do đây là hệ dung dịch bản quyền 
của MI Swaco [4].

 + Hệ Ultradril (MI Swaco): Hệ dung dịch này được sử 
dụng thành công tại Việt Nam cũng như một số quốc gia 
khác trên thế giới. Nó là sự tổng hợp ưu thế của chất ức chế 
sét dạng polyamine (Ultrahib), chất bao bọc (Ultracap), 
chất ức chế hấp phụ trao đổi ion (KCl) và chất làm giảm sự 
bám dính của mùn khoan vào cần khoan (Ultrafree). Do 
hoạt tính ức chế rất mạnh của Ultrahib kết hợp với KCl và 
Ultracap, các vỉa sét dày, hoạt tính cao thường được khoan 
qua dễ dàng với rất ít sự cố xảy ra trong quá trình khoan 
hoặc kéo thả, đặc biệt khi khoan liên thông qua các địa 
tầng có áp suất vỉa khác nhau. Tuy nhiên, nhược điểm của 
hệ Ultradril là có giá thành cao và chỉ được cung cấp độc 
quyền bởi MI Swaco [4].

3. Giới thiệu hệ dung dịch khoan KLATROL

Để tạo ra hệ dung dịch 
khoan gốc nước có các chỉ tiêu 
ưu việt đáp ứng yêu cầu khoan 
lại không phụ thuộc vào các 
nhà cung cấp độc quyền, 
nhóm tác giả đã nghiên 
cứu, phát triển hệ dung dịch 
KLATROL.

3.1. Thành phần cấu tử và chức năng các hóa phẩm 
trong hệ KLATROL

• DV-HIVIS D: Chất tạo độ nhớt, tạo cấu trúc.

• DV-CAP LV: Ức chế sét theo cơ chế màng bao bọc.

• KCl: Ức chế sét theo cơ chế hấp phụ trao đổi ion.

• DV-KLATROL: Ức chế sét theo cơ chế nén chặt 
phiến sét.

• DV-PAC LV: Giảm độ thải nước.

• DV-FLO HT: Giảm độ thải nước ở nhiệt độ cao.

• DV-CARB F (CaCO3F): Chống mất dung dịch, gia cố 
vỏ bùn.

• DV-KLASEAL: Ổn định sét ở nhiệt độ cao.

• DV-CIDE/Biosafe: Chất diệt khuẩn.

• Soda Ash: Khử độ cứng.

• Barite: Chất tăng tỷ trọng.

3.2. Cơ chế ức chế của các cấu tử ức chế trong hệ 
KLATROL [4, 10, 11]

Đối với hệ dung dịch KLATROL, khả năng ức chế được 
thể hiện chủ yếu bởi 4 hóa phẩm:

- Muối KCl: Khi hòa tan vào nước, muối KCl có thể 
phân ly hoàn toàn vì đây là một loại muối điện ly mạnh. 
Ion K+ có kích thước nhỏ hơn (2,66Angxtrom), có thể xâm 
nhập vào rất khít các lớp phiến sét. Vì sự hấp phụ và thay 
thế ion Na+ của K+ là vĩnh viễn (ion K+ không bị thay thế 
bởi các ion khác), do đó khoảng không gian nội tại giữa 
các phiến sét bị thu hẹp lại, làm các phần tử nước rất khó 
có thể xâm nhập sâu vào trong khe giữa các phiến sét 
này, do đó hạn chế sự trương nở của phiến sét. Bên cạnh 
đó, khi các tâm hoạt động tích điện âm trên bề mặt các 
phiến sét được trung hòa bởi các ion K+, chúng không còn 
khả năng tương tác với các phân tử nước được nữa, do 
đó độ dày vỏ bọc hydrat của các phiến sét giảm đi, dẫn 
đến việc các phiến sét khó trương hơn. Ngoài ra, ion Cl- có 

Hình 1. Cơ chế hấp phụ thay thế ion của cation K+
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ái lực mạnh đối với các phân 
tử nước cũng làm giảm tỷ lệ 
nước tự do trong dung dịch, 
do đó làm giảm mức độ xâm 
nhập vào các kẽ sét của các 
phần tử nước tự do, hạn chế 
quá trình trương nở của sét.

- DV-KLATROL là hỗn 
hợp của các polyamine và 
muối amine hữu cơ bậc 4 tan 
hoàn toàn trong nước, ức chế 
sét trên cơ sở gia cố liên kết 
phiến sét. Do ái lực của gốc 
amine (tâm điện dương) với 
các tâm hoạt động mang 
điện âm của các phiến sét rất lớn, các gốc 
polyamine hoặc muối amin này nhanh chóng 
hấp phụ lên bề mặt của các phiến sét và trung 
hòa các tâm tích điện. Bên cạnh đó, do phân tử 
chứa nhiều gốc amine, chúng đóng vai trò như 
một cation đa hóa trị, liên kết chặt và gia cố bề 
mặt các phiến sét lại với nhau. Do vậy, ngay cả 
khi các phân tử nước xâm nhập và hydrat hóa các 
tâm điện tích giữa các bề mặt phiến sét, chúng 
cũng không thể làm gia tăng khoảng cách giữa 
các phiến sét, từ đó hạn chế khả năng phân tán 
của các hạt sét.

- DV-CAP LV là hỗn hợp của các co-polymer 
polyacrylamide mạch ngắn ức chế sét theo cơ chế 
bao bọc. Khác với các polyacrylamide có mạch 
dài mang điện tích âm, DV-CAP LV là các cationic polymer 
(polymer dương) với các tâm điện tích dương chiếm ưu 
thế. Do vậy, chúng dễ dàng hấp phụ rất chắc chắn lên bề 
mặt của các phiến sét, đồng thời hấp phụ cả lên cạnh của 
các phiến sét, nơi có cả tâm điện tích dương và âm, che 
phủ hoàn toàn cụm phiến sét và ngăn không cho nước 
xâm nhập vào cụm phiến sét qua các kẽ phiến sét. Liên kết 
và khả năng che phủ của polymer dương này tốt hơn rất 
nhiều đối với các polymer âm, do vậy ngăn cản tốt hơn sự 
xâm nhập của nước tự do vào các phiến sét. Bên cạnh đó, 
vì khối lượng phân tử thấp và độ dài mạch ngắn, DV-CAP 
LV sẽ không tạo sự gia tăng đột ngột về độ nhớt, không 
bít nhét các khe hổng của sàng rung. Do đó, sẽ loại bỏ 
hiện tượng trào sàng rung hoặc các sự cố khác gây ra bởi 
độ nhớt quá cao của dung dịch.

- DV-KLASEAL là chất ổn định sét rất hiệu quả ở nhiệt 
độ cao. Khả năng bền nhiệt của DV-KLASEAL xuất phát từ 

mạng lưới mạng cacbon hữu cơ rất chắc chắn, được xử lý 
hóa học để có thể tan tốt trong môi trường nước. Ở mức 
độ vi mô, DV-KLASEAL làm ổn định sét bằng cơ chế bao 
bọc mùn khoan và thành hệ, trung hòa các tâm hoạt tính 
của sét (đặc biệt các tâm điện tích dương ở cạnh phiến 
sét), hạn chế khả năng xâm nhập của nước vào cấu trúc 
nội tại của các phiến sét.

4. Biến thiên nồng độ và tính chất của hệ KLATROL

Thành phần và khoảng biến thiên nồng độ, tính chất 
lưu biến của hệ KLATROL được mô tả ở Bảng 1.

5. So sánh tính chất lưu biến, độ thải nước và khả năng 

ức chế sét của dung dịch KLATROL với các dung dịch 

khác ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau [3, 4, 5, 6, 7, 11]

Có 4 hệ dung dịch được khảo sát so sánh là: KLATROL 
(DMC-WS); CFL-AKK-KCl-PAG (cùng phát triển bởi nhóm 

Hình 2. Cơ chế ức chế sét của Polyamine

Hình 3. Cơ chế bao bọc sét của DV-CAP LV
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Bảng 1. Thành phần, khoảng biến thiên nồng độ và tính chất lưu biến của hệ KLATROL

tác giả DMC-WS và VSP); KCl/Glydril MC/Idcap D và 
Ultradril (MI Swaco). Thành phần, nồng độ của các hệ 
được trình bày trong Bảng 2. Các dung dịch khoan được 
chuẩn bị bằng mẫu nước biển lấy từ khu vực mỏ Rồng 
(giàn West Prospero khoan cho Vietsovpetro). Tiến hành 
đo lưu biến dung dịch ở điều kiện 25oC. Đo mức độ 
trương nở sét trên thiết bị Swell Metter ở điều kiện 25oC 
trong 16 giờ. Một nửa dung dịch đã chuẩn bị được nung 
quay trong Rolling Oven 16 giờ ở nhiệt độ 120oC, sau đó 
cũng được kiểm tra tính chất lưu biến và mức độ trương 
nở sét.

Mẫu sét API Calibration Bentonite (sét hoạt hóa) được 
nén ở 6.000psi (408at) tương đương với mức độ nén của 
mẫu đất đá ở độ sâu 3.500m với cột áp suất thủy tĩnh của 
dung dịch là 1,2 (SG). Đây là độ sâu của tầng Oligocen 
thượng có chứa rất nhiều sét hoạt tính và thường xuyên 
gặp ở thềm lục địa Việt Nam. API Calibration Bentonite 

(sét hoạt hóa) là loại sét Natri Montmorillonite có khả 
năng trương nở rất mạnh, do đó sẽ phản ánh khách 
quan khả năng ức chế của hệ dung dịch nghiên cứu. Thời 
gian tiếp xúc của mẫu lõi sét trong dung dịch khoan là 
16 tiếng, đo tại nhiệt độ thường (25oC) cũng như nhiệt 
độ cao (120oC).

Các kết quả về tính chất lưu biến của các hệ dung dịch 
trên trước và sau khi nung 16 giờ ở 120oC được trình bày 
trên các Hình 4 và 5, kết quả ức chế sét mô tả trên các Hình 
6 và 7.

Qua các Hình 4 và 5 có thể thấy hệ dung dịch KLATROL 
cũng như các hệ khác có tính chất lưu biến ổn định trước 
và sau khi gia nhiệt và có các giới hạn lưu biến trong phạm 
vi cho phép. Kết quả đo trương nở trước và sau khi nung 
(Hình 6 và 7) cho thấy trước khi nung, Ultradril cho kết 
quả tốt nhất, trương nở sét chỉ khoảng 10%, sau đó đến 
hệ KLATROL (13%), hệ KCl/Glydril MC/Idcap D (14%) và 
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hệ CFL-AKK-KCl-PAG (15%). Tuy nhiên, tất cả các mẫu đều 
cho mức độ ức chế trương nở sét rất tốt (trương nở sét 
dưới 20%).

Sau khi nung ở nhiệt độ cao, tất cả các hệ dung dịch 
đều cho kết quả trương nở sét dưới 20%. Hệ KLATROL cho 

kết quả tốt nhất (15,4%) rồi đến hệ Ultradril (16,2%); hệ 

KCl/Glydril MC/Idcap D (16,9%) và hệ CFL-AKK-KCl-PAG 

(18,2%). Mặt khác, hệ dung dịch KLATROL tương đối bền 

nhiệt, sự thay đổi về trương nở sét trước và sau khi nung 

thấp nhất trong số các hệ được khảo sát (từ 13 - 15,4%).

Bảng 2. Thành phần, nồng độ các hệ dung dịch khảo sát so sánh

Hình 4. So sánh tính chất lưu biến các hệ dung dịch trước khi nung Hình 5. So sánh tính chất lưu biến các hệ dung dịch sau khi nung
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6. Đánh giá khả năng ức chế sét của 

hệ KLATROL bằng phương pháp thu 

hồi mùn khoan [11]

Để đánh giá khả năng ức chế của 
sét bằng phương pháp thu hồi mùn 
khoan, API Evaluation Clay (sét sơ khai) 
được sử dụng để nén viên mẫu. Đây là 
loại sét sơ khai chưa được xử lý, có tính 
chất gần với sét thường gặp trong quá 
trình khoan. Sét được nén với áp suất 
6.000psi và được đập nhỏ thành các hạt 
nhỏ với kích thước giới hạn là lọt qua 
sàng 5 mesh và nằm trên sàng 20 mesh 
(gần tương đồng với kích thước của 
mùn khoan). Sau đó, cân 10g và cho vào 
200ml hệ dung dịch thử nghiệm (thí 
nghiệm trên hệ ức chế ưu việt Ultradril 
của MI Swaco và hệ KLATROL của DMC-
WS với thành phần và nồng độ được 
trình bày trong Bảng 3) và nung trong 
lò nung quay với nhiệt độ 120oC trong 
vòng 16 giờ. Sau đó, các hạt sét được 
thu hồi lại bằng sàng 20 mesh, đem 
phơi khô đến khối lượng không đổi và 
so sánh với khối lượng ban đầu. Kết quả 
thu hồi mùn khoan của hai dung dịch 
trên được trình bày trong Bảng 3, Hình 
8 và 9 cho thấy khả năng ức chế của hệ 
KLATROL khá tốt và cho hệ số thu hồi 
mùn khoan cao.

7. Đánh giá khả năng tải mùn khoan 

của hệ KLATROL

Một trong những tiêu chí để đánh 
giá tính năng của hệ dung dịch là thử 
nghiệm khả năng tải mùn khoan của 

Hình 9. Mẫu mùn khoan thu hồi của dung dịch UltradrilHình 8. Mẫu mùn khoan thu hồi của dung dịch KLATROL

Bảng 3. Kết quả thí nghiệm thu hồi mùn khoan

Hình 6. Kết quả so sánh độ trương nở sét của các hệ 
dung dịch trước khi nung

Hình 7. Kết quả so sánh độ trương nở sét 
của các hệ dung dịch sau khi nung
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hệ. Yêu cầu đối với khả năng tải mùn khoan của hệ là ứng 
suất cắt động (YP) của hệ không vượt 42lb/100ft2 khi làm 
nhiễm bẩn hệ với 10ppb (28kg/m3) sét sơ khai - mức nhiễm 
bẩn cao của dung dịch. Thí nghiệm mô phỏng nhiễm bẩn 
10ppb API Evaluation Clay (sét sơ khai) của hệ KLATROL (có 
thành phần nêu trong Bảng 2) cho kết quả như Bảng 4.

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy khả năng tải mùn khoan 
của hệ dung dịch KLATROL hoàn toàn đáp ứng yêu cầu 
đặt ra. Hệ dung dịch có tính lưu biến tương đối tốt ngay cả 
khi nhiễm bẩn chất rắn khoan với nồng độ khá lớn. Điều 
này sẽ hạn chế quá trình pha loãng và làm mới hệ dung 
dịch khoan, nhờ đó sẽ tăng hiệu quả kinh tế trong quá 
trình thi công khoan.

8. Kết luận

Hệ dung dịch khoan gốc nước KLATROL do DMC-WS 
nghiên cứu phát triển có nhiều tính năng ưu việt, đặc biệt 
là khả năng ức chế trương nở sét cao, bền nhiệt và thân 
thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu tăng cường năng 
lực khoa học công nghệ, tự chủ về hệ dung dịch, hóa chất 
và kỹ thuật trong cung cấp dịch vụ dung dịch khoan.

Lời cảm ơn

Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn Viện Công nghệ 
khoan đã có những giúp đỡ, tư vấn quý báu trong quá 
trình nghiên cứu xây dựng hệ dung dịch khoan KLATROL; 
cảm ơn Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế Dầu khí, 
Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng (Liên doanh Việt - Nga) đã 
hỗ trợ đánh giá các tính chất của các hệ dung dịch khoan 
trình bày trong bài viết này.
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Bảng 4. Thông số dung dịch KLATROL sau khi nhiễm bẩn mùn khoan
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Mở đầu

Khí than là khí được sinh ra trong quá trình than hóa, 
quá trình biến đổi nguồn thực vật bị chôn vùi trong thời 
gian dài dưới sự phát triển của các hoạt động địa chất dần 
dần chuyển thành than với mức độ biến chất khác nhau. 
Quá trình này đã sản sinh ra khí với hàm lượng metan (CH4) 
chiếm tới 96% phần khí còn lại chủ yếu là etan, propan, 
butan, pentan, nitơ, dioxide cacbon, cũng có khi có một 
lượng nhỏ lưu huỳnh, khối lượng khí phụ thuộc nguồn 
gốc vật chất hữu cơ tạo than, mức độ biến chất… Với đặc 
tính đặc biệt của than nên phần lớn khí được lưu giữ ngay 
chính trong bản thân các vỉa than, tập than. Như vậy, than 
cũng là đá chứa, đá sinh ra chính nguồn khí metan.

Than chỉ được trầm đọng trong những điều kiện địa 
chất, môi trường nhất định, môi trường ấy là môi trường 
hình thành than và được gọi là mire/“đầm lầy hay bãi lầy”. 
“Bãi lầy” ấy có thể liên thông với biển thì môi trường ấy 
được gọi là paralic, ngược lại thì được gọi là môi trường 
limnic. “Đầm lầy” paralic là những vùng thấp, trũng liên 
tục, lâu dài như các đầm phá hay các lòng hay trũng sông 
nhánh gần kề cận, tiếp giáp biển, nơi mà các mảnh vụn 
thực vật cạn và biển có thể cùng được trầm đọng. “Đầm 
lầy” limnic là những vùng trong đất liền, lục địa thấp, 
trũng như các hồ hay các đoạn lòng sông bị bỏ dòng (ví 
dụ: hồ móng ngựa) mà các vật liệu thực vật thuần lục địa 
có thể được lắng đọng.

Trong môi trường hình thành than, thành phần 
hóa học nước và loại thực vật sẽ luôn là ưu thế quyết 

định cho loại than sẽ được thành tạo và khả năng sinh 
hydrocarbon… Trong một “đầm lầy tạo than” có thể 
có hai kiểu than được trầm đọng: than humic và than 
sapropelic. Than humic là các tích tụ của các mảnh hữu 
cơ hỗn tạp được trầm đọng, trong môi trường ít nhiều có 
hạn chế oxy. Chúng là kiểu than phổ biến và thường là 
hỗn hợp của vật chất hữu cơ từ cành cây, lá. Ví dụ, than 
humic là tích tụ từ các cành cây gãy, lá rụng, cỏ sống ở 
dưới nước và quanh hồ. Than sapropelic được tái lắng 
đọng có sự sàng lọc, tuyển chọn của việc tích tụ các 
mảnh hữu cơ ở nơi có chế độ động thủy văn phù hợp. 
Ví dụ có thể là một phần của đầm lầy nơi mà chỉ nhận 
được các lá nhỏ, phấn hoa (có thể do gió thổi tới) đặc 
biệt giàu “nhựa”, một thành phần dễ dàng chuyển hóa 
thành hydrocarbon lỏng.

1. Trạng thái tồn tại khí metan trong than

Metan được than lưu giữ, hấp phụ gấp 6 - 7 thể tích 
chứa, bởi do than có diện tích bề mặt lớp nội bộ rất lớn. 
Thực tế cho thấy có tới 98% lượng khí được lưu giữ/chứa 
trong các lỗ rỗng nền của than và chỉ khoảng 2% là trong 
các khe nứt. CBM được than lưu giữ với hàm lượng khác 
nhau dưới các dạng như:

- Hấp phụ bề mặt và không có giới hạn rõ ràng.

- Hòa tan trong nước ngầm trong vỉa than - loại lưu 
giữ này ít và có giới hạn.

Với tính năng hấp phụ thì diện tích bề mặt (than) càng 
lớn thì khả năng hấp phụ khí càng lớn. 

Đặc‱₫iểm‱và‱sự‱phân‱bố‱than,‱khí‱than‱hệ‱tầng‱
Tiên‱Hưng‱miền‱võng‱Hà‱Nội

ThS. Bùi Trí Tâm, TS. Vũ Trụ

ThS. Trần Văn Nhuận, TS. Nguyễn Trung Chí

Viện Dầu khí Việt Nam
PGS. TS. Nguyễn Quang Luật

Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội

Phát triển nguồn năng lượng mới trước nguy cơ các mỏ dầu khí cạn kiệt là vấn đề rất quan trọng cho sự phát 
triển chung của đất nước. Khí than (Coal Bed Methane - CBM) khu vực miền võng Hà Nội đã được đặc biệt chú ý trong 
công tác tìm kiếm thăm dò. Một số phát hiện khí quan trọng đã góp phần phát triển và ổn định nền công nghiệp địa 
phương. Tuy nhiên, tiềm năng khí của khu vực này vẫn còn là một ẩn số lớn, cần phải đầu tư nghiên cứu, đưa các ứng 
dụng khoa học công nghệ hiện đại để khai thác, sử dụng, tàng trữ nguồn tài nguyên quý giá này.
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Có 2 kiểu hấp phụ xảy ra giữa pha khí (metan) và pha 
rắn (than) là hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học/thấm hút 
hóa học.

- Hấp phụ vật lý thể hiện lực liên kết giữa các phân 
tử khí và than - kiểu hấp phụ bề mặt. Khả năng hấp phụ 
này tuân theo lực Van der Waal, thường dễ bị xáo trộn do 
lực liên kết yếu. Do vậy, năng lượng cần thiết để phá vỡ 
liên kết này cũng thấp. Các nghiên cứu cho thấy, khi nhiệt 
tăng thì mức độ hấp phụ giảm.

Khả năng hấp phụ không rõ ràng và không có giới hạn, 
chúng phụ thuộc nhiều yếu tố. Và khi có tác động của ngoại 
cảnh gây mất cân bằng như bơm hút hạ áp… chúng nhanh 
chóng mất liên kết, nhưng cũng nhanh chóng (gần như 
ngay lập tức) lấy lại thế cân bằng. Như vậy, kiểu hấp phụ này 
thường cho khí ngay khi giảm áp.

Hấp phụ hóa học khá bền vững, do có sự liên kết hóa 
học qua lại giữa các phần tử khí và than. Đây là kiểu “liên 
kết” phức tạp giữa các phần tử của 2 pha: khí và rắn. Mối 
liên kết này khá bền vững và cũng bền vững hơn so với 
liên kết vật lý, do vậy, cần một năng lượng lớn hơn so với 
liên kết vật lý mới đủ để phá vỡ chúng.

Các nghiên cứu cho thấy liên kết hóa học trong một 
lớp hay trên một bề mặt là có giới hạn về số lượng phân tử 
liên kết và nó chỉ xảy ra ngay trên phần bề mặt của than. 
Như vậy, các phân tử liên kết vật lý thường ở lớp ngoài 
chồng lên các phân tử liên kết hóa học.

Khi hạ áp mối liên kết này không bị phá vỡ cân bằng 
ngay như kiểu hấp phụ vật lý, vì vậy nó cho dòng khí chậm 
hơn hấp phụ vật lý. Mặt khác khả năng hấp phụ/lưu giữ - 
chứa khí của than còn phụ thuộc vào áp suất, nhiệt độ vỉa, 
độ ẩm, loại khí và loại/nhãn than…

2. Khái quát đặc điểm địa chất khu vực miền võng Hà 

Nội

Miền võng Hà Nội chiếm hầu hết phần diện tích đồng 
bằng sông Hồng. Trầm tích Kainozoi ở đây có chiều dày 
trên dưới 7.000m ở phần trung tâm và mỏng dần ra hai 

Hình 1. Mô hình sinh khí của than

Hình 2. Tính giai đoạn và khả năng sinh khí trong quá trình than hóa

Hình 3. Quá trình trưởng thành của vật chất hữu cơ và các sản 
phẩm sinh kèm

Hình 4. Mức độ biến chất của than

Than bùn Etan

Than nâu

Than á 
bitum

Than bitum 
chất bốc 
cao

Than 
bitum chất 
bốcthấp

Than bitum 
chất bốc 
trung bình

CO2

Độ 
chứa 
nước

Ni tơ

Than bán 
antraxit
Than 
antraxit

Khí than 
nguồn 
gốc sinh 
hóa (C2)
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bên rìa - cánh Đông Bắc và cánh Tây Nam. Chúng bao 
gồm các thành tạo có tuổi từ Eocen, Oligocen, Miocen 
và Pliocen - Đệ tứ. Các thành tạo này phủ bất chỉnh hợp 
lên các thành tạo kiến trúc cổ có tuổi từ tiền Kainozoi 
với những biến cố phức tạp và nằm giữa hai hệ uốn nếp 
Tây Bắc với các đặc trưng là các dải cấu trúc dạng đường, 
tuyến phương Tây Bắc - Đông Nam và hệ uốn nếp Việt Bắc 
có cấu trúc dạng vòm với ít thành phần phun trào nằm ở 
phía Đông Bắc.

Công tác nghiên cứu cấu trúc, kiến tạo, hệ thống dầu 
khí phục vụ cho việc tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu 
khí ở đây đã tiến hành bằng nhiều phương pháp địa chất, 
địa vật lý, khoan… Các kết quả nghiên cứu này đã làm 
sáng tỏ phần nào cấu trúc địa chất ở khu vực này và đã 
phát hiện được dầu và khí.

Các cấu trúc của miền võng Hà Nội được hình thành, 
phát triển từ đầu Eocen và hoàn thiện vào cuối Miocen 
sớm, được khống chế bởi các đứt gãy chính phương Tây 
Bắc - Đông Nam, đặc biệt là 2 hệ đứt gãy lớn: hệ đứt gãy 
sông Lô ở phía Đông Bắc và hệ đứt gãy sông Chảy ở phía 
Tây Nam. Trong phạm vi bài báo này tác giả trình bày rõ 
các thành tạo trầm tích Miocen nói chung, đặc biệt là 
Miocen muộn.

Trầm tích Miocen thường là các thành tạo có độ phân 
giải rõ trên mặt cắt địa chấn gồm các lớp cát kết, cát bột 
kết phân lớp xiên chéo xen kẽ nhịp với các lớp mỏng sét 
bột kết, sét kết, sét than phân lớp song song, thuộc các 
nhịp bồi tích châu thổ ưu thế sông hơn biển. Mỗi nhịp bồi 
tích châu thổ biểu thị bởi 
một chu kỳ thay đổi mực 
nước tương đối trong bể 
với nhịp aluvi từ thô đến 
mịn và tương ứng với một 
phụ hệ tầng trầm tích 
trong bể.

Hệ tầng Tiên Hưng 
tuổi Miocen muộn (N1

3th) 
bao gồm các lớp cát kết, 
cát sạn kết xen với các lớp 
mỏng bột kết, bột sét kết 
và sét than. Các lớp hạt 
thô có độ dày tăng dần 
và nằm chủ yếu ở phần 
trên của hệ tầng, sự biến 
đổi này thể hiện 3 chu kỳ 
hạ thấp dần mực nước 
trong bể tích tụ và cuối 

cùng đã dẫn đến sự bào mòn trầm tích với nhiều nơi thiếu 
vắng một phần hoặc toàn bộ cả phụ tầng Tiên Hưng trên. 
Nghịch đảo kiến tạo đã hình thành các uốn nếp, nâng địa 
phương, mà nhiều đỉnh đã bị bào mòn. Sự tích tụ trầm 
tích chỉ xuất hiện trong các trũng nhỏ kẹp giữa các đới 
nâng như Phượng Ngãi, Vũ Tiên, Đông Quan.

3. Cấu trúc - kiến tạo

Miền võng Hà Nội là phần kéo dài về phía Tây Bắc của 
bể trầm tích Sông Hồng trên đất liền, như vậy quá trình 
hình thành và phát triển của miền võng Hà Nội vừa có nét 
tương đồng với bể trầm tích Sông Hồng, nhưng lại có liên 
quan mật thiết với tiến trình phát triển của các hệ thống 
đứt gãy Sông Hồng, Sông Chảy và Sông Lô... 

Miền võng Hà Nội chỉ là phần cực Tây Bắc của bể 
trầm tích Đệ tam lớn - bể Sông Hồng, sự phát sinh và 
phát triển của miền võng Hà Nội liên quan mật thiết và 
chịu sự khống chế của các hệ thống đứt gãy phương Tây 
Bắc - Đông Nam: hệ đứt gãy Sông Chảy ở phía Tây Nam và 
hệ đứt gãy Sông Lô ở phía Đông Bắc.

Trên cơ sở lịch sử phát triển địa chất, đặc điểm cổ 
sinh - địa tầng, kiến tạo… của từng vùng, miền, các nhà 
địa chất đã phân chia miền võng Hà Nội thành một số đơn 
vị cấu trúc là một trong các cơ sở phân chia các vùng triển 
vọng CBM.

Đơn nghiêng rìa Đông Bắc (có văn liệu chỉ gọi là đới 
rìa Đông Bắc) hay đới vành ngoài (như một số văn liệu 
địa chất than hay gọi) nằm về phía Đông Bắc đứt gãy 

Hình 5. Cột địa tầng tổng hợp miền võng Hà Nội
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Sông Lô và chủ yếu được cấu thành bởi các trầm tích 
Neogen mỏng (từ 0 - 2.750m) trong các trũng hẹp và 
có xu thế mỏng dần về phía Bắc, Tây Bắc, chúng nằm 
kế thừa lên móng. Đơn nghiêng gồm các đới nâng, 
đới sụt nằm xen kẽ nhau hoặc tạo thành dãy, bị chia 
cắt bởi các đứt gãy thuận theo phương Tây Bắc - Đông 
Nam hoặc Đông Bắc - Tây Nam và tạo thành các cấu tạo 
âm dương như nhô Gia Lương, trũng Hải Dương, nâng 
Thanh Hà, nhô Tiên Lãng và các khối nâng địa phương 
khác như B10, B26, B6… với chiều sâu móng không lớn. 
Một số nơi móng còn nhô cao, phơi lộ lên cả trên bề 
mặt hiện tại như khu vực núi Voi - Kiến An - Hải Phòng. 
Trong phạm vi đới, đứt gãy Phả Lại - Đông Triều - Cẩm 
Phả (đứt gãy đường 18) có vai trò đặc biệt, vừa là ranh 
giới về phía Đông Bắc của các thành tạo móng Paleozoi 
này, vừa là ranh giới giữa cấu trúc nền sau - Caledoni và 
trũng Mezozoi của khu vực.

Đới trung tâm miền võng Hà Nội là phần diện tích được 
giới hạn bởi 2 đứt gãy chính: đứt gãy Sông Lô ở phía Đông 
Bắc và đứt gãy Sông Chảy ở phía Tây Nam. Đây là vùng sụt 
lún sâu và có cấu trúc địa chất và đặc điểm kiến tạo hết 
sức phức tạp. Chiều dày trầm tích Kainozoi ở đây lớn, nơi 
dày nhất đạt trên 7.000m và có xu hướng chìm dần ra vịnh 
Bắc bộ, có sự phát triển kế tiếp của các đới thành hệ - cấu 
trúc trước Kainozoi từ các đới ngoài rìa có trước tách giãn. 
Theo đặc điểm cấu trúc và kiến tạo, đới này được chia ra 2 
phụ đới khác nhau bởi đứt gãy nghịch Vĩnh Ninh.

Trũng Đông Quan là cấu tạo bậc cao của bể trầm tích 
Sông Hồng, được giới hạn bởi hai đứt gãy chính là đứt gãy 
Sông Lô ở phía Đông Bắc và đứt gãy nghịch Vĩnh Ninh ở 
phía Tây Nam.

Với kết quả tổng hợp các tài liệu địa chất và địa vật lý 
đầy đủ, chi tiết của Ngành và các đơn vị nghiên cứu khác 
có thể phân tầng cấu trúc địa chất khu vực nghiên cứu ra 
2 tầng cấu trúc chính:

 + Tầng cấu trúc trước Kainozoi.

 + Tầng cấu trúc Kainozoi.

Tầng cấu trúc dưới còn có thể gọi là tầng cấu trúc móng 
trước Kainozoi, tầng cấu trúc này bị vùi lấp bởi các thành 
tạo trẻ Kainozoi. Tầng này chỉ lộ ra ở phần rìa Tây Nam và 
Đông Bắc của Miền võng Hà Nội gồm các thành tạo là 
các đá biến chất gơnai, đá phiến kết tinh thuộc phức hệ 
Sông Hồng tuổi Proterozoi, các đá phun trào ryolit poocfi a 
thuộc phức hệ Tam Đảo và xâm nhập axit tuổi Triat giữa ở 
phía Tây Bắc. Ngoài ra, còn gặp các đá lục nguyên tuổi Jura 
sớm và đá vôi cacbon permi tại khu vực rìa Đông.

Tầng cấu trúc trên hay còn gọi là tầng cấu trúc Kainozoi 
thực chất là lớp phủ Kainozoi, bao gồm toàn bộ các trầm 
tích có tuổi từ Eocen đến Đệ tứ. Chiều dày lớp phủ trầm tích 
này khá dày > 7.000m, trung bình 3.000 - 4.000m gồm các 
thành tạo lục nguyên, lục nguyên chứa than và lục nguyên 
cacbonat, phủ bất chỉnh hợp lên tầng cấu trúc dưới.

Theo đặc điểm thạch học trầm tích, môi trường lắng 
đọng và lịch sử hình thành thì có thể phân tầng cấu trúc 
này thành 3 phụ tầng cấu trúc sau:

 + Phụ tầng cấu trúc dưới.

 + Phụ tầng cấu trúc giữa.

 + Phụ tầng cấu trúc trên.

Phụ tầng cấu trúc dưới gồm các thành tạo có tuổi từ 
Eocen đến Oligocen - đây là các trầm tích hạt thô: cuội 
sạn cát tướng lũ tích, bồi tích ở phần dưới và chuyển lên 
phần trên lát cắt là cát sạn, cát bột và sét thuộc tướng đầm 
hồ, đồng bằng châu thổ và phần cao có cả trầm tích vũng 
vịnh.

Phụ tầng cấu trúc giữa gồm các thành tạo có tuổi từ 
Miocen sớm đến Miocen muộn với các đá lục nguyên 
cát bột xen kẽ và các thành tạo vụn lục nguyên chứa 
than, phân lớp là đối tượng nghiên cứu của luận văn. 
Phụ tầng này nằm bất chỉnh hợp lên phụ tầng cấu trúc 
dưới. Đây là các thành tạo được trầm tích trong môi 
trường đồng bằng châu thổ và xen kẽ ven bờ.

Phụ tầng cấu trúc trên được cấu thành bởi các thành 
tạo trẻ nhất: Pliocen và Đệ tứ, chúng phủ bất chỉnh hợp 
lên phụ tầng cấu trúc giữa gồm các đá lục nguyên, lục 
nguyên cacbonat được lắng đọng trong môi trường có 
động năng yếu, biển ven bờ và vũng vịnh, phân lớp 
gần như nằm ngang hoặc song song có độ dốc không 
đáng kể. Đá ở đây chủ yếu là cát, bột và sét gắn kết yếu 
hoặc bở rời. Các thành tạo trong phụ tầng này gần như 
không bị các đứt gãy phân cắt.

Qua nghiên cứu đặc điểm cấu trúc của tầng cấu trúc 
này có thể thấy tầng này ở khu vực miền võng Hà Nội đã 
tồn tại các mặt bất chỉnh hợp chính tương đương với sự 
kết thúc của một pha hoạt động kiến tạo để rồi mở đầu 
cho một pha mới tiếp theo:

 + Mặt bất chỉnh hợp giữa hai tầng cấu trúc dưới và 
trên là mặt phân chia giữa các thành tạo cổ trước Đệ tam 
và các thành tạo Đệ tam (mặt móng trước Kainozoi).

 + Mặt bất chỉnh hợp góc trùng với mặt phân chia 
giữa thành tạo điệp Đình Cao và điệp Phong Châu là một 
mặt bất chỉnh hợp khu vực. Nó được hình thành vào cuối 
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Oligocen khi mà thời gian tạo địa hào, bán địa hào tách 
giãn sớm kết thúc, mặt Oligocen được nâng lên dẫn đến 
thiếu vắng trầm tích, một số nơi bị phong hóa và bào mòn 
mạnh, sau đó bị các trầm tích trẻ Miocen phủ bất chỉnh 
hợp lên trên và tạo thành một mặt bất chỉnh hợp góc đặc 
trưng toàn bộ khu vực nghiên cứu.

 + Mặt bất chỉnh hợp góc trùng với mặt phân chia 
địa tầng giữa Miocen và Pliocen có thể thấy rõ trên toàn 
bộ diện tích vùng nghiên cứu. Vì thế nó cũng được xem 
là mặt bất chỉnh hợp khu vực, được hình thành vào cuối 
Miocen muộn. Phần diện tích Đông Bắc miền võng Hà Nội 
được nâng lên chịu bị bào mòn, còn phần Tây Nam miền 
võng Hà Nội chịu tác động của pha nén ép mạnh, bị nâng 
trồi sau đó cũng bị bào mòn cắt cụt, nhiều nơi bị bào mòn 
cắt cụt sâu đến gần hết Miocen giữa.

Ngoài ba mặt bất chỉnh hợp được đề cập ở trên, thì 
theo tài liệu địa chấn còn phát hiện mặt phản xạ bất 
chỉnh hợp trong thành tạo Oligocen, nhưng đây là mặt 
phản xạ chỉ mang tính địa phương (local). Còn mặt phản 
xạ giữa Miocen dưới và Miocen giữa là mặt phản xạ được 
hình thành khi giai đoạn tách giãn muộn kết thúc, bề mặt 
Miocen dưới được nâng lên trong một khoảng thời gian 
(không dài) và bị bào mòn nhưng không nhiều, sau đó bị 
các trầm tích Miocen giữa - muộn phủ trực tiếp lên.

4. Đặc tính và sự phân bố các vỉa than hệ tầng Tiên 

Hưng khu vực miền võng Hà Nội

Đến nay đặc tính vỉa than đã được nghiên cứu, trong 
hệ tầng Tiên Hưng miền võng Hà Nội có 19 vỉa than được 
đồng danh từ 1 đến 19 theo thứ tự từ dưới 
lên (Bảng 1). Trong đó 5 vỉa chiều dày duy trì 
tương đối liên tục là vỉa 3, 4, 14, 15, 17.

Vỉa 1 có chiều dày thay đổi từ 0,23 - 7,11m, 
trung bình 2,18m, dày nhất gặp ở lỗ khoan 4T, 
7T. Nhìn chung vỉa có chiều dày trung bình 
đến mỏng biến đổi nhanh không ổn định cấu 
tạo đơn giản. Vỉa không có giá trị công nghiệp.

Vỉa 2 có chiều dày thay đổi từ 0,40 - 2,95m, 
trung bình 1,02m, dày nhất ở lỗ khoan 1. Như 
vậy, vỉa có chiều dày mỏng, không ổn định cấu 
tạo tương đối phức tạp, độ duy trì kém không 
có giá trị công nghiệp. Vỉa 2 cách vỉa 1 là 19m.

Vỉa 3 có chỗ lộ dưới lớp phủ Đệ tứ, vỉa duy 
trì liên tục trong toàn khu Khoái Châu và có giá 
trị công nghiệp, chỗ dày nhất 19,09m, mỏng 
nhất 0,58m, trung bình 6,95m. Vỉa có chiều 
dày tương đối ổn định cấu tạo vỉa tương đối 

đơn giản có từ 1 đến 5 lớp kẹp. Vỉa 3 cách vỉa 2 là 12m.

Vỉa 3a có độ duy trì không liên tục, không ổn định, 
không có giá trị công nghiệp vỉa dày nhất 10,10m mỏng 
nhất 0,16m, trung bình 1,29m. Vỉa 3a cách vỉa 3 là 15m.

Vỉa 4 có phần lộ dưới lớp phủ Đệ tứ, duy trì trong toàn 
khu Khoái Châu trừ một số nơi bị vát mỏng, tuy nhiên vỉa 
4 có giá trị cộng nghiệp. Chiều dày lớn nhất: 6,76m, nhỏ 
nhất 0,19m, trung bình 3,08m. Vỉa tương đối ổn định, cấu 
tạo vỉa tương đối đơn giản. Vỉa 4 cách vỉa 3a là 22m.

Vỉa 5 có nhiều chỗ lộ dưới lớp phủ Đệ tứ, phân bố trong 
toàn khu Khoái Châu, chiều vỉa dày vỉa từ mỏng đến rất 
mỏng, không ổn định, không có giá trị công nghiệp, chỗ 
dày nhất 2,19m, nhỏ nhất 0,15m, vỉa 5 cách vỉa 4 là 26m.

Các vỉa 6, 7 và 8 cũng lộ dưới lớp phủ Đệ tứ và gặp ở 
hầu hết lỗ khoan trong vùng, các vỉa than này có chiều 
dày từ mỏng đến rất mỏng, cá biệt có điểm chiều dày tăng 
đột biến. Độ duy trì và ổn định kém, chiều dày vỉa 6 thay 
đổi từ 0,1 - 7,3m, trung bình 1,10m, vỉa 7 chiều dày thay 
đổi từ 0,10 - 5,02m, trung bình 1,05m, vỉa 8 chiều dày thay 
đổi từ 0,03 - 5,16m.

Nhìn chung, vỉa có cấu tạo phức tạp, vách trụ vỉa 
thường là lớp sét kết, bột kết mỏng. Riêng vách vỉa 6 có 
lớp sét kết màu loang lổ dày 2 - 10m tương đối ổn định, 
dùng làm tầng đánh dấu, đồng danh vỉa và tập than. Các 
vỉa này không có giá trị công nghiệp. Tập vỉa này cách vỉa 
5 là 64m.

Vỉa 9 là vỉa than mỏng có chiều dày từ 0,20 - 2,41m, 
trung bình 1,00m. Vỉa cấu tạo đơn giản, ít lớp kẹp, duy trì 

Hình 6. Đặc tính hoá lý, công nghệ trung bình theo nhãn than/loại than



THĂM‱DÒ‱-‱KHAI‱THÁC‱DẦU‱KHÍ

40 DẦU KHÍ - SỐ 4/2012   

không liên tục. Vỉa 9 cách vỉa 8 là 36m, cách vỉa 10 là 64m, 

là khoảng cách địa tầng giữa các vỉa tương đối xa.

Các vỉa 10, 11, 12 và vỉa 13 đều có chiều dày mỏng đến 

rất mỏng, rất không ổn định, độ duy trì kém. Chiều dày vỉa 

10 thay đổi từ 0,1 - 4,46m, trung bình 0,93 m, vỉa 11 dày 

từ 0,39 - 2,79m, trung bình 1,00m. Chiều dày vỉa 12 thay 

đổi từ 0,40 - 3,69m, trung bình 1,26m, vỉa 13 dày từ 0,10 - 

3,20m, trung bình 1,19m. Các vỉa này có cấu tạo đơn giản, 

vách trụ thường gặp sét kết, bột kết, ít khi gặp cát kết hạt 

mịn. Đây là các vỉa không đạt chiều dày công nghiệp, đá 

vây quanh chủ yếu là đá hạt thô, cát kết thạch anh sáng 

màu, xen kẹp các lớp bột kết, sét kết mỏng.

Vỉa 14 cũng lộ dưới lớp phủ Đệ tứ có chiều dày lớn 
nhất 14,29m, nhỏ nhất 0,38m, trung bình 4,89m, vỉa duy trì 
tương đối liên tục trong khu Khoái Châu: ổn định và có cấu 
tạo tương đối đơn giản, ít lớp kẹp, có giá trị công nghiệp. 
Vách trụ vỉa là sét kết, bột kết, vỉa 14 cách vỉa 13 là 60m.

Vỉa 15 lộ dưới lớp phủ Đệ tứ có chỗ dày vỉa tới 5,91m, 
chỗ nhỏ nhất 0,40m, trung bình 3,71m. Vỉa duy trì tương 
đối liên tục trong toàn khu Khoái Châu, nhưng mỏng dần 
về phía tây. Cấu tạo vỉa tương đối đơn giản, chiều dày 
tương đối ổn định, vỉa 15 có giá trị công nghiệp cách vỉa 
14 là 85m.

Vỉa 16 có chiều dày mỏng đến rất mỏng, không ổn 

Bảng 1. Bảng thống kê các đặc tính cơ bản của các vỉa than
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định, kém duy trì cấu tạo đơn giản không có giá trị công 
nghiệp, chỗ dày lớn nhất 1,58m, nhỏ nhất 0,80m, trung 
bình 1,00m. Vỉa 16 cách vỉa 15 là 45m.

Vỉa 17 cũng lộ dưới lớp phủ Đệ tứ có xu thế cắm về 
phía Đông Nam và duy trì tương đối liên tục. Chiều dày vỉa 
lớn nhất 9,71m, nhỏ nhất 0,98m, trung bình 4,05m. Như 
vậy vỉa 17 cũng có chiều dày tương đối ổn định, nhưng 
cấu tạo vỉa tương đối phức tạp: có từ 2 - 5 lớp kẹp, đây là 
vỉa có giá trị công nghiệp, ở phần vách trụ vỉa thường là 
sét kết, bột kết. Vỉa 17 cách vỉa 16 là 28m.

Vỉa 18 và vỉa 19 cũng có chỗ lộ dưới lớp phủ Đệ tứ, 
vỉa có chiều dày mỏng đến rất mỏng. Chiều dày lớn nhất 
2,09m, nhỏ nhất 0,15m, rất kém ổn định, kém duy trì. 
Chiều dày không đạt chiều dày công nghiệp, cấu tạo vỉa 
đơn giản ít lớp kẹp.

5. Đặc tính than, khí than hệ tầng Tiên Hưng khu vực 

miền võng Hà Nội

Than ở miền võng Hà Nội trong độ sâu nghiên cứu 
đến 2.000m chủ yếu có nguồn gốc lục địa - limnic, thuộc 
hệ tầng Tiên Hưng tuổi Miocen muộn (N1

3th), có thành 
phần vitrinit: 85 - 90%, inertinit: 1 - 3%; liptinit: 7 - 8%; 
lượng khí than trong các vỉa than, tập than phụ thuộc vào 
mức độ biến chất than và độ sâu phân bố tập, vỉa than 
và có xu thế tăng cao ở phần sâu hơn, trong khoảng dao 
động lớn từ  từ 0 đến 2m3/tấn ở phần nông, đến 10 - 15m3/
tấn ở phần sâu từ 1.500 - 2.000m.

Miền võng Hà Nội trong khoảng độ sâu 300 - 2.000m, 
khí than còn được lưu giữ và bảo tồn tốt trong các vỉa than 
có độ dày lớn từ độ sâu 1.000 - 2.000m, thậm chí sâu hơn. 
Các phần diện tích ven rìa có các thành tạo chứa than ở độ 
sâu nhỏ (80 - 200m) ít có triển vọng CBM.

Kết luận

1. Trong hệ tầng Tiên Hưng miền võng Hà Nội có 19 
vỉa than, có chiều dày trung bình từ khoảng 0,6 -2m, đôi 
nơi có vỉa đến hơn 4m, trong đó 5 vỉa chiều dày duy trì 
tương đối liên tục là vỉa 3, 4, 14, 15, 17.

2. Đa phần các vỉa mỏng, phân bố không liên tục, 
không có giá trị công nghiệp cao.

3. Than ở miền võng Hà Nội trong độ sâu nghiên cứu 
đến 2.000m chủ yếu có nguồn gốc lục địa - Limnic, thuộc 
hệ tầng Tiên Hưng tuổi Miocen muộn (N1

3th), có thành 
phần vitrinit: 85 - 90%, inertinit: 1 - 3%; liptinit: 7 - 8%.

4. Lượng khí than trong các vỉa than, tập than phụ 
thuộc vào mức độ biến chất than và độ sâu phân bố tập, 

vỉa than và có xu thế tăng cao ở phần sâu hơn, trong 
khoảng dao động lớn 0 - 2m3/tấn ở phần nông đến 10 - 
15m3/tấn ở phần sâu từ 1.500 - 2.000m.

5. Miền võng Hà Nội trong khoảng độ sâu 300 - 
2.000m, khí than còn được lưu giữ và bảo tồn tốt trong 
các vỉa than có độ dày lớn từ độ sâu 1.000 - 2.000m, thậm 
chí sâu hơn. Các phần diện tích ven rìa có các thành tạo 
chứa than ở độ sâu nhỏ (80 - 200m) ít có triển vọng CBM.
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1. Giới thiệu 

Phụ gia cho nhiên liệu nói chung và nhiên liệu sinh 
học pha etanol (bio-etanol) nói riêng, đóng vai trò rất 
quan trọng trong việc đảm bảo tính năng làm việc của 
động cơ. Một trong các phụ gia tính năng rất quan trọng 
cho nhiên liệu pha etanol là phụ gia chống ăn mòn kim 
loại. Do etanol có tính hút ẩm mạnh nên nguy cơ nước 
xâm nhập vào hệ thống nhiên liệu này khá cao. Từ đó, 
hiện tượng ăn mòn các vật liệu kim loại trong hệ thống 
thường xảy ra trong quá trình sử dụng, tồn chứa đối với 
hệ nhiên liệu này, dẫn đến các sự cố nghiêm trọng như: 
cháy nổ do rò rỉ nhiên liệu, tắc nghẽn lưu thông do tích 
tụ rỉ sét. Vì thế, phụ gia chống ăn mòn được sử dụng 
nhằm ngăn ngừa các hiện tượng ăn mòn xảy ra khi sử 
dụng bio-etanol. Phụ gia chống ăn mòn cho bio-etanol 
thường được sử dụng là các dẫn xuất imdiazolin được 

điều chế từ axit béo có mạch hydrocarbon trong khoảng 
C12 - C18, cho hiệu quả bảo vệ kim loại trong hệ thống 
nhiên liệu khá cao (hơn 90% ở nồng độ trong khoảng 
10 - 50ppm) [4, 5, 12, 13]. 

Đến nay, các công trình nghiên cứu được đăng ký 
bản quyền tại Mỹ và trên các tạp chí của các nhà xuất 
bản ACS Publications, SpringerLink, ScienceDirect 
tổng hợp dẫn xuất imidazolin từ các axit béo riêng 
lẻ như axit oleic, axit stearic, axit palmitic, axit lauric, 
metyl este mỡ động vật hoặc hỗn hợp axit tách ra từ dầu 
oliu, dầu dừa, dầu ngô làm phụ gia ức chế ăn mòn cho 
nhiên liệu bio-etanol hoặc cho đường ống dẫn, bể chứa. 
Chưa có công trình nào đề cập đến quá trình tổng hợp 
dẫn xuất imidazolin cũng như đánh giá hiệu quả bảo 
vệ kim loại của tổ hợp chất ức chế ăn mòn imidazolin 
có mạch carbon phân bố từ C12 - C18 trong môi trường 

Nghiên‱cứu‱tổng‱hợp‱phụ‱gia‱chống‱ăn‱mòn‱kim‱
loại‱cho‱nhiên‱liệu‱sinh‱học‱pha‱etanol‱từ‱nguồn‱

dầu‱thực‱vật‱phi‱thực‱phẩm

ThS. Vũ An, ThS. Lê Thái Sơn, ThS. Phan Trọng Hiếu, KS. Trần Thanh Phương 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền, KS. Cao Huy Hiệp, KS. Lương Văn Thưởng

Viện Dầu khí Việt Nam
KS. Bùi Ngọc Dương

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, các dẫn xuất imidazolin của các loại dầu thực vật phi thực phẩm bao gồm: dầu cọc rào, 
dầu hạt cao su, dầu bông và dầu ăn thải... đã được tổng hợp và chỉ rõ sự phân bố mạch carbon cũng như thành phần 
của chúng trong sản phẩm tổng hợp. Đó là dòng hợp chất imidazolin với 5 thành phần chính có mạch carbon phân bố 
trong khoảng từ C16 - C18. Sản phẩm tổng hợp được đặc trưng bằng các phương pháp phổ hồng ngoại (IR), phổ cộng 
hưởng từ hạt nhân NMR 1H. Đặc biệt, phổ sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC-UV) cho thấy vùng hấp thụ UV đặc trưng 
của dẫn xuất imidazolin ở 230nm. 

Khả năng chống ăn mòn kim loại của phụ gia tổng hợp được đánh giá bằng các phương pháp điện hóa và hóa 
học. Các dẫn xuất imidazolin thu được từ các loại dầu khảo sát đều có tính năng bảo vệ các chi tiết kim loại thường 
gặp trong các hệ thống tồn chứa, sử dụng và vận chuyển nhiên liệu sinh học pha etanol (Fe, Cu), trong đó Imidazolin 
thu được từ dầu cọc rào cho hiệu quả bảo vệ cao nhất. Ảnh hưởng của phụ gia tổng hợp lên các tính chất của nhiên 
liệu sinh học pha etanol được tiến hành đánh giá theo các tiêu chuẩn quy định về tính tương thích của phụ gia đối với 
các vật liệu và nhiên liệu khảo sát. Kết quả thu được cho thấy phụ gia chống ăn mòn kim loại tổng hợp từ các loại dầu 
thực vật phi thực phẩm có khả năng đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu sinh học pha etanol theo 
QCVN 1:2009/BKHCN. 
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bio-etanol từ các loại dầu bông, dầu cọc rào, dầu hạt cao 
su và dầu ăn phế thải [5, 8, 12]. 

Hiện nay, chưa có nhiều nghiên cứu tổng hợp các loại 
phụ gia cho nhiên liệu gốc khoáng pha etanol. Các nghiên 
cứu chủ yếu tập chung vào quá trình lựa chọn những phụ 
gia sẵn có trên thị trường sau đó pha chế vào nhiên liệu 
nhằm mục đích đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật cho nhiên 
liệu gốc khoáng pha etanol. Đề tài “Nghiên cứu lựa chọn 
các chất phụ gia pha trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu 
gốc khoáng nhằm đảm bảo yêu cầu về chất lượng nhiên 
liệu trong quá trình bảo quản và sử dụng, đồng thời đảm 
bảo tính an toàn môi trường của nhiên liệu” của nhóm tác 
giả Viện Dầu khí Việt Nam. Trong đề tài trên, nhóm tác giả 
đã tổ hợp được gói phụ gia tính năng  cho nhiên liệu sinh 
học phối trộn nhiên liệu khoáng từ các thành phần đơn lẻ, 
các đề tài chỉ hoàn thành pha chế tổ hợp gói phụ gia từ 
các phụ gia đơn lẻ có sẵn trên thị trường. Ngoài ra, một số 
công trình nghiên cứu tổng hợp hoặc lựa chọn phụ gia ức 
chế ăn mòn phục vụ ngành công nghiệp dầu khí. Trong 
đó có công trình nghiên cứu tổ hợp phụ gia ức chế ăn 
mòn cho dung dịch packer (dung dịch gốc nước) hay công 
trình nghiên cứu tổng hợp chất ức chế ăn mòn imidazolin 
từ nguyên liệu dầu dừa nhằm bảo vệ các đường ống dẫn 
dầu của nhóm tác giả Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và 
Chuyển giao công nghệ (CTAT) - Viện Dầu khí Việt Nam. 
Tuy nhiên, có thể nhận thấy điểm khác nhau giữa mục 
đích sử dụng và nguồn nguyên liệu trong các công trình 
nghiên cứu. Do vậy, việc lựa chọn nguồn nguyên liệu phi 
thực phẩm sẵn có trong nước với giá thành thấp như dầu 
bông, dầu cọc rào, dầu hạt cao su, dầu ăn thải để tổng hợp 
phụ gia chống ăn mòn kim loại cho nhiên liệu sinh học 
pha etanol sẽ đem lại hiệu quả kinh tế kỹ thuật. 

2. Thực nghiệm

2.1. Tổng hợp phụ gia

2.1.1. Điều chế axit béo từ dầu thực vật

Phản ứng xà phòng hóa: Cân 700g dầu thực vật vào 
cốc chịu nhiệt 2l đặt lên bếp điều nhiệt. Hòa tan 196g KOH 
vào 650ml nước cất, khuấy cho tan hết. Nhỏ từ từ dung 
dịch này vào cốc chịu nhiệt 2l có chứa dầu, khuấy đều và 
điều chỉnh nhiệt độ khối chất lỏng trong cốc khoảng 90 - 
100oC. Sau khi nhỏ hết dung dịch KOH, khuấy thêm 2 giờ 
cho phản ứng xà phòng hóa xảy ra hoàn toàn. Tiến hành 
rửa sản phẩm bằng dung dịch NaCl bão hòa đun nóng 
khoảng 80oC ba lần. Sau đó rửa tiếp sản phẩm bằng nước 
nóng 80oC đến khi pH của nước rửa trung tính. 

Phản ứng axit hóa: Cân 50g xà phòng vào bình cầu 
250ml có gắn sinh hàn hồi lưu. Tiến hành gia nhiệt có 
khuấy đến nhiệt độ khoảng 60oC. Pha loãng 12,5ml dung 
dịch H2SO4 đậm đặc bằng 62,5ml nước cất để thu được 
dung dịch H2SO4 20%. Nhỏ từ từ dung dịch này vào bình 
cầu ba cổ. Sau khi nhỏ hết dung dịch gia nhiệt cho hỗn 
hợp phản ứng đến nhiệt độ 100oC và giữ nhiệt độ này 
trong một giờ. 

2.1.2. Tổng hợp imidazolin 

Cân 1,04g dietylentriamin và 50ml xylen vào bình cầu 
ba cổ 250ml chịu nhiệt. Tiếp theo, cân 6,02g axit béo vào 
cốc 100ml. Đặt bình cầu lên máy khuấy từ có gia nhiệt, 
lắp sinh hàn hồi lưu, nhiệt kế, phễu nhỏ giọt vào hệ thống 
phản ứng. Tiến hành gia nhiệt có khuấy, khi nhiệt độ đạt 
đến nhiệt độ 150oC, nhỏ giọt hỗn hợp axit béo vào hệ 
thống phản ứng đến hết và giữ nhiệt độ trong suốt thời 
gian phản ứng. Sau 8 giờ phản ứng, tiến hành chân không 
2 giờ ở nhiệt độ 150oC và điều kiện chân không 3mm Hg. 
Sản phẩm phản ứng được kết tinh lại trong dung môi 
n-hexan nóng ở nhiệt độ 80oC. 

Quá trình kết tinh như sau: Tất cả sản phẩm của 
phản ứng được đưa vào bình tam giác 250ml, đun nóng 
n-hexan đến 80oC trong một bình tam giác khác. Nhỏ từ 
từ một lượng nhất định dung dịch n-hexan vào bình tam 
giác có chứa sản phẩm phản ứng. Mỗi lần đưa dung môi 
vào lắc đều hỗn hợp sao cho lượng dung môi đưa vào coi 
như vừa đủ hòa tan một lượng nhất định sản phẩm. Thực 
hiện quá trình đến khi lượng n-hexan vừa đủ để hoà tan 
hết hỗn hợp phản ứng. Làm lạnh từ hỗn hợp trên đến khi 
có xuất hiện chất kết tủa màu trắng. Lọc để loại bỏ phần 
dung môi và thu lại phần kết tủa trên giấy lọc. Phần chất 
rắn thu được đem kết tinh lại đến khi chất rắn thu được có 
màu trắng trong suốt [3, 4, 8, 10, 11, 12, 13].

2.1.3. Các phương pháp đặc trưng sản phẩm [1]

- Phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC-MS): mẫu 
được phân tích trên thiết bị GC-6890A kết nối MS-5975C 
tại Phòng thí nghiệm trọng điểm, Viện Hóa học và 
Công nghiệp Việt Nam. Điều kiện đo: cột sắc ký HP-5ms 
30m x 0,25mm x 0,25μm, thể tích bơm mẫu 1μl (chia 
dòng 80:1). 

- Phương pháp phổ hồng ngoại (IR): xác định các 
dao động của nhóm chức trong phân tử ở vùng tần số 
sóng từ 4.000cm-1 - 400cm-1, sử dụng cuvet chứa mẫu 
lỏng, thiết bị  đo FTIR IMPACT 410 tại Viện Hóa học - Viện 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 
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- Phương pháp phổ sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC-
UV): sử dụng pha động 7V metanol/3V nước, cột C18, 
thể tích bơm mẫu 20μl, phần mềm Empower software, 
phân tích tại Viện Hóa học - Viện Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam.

2.1.4. Các phương pháp đánh giá khả năng ức chế ăn mòn 
của phụ gia ức chế ăn mòn [2]

- Đánh giá khả năng ức chế ăn mòn bằng phương 
pháp điện hóa: sử dụng thiết bị đo Parstat 2273 Advanced 
Electrochemical System tại Phòng thí nghiệm chống ăn 
mòn - CTAT. Các thông số đo: thế mạch hở (E0) và hiệu 
quả bảo vệ theo giá trị mật độ dòng ăn mòn (HQBV). 
Để phân loại và lựa chọn được sản phẩm imidazolin có 
tính năng bảo vệ tốt nhất, các sản phẩm tổng hợp thu 
được từ các loại dầu nghiên cứu được đánh giá sơ bộ 
qua các phép đo ăn mòn điện hóa trên các vật liệu kim 
loại nghiên cứu (Fe, Cu, Al). Các phép đo được tiến hành 
bao gồm: 

 + Đo thế mạch hở E0: nghiên cứu nhiệt động quá 
trình ăn mòn để đánh giá khả năng xảy ra hiện tượng ăn 
mòn kim loại trong môi trường nghiên cứu.

 + Đo tốc độ ăn mòn icorr (mật độ dòng ăn mòn): 
nghiên cứu động học quá trình ăn mòn để xác định mức 
độ ăn mòn kim loại trong môi trường nghiên cứu, từ 
đó xác định hiệu quả bảo vệ kim loại. Hiệu quả bảo vệ 
được xác định theo giá trị mật độ dòng ăn mòn (icorr) 
của kim loại trong mẫu dung dịch đo so với mẫu dung 
dịch chuẩn ban đầu (mẫu không sử dụng ức chế) theo 
công thức:

                                  

Kết quả xác định mật độ dòng ăn mòn (icorr) qua các 
đường cong phân cực của các kim loại nghiên cứu (Fe, 
Cu, Al) trong các dung dịch nước chiết từ các mẫu NLSH 
pha etanol (E10). Dòng ăn mòn được xác định bằng 
phương pháp điện trở phân cực với khoảng điện thế 
∆E =│E-Ecor│= 10mV và tốc độ quét v = 0,5mV/s. Các 
đường cong phân cực thu được dùng để xác định mật 
độ dòng ăn mòn icorr [8]. 

- Đánh giá ăn mòn thép theo tiêu chuẩn ASTM D665: 
đánh giá khả năng chống rỉ thép trong môi trường nhiên 
liệu khi có nước (hỗn hợp nước nhiên liệu). Hỗn hợp 
300ml nhiên liệu và 30ml nước cất hoặc nước biển nhân 
tạo được khuấy ở nhiệt độ 60 ± 1oC, một ống thép hình 
trụ được nhúng vào dung dịch trên. Quá trình thử nghiệm 

tiến hành trong 4 giờ. Sau thử nghiệm xác định mức độ rỉ 
của viên đạn. 

- Đánh giá ăn mòn đồng theo tiêu chuẩn ASTM 
D130: sử dụng thiết bị đo Italy S.D.M Model 1440 tại 
Phòng Ứng dụng và Phát triển sản phẩm mới - CTAT. Điều 
kiện đo: lượng mẫu 30ml, nhiệt độ đo 100oC trong 2 giờ. 
Sau khi thử nghiệm, so sánh mức độ biến đổi màu của tấm 
đồng so với bảng màu tiêu chuẩn.

2.1.5. Các phương pháp đánh giá tính chất nhiên liệu khi 
pha phụ gia ức chế ăn mòn

- Khả năng phân hủy sinh học: khả năng phân rã 
sinh học hiếu khí của phụ gia được xác định theo phương 
pháp BODIS Marine đã được sửa đổi từ tiêu chuẩn ISO 
TC/147, SC5/WG4-N141 BOD-test áp dụng cho các chất 
không (hoặc ít) hòa tan trong nước (1995) và tài liệu Hệ 
thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000: 
PII-75-02 “Hướng dẫn xác định khả năng phân rã sinh 
học” - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi 
trường Dầu khí - Viện Dầu khí Việt Nam. 

- Khả năng tương hợp của phụ gia với các vật liệu 
phi kim loại bao gồm: 

- Độ giãn dài tới hạn xác định theo tiêu chuẩn: ISO 
527-2 (1993) trên máy Housfi eld của Anh. Tốc độ kéo 
5mm/phút, nhiệt độ 25oC độ ẩm 75%. Tất cả các mẫu đo 
có kích thước theo tiêu chuẩn hình mái chèo, kích thước 
20 x 150 x 4mm, khoảng giữa 12 x 80 x 4mm. 

 + Độ bền kéo xác định theo tiêu chuẩn ISO 527-
2 (1993) trên máy Housfi eld của Anh. Tốc độ kéo 5mm/
phút, nhiệt độ 25oC độ ẩm 75%. Tất cả các mẫu đo có kích 
thước theo tiêu chuẩn hình mái chèo, kích thước 20 x 150 
x 4mm, khoảng giữa 12 x 80 x 4mm.

 + Độ cứng của vật liệu được đo theo TCVN 1595 - 07, 
mẫu đo có kích thước thích hợp, mặt ép phải có diện tích 
tối thiểu 500mm2 với một lỗ tâm 5,4mm ± 0,2mm.

 + Sự thay đổi thể tích xác định theo phương pháp 
nhúng chìm chính là hiệu số sự thay đổi thể tích của mực 
nước khi tiến hành nhúng chìm mẫu trước và sau khi tiến 
hành hồi lưu trong nhiên liệu xăng. DO có và không có 
pha phụ gia. 

- Ảnh hưởng của phụ gia đến tính chất nhiên liệu: 
xác định tính chất của nhiên liệu khi có và không có phụ 
gia theo QCVN 1:2009/BKHCN.

 (1)
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3. Kết quả thảo luận

3.1. Tính chất của các loại dầu thực vật

Nguồn nguyên liệu dầu thực vật phi thực 
phẩm được lựa chọn để tổng hợp phụ gia 
chống ăn mòn kim loại cho nhiên liệu sinh 
học pha etanol bao gồm: dầu bông thô, dầu 
cọc rào, dầu hạt cao su và dầu ăn phế thải. 
Thành phần chủ yếu của các loại dầu thực 
vật này là các triglyxerit của các axit béo có 
mạch hydrocarbon trong khoảng C12 - C18. Các 
nguyên liệu trên sau khi tinh chế được tiến 
hành phân tích các đặc tính hóa lý cho các kết 
quả trong Bảng 1.

Từ bảng phân tích các chỉ tiêu hóa lý của 
các mẫu dầu, có thể so sánh tương đối chính 
xác tính chất của các mẫu dầu. Chỉ số iot của 
các loại dầu thực vật cho biết số lượng liên 
kết π có trong một loại dầu; độ bền oxy hóa 
khác nhau của các loại dầu; độ nhớt và độ 
khô hay không khô. Dầu hạt cao su có chỉ số 
iot cao nhất, kém bền oxy hóa nhất. Dầu cọc 
rào có chỉ số iot thấp nhất, độ bền oxy hóa 
tốt nhất. Hàm lượng nước tự nhiên có trong 
dầu thực vật cũng là một chỉ tiêu đánh giá 
chất lượng của dầu. Dầu chứa lượng nước 
càng thấp thì công đoạn tinh chế sản phẩm 
càng dễ dàng. Các chỉ tiêu khác của dầu 
cũng phản ánh tính chất hóa lý đặc trưng 
cho từng loại dầu và là chỉ số quan trọng để 
đánh giá khả năng sử dụng của từng loại dầu 
trong một mục đính nhất định. Để xác định 
mạch hydrocarbon trong phân tử dầu thực 
vật, nhóm tác giả đã tiến hành phản este hóa 
chéo dầu thực vật bằng metanol để chuyển 
các phân tử triglyxerit thành metyleste và 
phân tích thành phần metyleste bằng thiết 
bị GC-MS. Kết quả được đưa ra trong Bảng 2.

Các loại dầu đều có mạch cacbon phân 
bố chủ yếu là C16 và C18. Cụ thể như sau: dầu 
bông 73,33%V C18, 23,81%V C16; dầu cọc rào 
84,36%V C18, 15,65%V C16; dầu hạt cao su 
88,03%V C18, 10,21%V C16; dầu ăn phế thải 
75,37%V C18, 2,03%V C16. Sự phân bố mạch 
cacbon tương ứng với chỉ số xà phòng hóa và 
chỉ số iot của các loại dầu.

Quá trình phản ứng chuyển hoá từ dầu 

Bảng 1. Tính chất hóa lý của các dầu thực vật sau khi tinh chế

Bảng 2. Phân bố mạch cacbon trong các loại dầu thực vật

3.2. Phổ IR của dầu thực vật, axit béo dầu thực vật và sản phẩm 
imidazolin tổng hợp

Hình 1. Phổ IR của các loại dầu thực vật

Hình 2. Phổ IR của các axit béo dầu thực vật khảo sát
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thực vật  → axit béo → imidazolin được thể 
hiện bởi sự xuất hiện các nhóm chức đặc 
trưng thể hiện trên phổ IR của từng loại hợp 
chất (Hình 1 - 3).

Phổ HPLC-UV của mẫu phụ gia tổng hợp 
(Hình 4) và phụ gia thương mại (Hình 5) đều 
có các đỉnh hấp thụ UV ở 230nm. Đây là vùng 
hấp thụ đặc trưng của vòng imidazolin. Cụ thể 
như sau: 

- Đối với phổ HPLC-UV phụ gia tổng hợp: 

 + Đỉnh (peak) có thời gian lưu 13,95: hấp 
thụ UV = 230nm, diện tích đỉnh (peak) 27,82% 
tương ứng với C18=

 + Đỉnh có thời gian lưu 14,655: hấp thụ 
UV = 230nm, diện tích đỉnh (peak) 14,96% 
tương ứng với C18==

 + Đỉnh có thời gian lưu 15,175: hấp thụ 
UV = 230nm, diện tích đỉnh (peak) 8,77% ứng 
với C18

 + Đỉnh có thời gian lưu 20,265: hấp thụ 
UV = 230nm, diện tích đỉnh (peak) 13,96% 
tương ứng với C16=

 + Đỉnh có thời gian lưu 20,635: hấp thụ 
UV = 230nm, diện tích đỉnh (peak) 28,79% 
tương ứng với C16.

- Đối với phổ HPLC-UV phụ gia thương 
mại hóa: 

 + Đỉnh có thời gian lưu 2,73: hấp thụ UV 
= 230nm

 + Đỉnh có thời gian lưu 4,28: hấp thụ 
UV=230nm

 + Đỉnh có thời gian lưu 7,90: hấp thụ UV 
= 230nm

 + Đỉnh có thời gian lưu 10,56: hấp thụ 
UV=230nm. 

Trong hỗn hợp sản phẩm có tồn 
tại 5 sản phẩm chính: 2-heptadecenyl-
1 - [ ( 2 - o c t a d e c e n o y l a m i n o ) e t h y l ] - 2 -
imidazoline(C18=); 2-heptadedicenyl-
1-[(2-octadedicenoylamino) ethyl]-2-
imidazoline(C18==); 2-heptadecyl-1-[(2-
octadecanoylamino)ethyl]-2-imidazoline 
(C18); 2-pentadeceyl-1-[(2-

Hình 3. Phổ IR của các imidazolin tổng hợp và thương phẩm

 

Hình 4. Phổ HPLC-UV của phụ gia ức chế ăn mòn tổng hợp từ dầu cọc rào

Hình 5. Phổ HPLC-UV của phụ gia thương mại hóa

Bảng 3. Các dao động hồng ngoại đặc trưng của nguyên liệu và sản phẩm



PETROVIETNAM

47DẦU KHÍ - SỐ 4/2012   

hexadecenoylamino)ethyl]-2-imidazoline (C16=); 
2-pentadecyl-1-[(2-hexadecanoylamino)ethyl]-2-
imidazoline (C16). Các hợp chất này có phân bố mạch 
cacbon là C18 và C16 và tỷ lệ giữa các chất trong sản phẩm 
đã được chỉ ra trong phổ HPLC. 

Như vậy, bằng phương pháp hồng ngoại, phổ NMR 
1H và phổ HPLC-UV có thể dự đoán công thức cấu tạo 
của sản phẩm chính tồn tại trong hỗn hợp sản phẩm họ 
imidazolin như sau:

- Sản phẩm imidazolin từ axit oleic có công thức cấu 
tạo:

 Tên gọi: 2-heptadecenyl-1-[(2-octadecenoylamino)
ethyl]-2-imidazoline

- Sản phẩm imidazolin từ axit stearic có công thức 
cấu tạo:

Tên gọi: 2-heptadecyl-1-[(2-octadecanoylamino)ethyl]-
2-imidazoline

- Sản phẩm imidazolin từ axit palmitic có công thức 
cấu tạo:

Tên gọi: 2-pentadecyl-1-[(2-hexadecanoylamino)ethyl]-
2-imidazoline

Như vậy, đề tài đã tổng hợp được phụ gia ức chế ăn 
mòn dòng imidazolin trên cơ sở các axit béo tách ra từ 
4 loại dầu thực vật. Phân tích cụ thể đối với dầu cọc rào 
cho thấy, phụ gia là tổ hợp của 5 thành phần chính tương 
ứng với phân bố mạch carbon C16 và C18. Sự phân bố mạch 
carbon này sẽ tăng cường khả năng phân tán của phụ gia 
trong môi trường nhiên liệu đồng thời tăng cường khả 
năng ức chế ăn mòn kim loại trong môi trường nhiên liệu 
cũng như khả năng kháng khuẩn cho nhiên liệu sinh học. 
Bằng biện luận trong phần tổng quan, nhóm tác giả đã 
chỉ ra đối với phụ gia ức chế ăn mòn thương mại phải là 
tổ hợp của nhiều thành phần với mạch carbon phân bố 
chủ yếu từ C12 - C18. Điều này được chứng minh cụ thể qua 

phân tích phổ HPLC-UV của mẫu imidazolin được thương 
mại hóa. Tổ hợp nhiều thành phần với mạch cacbon phân 
bố rộng không những tăng cường khả năng tương thích 
với môi trường phân tán mà còn tăng cường khả năng ức 
chế ăn mòn của sản phẩm. 

3.3. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất phản 
ứng tổng hợp

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất phản ứng 
tổng hợp imidazolin từ các axit béo dầu thực vật khảo sát 
bao gồm: nhiệt độ tiến hành phản ứng; tỷ lệ mol các chất 
tham gia phản ứng: axit béo/DETA; thời gian tiến hành phản 
ứng. Các thông số trên được tiến hành khảo sát ở điều kiện 
phản ứng: độ chân không 3mmHg, thời gian chân không 
2 giờ, dung môi xylen, tốc độ khuấy 400 - 500 vòng/phút.

Hình 7. Ảnh hưởng của tỷ lệ axit béo/DETA đến hiệu suất 
tạo imidazolin

Hình 6. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất tạo imidazolin

Hình 8. Ảnh hưởng của thời gian đến hiệu suất phản ứng tạo 
imidazolin
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Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng 
tạo imidazolin của các dầu thực vật nghiên cứu cho thấy 
hiệu suất phản ứng cực đại ứng với các điều kiện phản 
ứng như sau:

 + Nhiệt độ: 130 - 170oC

 + Tỷ lệ axit béo/DETA: 1 - 3

 + Thời gian phản ứng: 4 - 10 giờ.

Các kết quả sơ bộ đánh giá tính năng chống ăn mòn 
kim loại trong hệ thống nhiên liệu sinh học của các phụ 
gia tổng hợp từ 4 loại dầu khảo sát trong phần “Đánh 
giá tính năng sản phẩm imidazolin tổng hợp” cho thấy 
imidazolin tổng hợp từ dầu cọc rào cho kết quả tốt nhất. 
Vì vậy, phản ứng tổng hợp imidazolin từ dầu cọc rào được 
lựa chọn để thực hiện các nghiên cứu tối ưu hóa điều kiện 
phản ứng.

3.4. Tối ưu hóa các điều kiện phản ứng

3.4.1. Chọn các yếu tố ảnh hưởng

Trong quá trình phản ứng tổng hợp imidazolin từ dầu 
cọc rào, hiệu suất phản ứng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. 
Tuy nhiên, các yếu tố được chúng tôi chọn lựa để làm bài 
toán quy hoạch tối ưu hóa điều kiện phản ứng là các yếu 
tố được lựa chọn trong quá trình khảo sát bao gồm:

Z1: Nhiệt độ phản ứng, oC

Z2: Tỷ lệ mol của axit béo/DETA, mol

Z3: Thời gian phản ứng, giờ

Y: Hiệu suất phản ứng, %KL

Từ các kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả lựa chọn 
vùng khảo sát thích hợp đối với các yếu tố  này như sau:

Nhiệt độ: 130 - 170oC

Tỷ lệ axit béo/DETA: 1 - 3

Thời gian phản ứng: 4 - 10 giờ

Phương trình biểu diễn mối quan hệ giữ hiệu suất 
hình thành sản phẩm với các yếu tố đầu vào như sau: 
Y = f(Z1, Z2, Z3). Bài toán đặt ra là tìm điều kiện của các biến 
Z1, Z2, Z3 để Y đạt cực trị lớn nhất. 

3.4.2. Chọn phương án quy hoạch

Quy hoạch thực nghiệm bằng hàm trực giao cấp I với 
thực nghiệm yếu tố toàn phần 2 mức, k yếu tố ảnh hưởng. 
Phương trình hồi quy có dạng:

Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b12x1x2 + b13x1x3 + b23x2x3 +                                        
               b123x1x2x3                                                             (2)

3.4.3. Thí nghiệm trực giao cấp I

Số thí nghiệm cần xác định trong phương án là 
2k = 23 = 8, điều kiện thí nghiệm được chỉ trong Bảng 4.

Tiến hành thí nghiệm theo ma trận và xây dựng ma 
trận thực nghiệm, tìm các hệ số trong phương trình hồi 
quy tuyến tính, kiểm định mức ý nghĩa trong phương 
trình hồi quy. Kết quả phương trình hồi quy có dạng:

         YLT = 67,288 + 1,788x1 -1,263x2 + 2,363x3                             

3.4.4. Tối ưu hóa thực nghiệm để thu được hiệu suất imid-
azolin lớn nhất

Tính bước chuyển động δj. Từ mức cơ sở và phương 
trình hồi quy tuyến tính đối với hàm mục tiêu, tiến hành 
tính bước chuyển động δj cho mỗi yếu tố sau đó tiến 
hành các thí nghiệm leo dốc để tìm cực trị. Kết quả các thí 
nghiệm leo dốc thể hiện qua Bảng 5.

Như vậy, điều kiện phản ứng cho hiệu suất tạo sản 
phẩm imidazolin tối ưu là 76,8%. Tại các điều kiện như sau: 
Nhiệt độ phản ứng 1600, tỷ lệ mol axit béo/DETA là 1,6, 
thời gian phản ứng 9 giờ.

3.5. Đánh giá tính năng sản phẩm Imidazolin tổng hợp

3.5.1. Tính chống ăn mòn kim loại

- Nhiệt động quá trình ăn mòn của nhiên liệu pha phụ 
gia: Kết quả đo thế mạch hở E0 của dung dịch nước chiết 

Bảng 4. Điều kiện thí nghiệm

(3)

Bảng 5. Thí nghiệm leo dốc để tìm cực trị
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chứa phụ gia tổng hợp (50ppm) từ dầu cọc rào, dầu hạt 
cao su, dầu bông và dầu ăn thải được thể hiện qua Hình 
9, 10, 11.

Điện thế mạch hở của các dung dịch nước chiết của 
nhiên liệu sinh học E10 pha các imidazolin tổng hợp từ 
các dầu khảo sát có xu hướng tăng theo thời gian. Điều 
này cho thấy việc pha imidazolin vào nhiên liệu sinh 
học E10 làm cho điện thế cân bằng của các kim loại dịch 
chuyển theo chiều dương hay chất ức chế có khả năng ức 
chế ăn mòn. Trong vòng 3 ngày đầu, quá trình hấp phụ 
của imidazolin lên bề mặt kim loại có tác dụng cản trở quá 
trình ăn mòn xảy ra tuy với mức độ khác nhau ở từng chất 

ức chế. Lúc đầu lớp màng chất ức chế hấp phụ trên bề 
mặt kim loại chưa kín xít nên có sự tăng giảm về khả năng 
bảo vệ kim loại. Từ ngày thứ 5 trở đi, khi lớp màng ức chế 
phát triển đều khắp bề mặt kim loại thì khả năng bảo vệ 
kim loại bắt đầu ổn định. Trong số 4 loại imidazolin khảo 
sát, ở thời điểm từ ngày thứ 5 trở đi, có thể thấy imidazolin 
từ dầu cọc rào có khả năng bảo vệ các kim loại nghiên 
cứu (Fe, Cu, Al) tốt nhất (độ dịch chuyển điện thế cân cằng 
theo chiều dương nhiều nhất). Hiệu quả bảo vệ kim loại 
theo nồng độ phụ gia thể hiện qua Hình 12, 13, 14.

Hiệu quả bảo vệ khi sử dụng phụ gia ức chế ăn mòn 
tổng hợp từ nguyên liệu dầu cọc rào tương đương với 
phụ gia đối chứng và cao hơn so với phụ gia ức chế tổng 
hợp từ nguồn nguyên liệu dầu cao su, dầu ăn phế thải và 

Hình 10. Thế mạch hở của Cu trong E10

Hình 11. Thế mạch hở của Al trong E10

Hình 9. Thế mạch hở của Fe trong E10

Hình 12. Hiệu quả bảo vệ thép theo nồng độ phụ gia trong E10

Hình 13. Hiệu quả bảo vệ đồng  theo nồng độ phụ gia trong E10

Hình 14. Hiệu quả bảo vệ nhôm  theo nồng độ phụ gia trong E10
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dầu bông. Kết quả đánh giá hiệu quả bảo vệ cũng cho 
thấy nồng độ phụ gia ức chế ăn mòn hiệu quả khi pha vào 
nhiên liệu là 50ppm. Hiệu quả bảo vệ các kim loại (Fe, Cu, 
Al) trong các nhiên liệu sinh học E10, D5 theo thời gian và 
nồng độ được thể hiện qua các Hình từ 15 - 23.

Hình 15. Hiệu quả bảo vệ thép theo thời gian trong E10

Hình 16. Hiệu quả bảo vệ đồng theo thời gian trong E10

Hình 17. Hiệu quả bảo vệ nhôm theo thời gian trong E10

Hình 18. Hiệu quả bảo vệ thép theo nồng độ phụ gia trong D5

Hình 19. Hiệu quả bảo vệ đồng theo nồng độ phụ gia trong D5

Hình 20. Hiệu quả bảo vệ nhôm theo nồng độ phụ gia trong D5

Hình 22. Hiệu quả bảo vệ đồng theo thời gian trong D5

Hình 23. Hiệu quả bảo vệ nhôm theo thời gian trong D5

Hình 21. Hiệu quả bảo vệ thép theo thời gian trong D5
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Nhiên liệu E10

Nhiên liệu D5

E10 + Nước cất không phụ gia 
Ăn mòn thép trong hỗn hợp (E10 + nước cất)

E10 + Nước muối không phụ gia
Ăn mòn thép trong hỗn hợp (E10 + nước muối)

E10 + Nước cất có phụ gia tổng hợp

E10 + Nước muối có phụ gia tổng hợp

Hình 24. Ăn mòn thép trong môi trường nhiên liệu E10 (ASTM D665)

D5 + Nước cất không phụ gia
Ăn mòn thép trong hỗn hợp (D5 + nước cất)

D5 + Nước muối không phụ gia
Ăn mòn thép trong hỗn hợp (D5 + nước muối)

D5 + Nước cất có phụ gia tổng hợp

D5 + Nước muối có phụ gia tổng hợp

 Hình 25. Ăn mòn thép trong môi trường nhiên liệu D5 (ASTM D665)

E10 không phụ gia
Ăn mòn đồng trong hỗn hợp E10

D5 không phụ gia
Ăn mòn đồng trong hỗn hợp D5

E10 + phụ gia tổng hợp

D5 + phụ gia tổng hợp

Nhận xét: Tác dụng ức chế của phụ gia tổng hợp được thể hiện rõ qua phép thử ASTM D665. Mẫu thép trong nhiên 
liệu E10, D5 có sử dụng phụ gia có hình thái bề mặt sáng đều và hầu như không xuất hiện vết rỉ. Trong khi, các mẫu thép 
trong các nhiên liệu không phụ gia có bề mặt bị rỉ với các mức độ khác nhau (từ nhẹ (E10) cho tới rỉ nặng (D5). 

Hình 26. Ăn mòn đồng trong các nhiên liệu bio-etanol (ASTM D130)

Theo thời gian hiệu quả bảo vệ của phụ gia ức chế ăn 
mòn tổng hợp từ dầu cọc rào và phụ gia đối chứng tương 
tự nhau và đều ổn định sau 7 ngày. Hiệu quả bảo vệ theo 
thời gian của phụ gia ức chế ăn mòn từ dầu cọc rào lớn 
cao hơn so với phụ gia tổng hợp từ các loại dầu còn lại. 
Qua các kết quả đo thế mạch hở E0 và xác định hiệu quả 
bảo vệ theo thời gian và theo nồng độ phụ gia cho thấy, 
phụ gia tổng hợp từ dầu cọc rào có hiệu quả bảo vệ tương 

đương với phụ gia thương mại ở nồng độ 50ppm. Do vậy, 
phụ gia tổng hợp từ dầu cọc rào được sử dụng để đánh 
giá khả năng chống rỉ thép theo tiêu chuẩn ASTM D665, 
ăn mòn đồng theo tiêu chuẩn ASTM D130, tương hợp vật 
liệu phi kim loại và đánh giá mức độ thay đổi tính chất 
nhiên liệu. Kết quả chống rỉ thép theo tiêu chuẩn ASTM 
D665 và ăn mòn đồng theo ASTM D130 của phụ gia tổng 
hợp được minh họa bằng các Hình từ 24 - 26.
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Nhận xét: Kết quả cho thấy, mẫu E10, D5 có cấp độ ăn 

mòn 1b, trong khi đó mẫu E10, D5 chứa phụ gia tổng hợp 

có cấp độ 1a (tốt hơn).      

3.5.2. Khả năng chống ăn mòn đồng trong nhiên liêu (ASTM 

D130)

Tác dụng ức chế của phụ gia tổng hợp được thể hiện 

rõ qua phép thử ASTM D665. Mẫu thép trong nhiên liệu 

E10 có sử dụng phụ gia có hình thái bề mặt sáng đều và 

hầu như không xuất hiện vết rỉ. Trong khi, các mẫu thép 

trong các nhiên liệu không phụ gia có bề mặt bị rỉ với 

các mức độ khác nhau. Theo bảng mầu tiêu chuẩn ASTM 
D130, nhiên liệu E10 không có phụ gia ức chế ăn mòn 
ở thang 1b, nhiên liệu E10 có phụ gia ức chế ăn mòn ở 
thang 1a. 

3.5.3. Khả năng tương thích vật liệu và nhiên liệu

- Các vật liệu phi kim loại sử dụng để đánh giá tính 
tương thích vật liệu gồm Vitton A, Polyurethane và cao su 
buna - N. Các chỉ tiêu đánh giá bao gồm: mức độ thay đổi 
thể tích, thay đổi độ cứng và thay đổi độ dãn dài tới hạn. 
Kích thước mẫu thử được quy định theo tiêu chuẩn ISO 
527-2: 1993, kết quả đo trong Bảng 6, 7, 8, 9.

Bảng 6. Thay đổi thể tích của vật liệu

Bảng 8. Thay đổi độ dãn dài tới hạn

Bảng 9. Thay đổi độ bền kéo đứt

Bảng 7. Thay đổi độ cứng của vật liệu
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Sự biến đổi cơ tính: thể tích, độ cứng, độ dãn dài tới hạn, 
độ bền kéo của các vật liệu phi kim thử nghiệm trong các 
nhiên liệu xăng A92, E10 và D5 (có và không pha phụ gia tổng 
hợp) chênh lệch không nhiều (< 10%) và đều nằm trong giới 
hạn cho phép. Vì vậy, nhiên liệu E10, D5 pha phụ gia ức chế ăn 
mòn tổng hợp đáp ứng được tiêu chuẩn về khả năng tương 
tích vật liệu phi kim theo TCVN 1595-88, ASTM D 641-04 và 
ISO 527-2. 

+ Kết quả đo tính chất của nhiên liệu E10, E10 chứa 
phụ gia tổng hợp được thể hiện qua Bảng 10, 11.

Kết quả phân tích các chỉ tiêu hóa lý của nhiên liệu sinh 
học pha etanol trước và sau khi bổ sung phụ gia chống ăn 
mòn tổng hợp cho thấy ảnh 
hưởng của phụ gia tổng hợp 
đến các tính chất của nhiên 
liệu sinh học là không đáng 
kể và đều nằm trong giới hạn 
cho phép theo các tiêu chuẩn 
quy định.

- Tính an toàn môi trường

Tính an toàn môi trường 
của phụ gia tổng hợp được 
đánh giá qua khả năng phân 
hủy sinh học của phụ gia theo 
tiêu chuẩn quy định (Hình 27).

Theo tiêu chuẩn OECD 
(1992), mẫu thử nghiệm được 
xem là có khả năng phân rã 
sinh học dễ dàng trong môi 
trường nước biển nếu tỷ lệ 
phân rã sinh học sau 28 ngày 
đạt 60%. Mẫu phụ gia thử 
nghiệm có kết quả khả năng 
phân rã sinh học đạt 52%, 
được xem là chất có khả năng 
phân hủy sinh học nhưng 
không được xếp vào loại phân 
rã sinh học dễ dàng trong môi 
trường nước biển.

4. Kết luận

Các kết quả nghiên cứu 
tổng hợp và đánh giá tính 
năng phụ gia chống ăn mòn 
kim loại (imidazolin) từ các 

loại dầu thực vật phi thực phẩm (dầu cọc rào, hạt cao su, 
bông và dầu ăn thải) cho thấy:

+ Phụ gia ức chế ăn mòn tổng hợp được từ 4 loại dầu 
khảo sát là dẫn xuất của imidazolin dựa trên 5 thành phần 
chính với phân bố mạch carbon C16 và C18 đều có tính bảo 
vệ kim loại trong các loại nhiên liệu sinh học pha etanol 
(E10, D5) tương đương hoặc hơn phụ gia nhập ngoại; 

+ Hiệu suất phản ứng tổng hợp Imidazolin đối với 
các loại dầu thực vật phi thực phẩm khảo sát nằm trong 
khoảng 65 - 75%. Phản ứng tổng hợp phụ gia từ dầu cọc 
rào cho hiệu suất cao nhất khoảng 75% và hiệu quả bảo 
vệ cao nhất (96%) ở nồng độ 50ppm. 

Hình 27 . Giản đồ biểu diễn quá trình phân hủy sinh học

Bảng 11. Các tính chất của nhiên liệu E10, E10 + phụ

Bảng 10. Độ ổn định oxy hóa E10, E10 + phụ gia theo thời gian



HÓA‱-‱CHẾ‱BIẾN‱DẦU‱KHÍ

54 DẦU KHÍ - SỐ 4/2012   

+ Các loại nhiên liệu sinh học pha etanol và  sử dụng 
phụ gia Imidzolin được tổng hợp từ dầu cọc rào có các 
đặc tính kỹ thuật đạt yêu cầu theo QCVN và TCVN (chống 
ăn mòn, bền oxy hóa, tương thích vật liệu, an toàn 
môi trường).

Thành công của nghiên cứu này đã mở ra một hướng 
nghiên cứu mới nhằm đa dạng hóa nguồn nguyên liệu 
tổng hợp phụ gia ức chế ăn mòn. Trước đây, các nghiên 
cứu tổng hợp phụ gia ức chế ăn mòn imidazolin cho nhiên 
liệu sinh học trên thế giới chủ yếu đi từ các axit riêng lẻ 
hoặc các tổ hợp thành phần với mạch carbon C18. Phụ 
gia tổng hợp là dẫn xuất của imidazolin với mạch carbon 
phân bố từ C16 - C18 có khả năng phân tán tốt trong nhiều 
môi trường dầu khí khác nhau. Vì vậy, phụ gia tổng hợp 
có thể ứng dụng làm chất chống ăn mòn trong các đường 
ống dẫn dầu, các loại dung dịch nước bơm ép, bồn bể 
chứa nhiên liệu.  
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1. Tổng quan về về hiện tượng nhiễm thủy ngân

1.1. Nguồn gốc hình thành

Thủy ngân (Hg) là kim loại tự nhiên, tồn tại dưới 
nhiều dạng khác nhau, tồn tại ở dạng lỏng ở nhiệt độ 
phòng. Thủy ngân dễ dàng hóa hơi và có khả năng kết 
hợp với một số nguyên tố khác thì tạo thành thủy ngân 
hữu cơ hoặc vô cơ. Trong đó, thủy ngân hữu cơ cực 
kỳ nguy hiểm đến sức khỏe con người cũng như môi 
trường xung quanh.

Thủy ngân được tìm thấy từ hoạt động phun trào 
của núi lửa, các quá trình bay hơi hoặc khử 
khí của lớp vỏ trái đất và trong chất thải 
công nghiệp. Trong công nghiệp dầu khí, 
các nguồn thủy ngân chủ yếu xuất phát từ 
phân giải các đá hóa thạch trong lòng đất 
ở nhiệt độ cao, sau đó chúng nhiễm vào 
vỉa dầu, khí.

1.2. Tình trạng nhiễm thủy ngân trong 
hydrocarbon

1.2.1. Trong dầu thô

Các nghiên cứu về hàm lượng thủy 
ngân trong dầu thô ở Mỹ cho biết tổng hàm 
lượng thủy ngân trong dầu thô (bao gồm 
thủy ngân ở dạng nguyên chất và hợp chất) 
dao động trong khoảng từ 0,1 - 20.000μg/
kg dầu thô [1].

Thống kê về hàm lượng thủy ngân trong dầu thô 
được xử lý tại các nhà máy lọc dầu tại Mỹ trong năm 2004 
được trình bày trong Bảng 1 [1]. 

1.2.2. Trong khí tự nhiên

Trong khí thủy ngân thường có hàm lượng từ 0 - 300μg/
Nm3 và có hàm lượng khá cao tại một số vùng ở khu vực 
Đông Nam Á, Đông Âu, Bắc Mỹ. Hàm lượng thủy ngân cao 
xuất hiện ở Indonesia (Adun) và Hà Lan (Groningen) và đặc 
biệt có vài giếng với hàm lượng thủy ngân cực kỳ cao như 
North Germany ở mức 4.400μg/m3 (Bảng 2).

Nghiên‱cứu‱phương‱pháp‱xử‱lý‱thủy‱ngân‱trong‱
khai‱thác‱khí

KS. Huỳnh Việt Quang, TS. Tạ Quốc Dũng

Đại học Bách khoa Tp. HCM
TS. Nguyễn Minh Hải

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

Tóm tắt

Sự có mặt của thủy ngân trong khí khai thác có thể gây ra những thiệt hại không nhỏ cho nền công nghiệp khai 
thác và sử dụng khí. Do vậy, nghiên cứu phương pháp xử lý thủy ngân trong quá trình khai thác và xử lý khí là một đề 
tài cấp thiết, phù hợp với hoàn cảnh thực tế nước ta hiện nay. Trong quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả đã tiến hành 
tính toán thiết kế thiết bị hấp phụ thủy ngân để làm giảm đáng kể hàm lượng thủy ngân ở đầu ra của dòng sản phẩm.

Bảng 1. Hàm lượng thủy ngân trung bình trong dầu thô xử lý tại Mỹ 
trong năm 2004 [1]

(*): Trong các tài liệu thương mại, hàm lượng thủy ngân trong dầu thô thương phẩm thường được đo bằng đơn vị ppb wt (parts per billion by weight = 1 phần 
tỷ tính theo khối lượng) hoặc ppm wt (parts per million by weight = 1 phần triệu tính theo khối lượng).
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Thủy ngân có mặt trong khí trong một số mỏ của bể 
Cửu Long với hàm lượng ở vào khoảng 32,1ppb theo thể 
tích (sau bình làm khan nước tại CCP) [nguồn PV Gas]. Tuy 
nhiên tại đầu ra của hệ thống xử lý (tương ứng với đường 
khí đầu ra trong Hình 1) hàm lượng thủy ngân chỉ có 5,1ppb 
theo thể tích. Như vậy, lượng thủy ngân chênh lệch đã được 
lưu giữ trong hệ thống thiết bị xử lý. Giả sử mỗi ngày có 

5.000.000m3 khí thì hơi thủy ngân lưu lại trong hệ thống vận 
hành là 0,135m3 và một năm là 48,6m3 (chỉ tính giả sử ở áp 
suất 101.325kPa và nhiệt độ là 150C, chưa tính đến áp suất 
và nhiệt độ của nguồn khí được đo). Lượng hơi thủy ngân 
này có thể lưu lại trong hệ thống thiết bị xử lý khí ở dạng 
hạt hoặc đã phản ứng với kim loại của vật liệu dẫn tới hiện 
tượng ăn mòn [21].

Hình 1. Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý khí [10]

Bả ng 2. Nồng độ thủy ngân trong khí tự nhiên [21]
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1.2.3. Trong condensate

Theo nghiên cứu của Sarrazin và các cộng sự thì 
hàm lượng thủy ngân trong condensate dao động trong 
khoảng 10 - 3.000ppb wt.

Cũng theo thống kê của Unocal (1998), hàm lượng 
thủy ngân trong condensate tại vịnh Thái Lan dao động 
từ 500 - 800μg/m3 và được đánh giá là có hàm lượng thủy 
ngân cao có khả năng gây ảnh hưởng đến quá trình khai 
thác dầu khí trong khu vực.

1.3. Ảnh hưởng của thủy ngân

Thủy ngân có mặt trong dầu thô, khí tự nhiên và 
condensate trong quá trình khai thác dầu khí sẽ gây ra 
những ảnh hưởng đối với:

 - Sức khỏe con người.

 - Trang thiết bị.

 - Giá bán dầu, khí, condensate.

1.3.1. Ảnh hưởng đến sức khỏe

Độc tố của thủy ngân phụ thuộc nhiều vào dạng hóa 
học đặc biệt. Nguyên tố thủy ngân Hg thì trơ và không 
độc hại, nhưng khi hóa hơi ở áp suất cao thì rất độc. Việc 
xử lý thủy ngân chỉ nên được giải quyết trong khu vực 
thoáng khí của giếng và khi tràn ra thì phải giải quyết một 
cách nhanh chóng nhất. Hơi thủy ngân khi hít vào cơ thể 
sẽ theo máu đi vào não, gây nguy hiểm cho hệ thần kinh 
trung ương.

1.3.2. Ảnh hưởng đến trang thiết bị

Thủy ngân trong khí tự nhiên không chỉ tồn tại dưới 
dạng nguyên tố mà còn tồn tại dưới nhiều dạng hợp chất 

khác của thủy ngân như hợp chất thủy ngân vô cơ và 
hữu cơ. Người ta đã tìm thấy nhiều thành phần hợp chất 
của thủy ngân trong lượng khí thu được, và hơn thế nữa 
nguyên tố thủy ngân và các dạng hợp chất của nó có thể 
gây ra ăn mòn rất lớn. Thêm vào đó, sự có mặt của H2S - 
loại khí thường có mặt trong khí tự nhiên - chính là chất 
xúc tác trong phản ứng hóa học của thủy ngân với nhôm, 
là chất được dùng để chế tạo một số chi tiết của thiết bị 
trao đổi nhiệt và các thiết bị khác của hệ thống xử lý. 

Kết quả của việc ăn mòn này là do hợp kim của thủy 
ngân và nhôm tạo nên được gọi là hỗn hống [14]. Để bắt 
đầu quá trình ăn mòn nhôm, thì lớp nhôm oxit trên bề 
mặt phải được loại bỏ. 

Khi thủy ngân kết hợp với nhôm tại bề mặt, nhôm sẽ 
bị hòa tan tại mặt tiếp xúc với thủy ngân và dễ dàng tạo ra 
Al(OH)3 bằng phản ứng với nước. 

                               Al + Hg → AlHg

           2AlHg + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 + 2Hg

Quá trình phản ứng này sẽ lại tạo ra thủy ngân tự do, 
và sau đó quy trình ăn mòn sẽ lại tiếp tục cho đến khi 
thiết bị bị bào mòn dần và dẫn đến hư hỏng không thể sử 
dụng được.

Nguyên tố thủy ngân khi xâm nhập vào mạng tinh 
thể của thép - vật liệu chính của đường ống - sẽ làm giảm 
độ bền của thép. Nguyên tố thủy ngân cũng làm giòn các 
các hợp kim của đồng, dẫn tới giảm độ bền của các thiết 
bị làm từ hợp kim đồng khi bị nguyên tố thủy ngân xâm 
nhập [2].

1.3.3. Ảnh hưởng đến giá bán dầu khí

Vì các nhà máy lọc dầu chỉ thiết kế để xử lý dầu 
thô, condensate với hàm lượng thủy ngân cao (một số 
nhà máy có thể chấp nhận hàm lượng thủy ngân đến 
500ppb wt). Do vậy dầu thô, condensate có hàm lượng 
thủy ngân cao được mua với giá thấp hơn so với dầu 
thô, condensate có hàm lượng thủy ngân thấp. Mức độ 
giảm giá phụ thuộc vào hàm lượng thủy ngân, nơi bán, 
nhu cầu thị trường… Dầu thô, condensate có hàm lượng 
thủy ngân cao hơn 1.000ppb wt có thể bị giảm giá hơn 
10USD/thùng. 

Trong quá trình khai thác mỏ khí tự nhiên có hàm 
lượng thủy ngân cao, nếu không xử lý thủy ngân 
khỏi dòng khí thì một phần thủy ngân sẽ đi vào dòng 
condensate. Cuối cùng sẽ dẫn đến việc giảm giá bán con-
densate, làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của dự án. 

 Bảng 3. Hàm lượng thủy ngân trong condensate [16], [19]
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Như vậy thủy ngân trong hydrocarbon dù với hàm 
lượng rất nhỏ vẫn có thể gây ra thiệt hại lớn về sức khỏe 
con người, trang thiết bị và kinh tế. Chính vì vậy, nghiên 
cứu xử lý thủy ngân trong khai thác là vấn đề hết sức 
quan trọng và cần thiết.

2. Phương pháp xử lý thủy ngân trong khai thác dầu khí

2.1. Phương pháp xử lý thủy ngân

Yêu cầu cơ bản để dẫn đến thành công trong việc khử 
thủy ngân và đáp ứng tính kinh tế của việc khử thủy ngân 
là hệ thống xử lý thủy ngân phải đáp ứng được các yêu 
cầu sau:

 - Có khả năng giảm lượng thủy ngân trong dòng lưu 
chất đến mức yêu cầu của người mua.

 - Có công suất xử lý đủ lớn cho mức độ khai thác của 
mỏ.

 - Làm việc hiệu quả tại áp suất và nhiệt độ của dòng 
lưu chất đi vào hệ thống.

 - Có quy trình cụ thể và an toàn về lưu trữ và xử lý 
thủy ngân sau khi bị khử và các hóa chất sau khi tương tác 
với thủy ngân.

 - Có chi phí đầu tư và vận hành hợp lý.

 - Vận hành dễ dàng.

Hiện nay có khá nhiều phương pháp để xử lý thủy 
ngân. Tuy nhiên, hai phương pháp nổi bật hơn cả là hấp 
phụ bằng than hoạt tính và bằng muối sulfur. Dựa trên 
những ưu điểm của việc dùng muối sulfur để xử lý thủy 
ngân, nghiên cứu đã xây dựng hướng thiết kế thiết bị xử 
lý thủy ngân dựa trên phương pháp này.

2.2. Thiết bị xử lý thủy ngân

Việc tính toán bình hấp phụ thủy ngân còn 
phụ thuộc vào diện tích sàn cũng như chiều cao 
tối đa cho phép để phù hợp với thông số kỹ thuật 
của giàn đã có sẵn ban đầu. 

Trong bình hấp phụ, phần quan trọng nhất 
chính là thể tích tầng hấp phụ. Mục đích chính 
của phần thiết kế bình hấp phụ cũng chính là tính 
toán thể tích của tầng hấp phụ từ đó đưa ra những 
thông số kích thước về đường kính trong của tháp 
cũng như chiều cao của tầng hấp phụ cho nhà sản 
xuất tham chiếu và lựa chọn thông số thích hợp 
nhất để thiết kế một bình hấp phụ vừa phù hợp với 
yêu cầu về diện tích của giàn vừa phù hợp với vật 
liệu, chi tiết sẵn có của nhà sản xuất.

Có hai kiểu bình hấp phụ:

-  Bình hấp phụ theo nguyên tắc hấp phụ dọc 
trục: dòng khí được dẫn vào trong bình hấp phụ, đi 

Hình 2. Bình hấp phụ theo 
nguyên tắc hấp phụ dọc trục

Hình 3. Bình hấp phụ theo nguyên 
tắc hấp phụ theo bán kính

Bảng 4. Ưu và nhược điểm của 2 kiểu bình hấp phụ
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qua khoảng không và lớp bi cầu ceramic để ổn định dòng 
trước khi tham gia vào phản ứng hóa học bên trong bình 
theo phương thẳng đứng dọc trục của bình. Sau khi đã 
tham gia phản ứng với muối sulfur bên trong dòng khí sẽ 
đi theo ống dẫn khí ra ngoài.

Bình hấp phụ theo nguyên tắc hấp phụ theo bán kính 
(hấp phụ ngang): dòng khí đi vào bình hấp phụ và chủ yếu 
được dẫn vào các đường ống nhỏ sát thành bình và trên 
thân những ống nhỏ sát thành bình này có những lỗ nhỏ 
để dòng khí thấm ngược vào tâm bình xuyên qua lớp hóa 
chất hấp phụ và đi vào đường ống thu hồi khí nằm dọc 
trục bình hấp phụ và đi ra ngoài.

Có thể phân tích ưu nhược điểm chính của 2 kiểu thiết 
kế này như Bảng 4.

Ưu và nhược điểm của việc hấp phụ thủy ngân bằng 
muối sulfur:

 - Ưu điểm:

 + Có tuổi thọ lâu.

 + Phí đầu tư thấp hơn, bình chứa nhỏ hơn.

 + Có thể làm việc ở áp suất cao.

 + Có thể thiết kế làm việc ở áp suất thấp.

 + Có thể dùng cho khí khô và khí ướt.

 + Không có rủi ro thất thoát lưu huỳnh.

+  Có thể thiết kế tương tự cho dòng hydrocarbon 
lỏng (nhẹ).

+  Có thể tận dụng nguyên liệu tái chế do nấu chảy 
kim loại.

-   Nhược điểm:

+  Chi phí sản xuất muối sulfur cao hơn than hoạt tính.

+  Sự xuất hiện của nước (H2O) sẽ làm giảm hiệu quả 
xử lý thủy ngân do nước không phải là chất xúc tác tốt cho 
phản ứng hóa học giữa muối sulfur và thủy ngân.

Trong nghiên cứu này, tác giả chỉ tập trung vào 
hướng thiết kế cho bình hấp phụ dọc trục vì nó có thiết 
kế đơn giản nhưng hoạt động hiệu quả ở áp suất vừa 
(< 100 bar) - điều kiện áp suất làm việc ở phần lớn các 
giàn xử lý tại Việt Nam. 

3. Thiết kế thiết bị xử lý thủy ngân 

Để tính toán được thể tích của tầng hấp phụ, các 
nghiên cứu trước đây đã cho thấy những thông số của 

dòng khí đầu vào và yêu cầu về điều kiện làm việc của 
giàn, thông số về hóa chất hấp phụ cũng như thông số 
về vật liệu chế tạo bình hấp phụ là điều kiện cần để thực 
hiện tính toán.

Tính toán bình hấp phụ trong nghiên cứu này được 
thực hiện như sau: 

3.1. Tính toán bình hấp phụ

Lượng khí khai thác trong t năm:

                     Vgas = q x t x 365 (Sm3)                                    (1)

Trong đó:   

q: lưu lượng khai thác (trSm3/ngày)

t: tuổi thọ cần thiết của chất hấp phụ (năm)

Lượng thủy ngân trong khí cần được loại bỏ trong 
t năm:

               mHg = (CHg1 - CHg2) x Vgas  x 109 (kg)                       (2)

Trong đó: CHg1, CHg2: hàm lượng thủy ngân khí đầu vào, 
đầu ra (μg/Sm3).

Sau đó, dựa vào phương trình phản ứng giữa thủy 
ngân với muối sulfur (Hg + MxSy = MxSy-1 + HgS) tính khối 
lượng của chất hấp phụ cần thiết m MxSy để hấp phụ thủy 
ngân trong thời gian t năm.

Thể tích cần thiết của lượng chất hấp phụ để đủ hấp 
phụ thủy ngân trong thời gian t năm:

                          
                        (3)

Trong đó: ρ : khối lượng riêng của chất hấp phụ (kg/m3)

: khối lượng chất hấp phụ cần dùng (kg)

Như vậy, thể tích của tầng hấp phụ (m3) cần thiết để 
xử lý thủy ngân trong thời gian t năm được tính theo công 
thức sau:

        
(m3)

                             
(4)

Trong đó: 

k: hệ số an toàn lấy bằng 1,5

R: tỷ lệ thể tích hạt chất hấp phụ hiệu dụng (có khả 
năng hấp phụ thủy ngân). Ước lượng R = 10% qua quan 
sát thực tế.

Chiều cao (hbed - m) của tầng hấp phụ và đường 
kính trong của tháp hấp phụ (din - m) được tính toán từ 
công thức:
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Đường kính của thiết bị hấp phụ được giới hạn bởi 
điều kiện của giàn. Chiều cao của tầng hấp phụ cũng bị 
giới hạn trên bởi độ giảm áp tối đa cho phép. Độ giảm áp 
của khí khi qua tầng hấp phụ được tính toán như sau:

Từ thành phần khí đầu vào đề tài đã tiến hành lập 
bảng để tính toán khối lượng riêng của hỗn hợp khí (ρg) 
với đơn vị là kg/m3 [23]:

 
      (6) 

 
      

                                                                                              

Trong đó: P: áp suất làm việc (KPa)

Ma: khối lượng mole của hỗn hợp khí (kg/kmole)

z: hệ số lệch khí     

R: hằng số 8,3145

T: nhiệt độ làm việc (0K)

Mj: khối lượng mole của từng thành phần (kg/kmole)

yj: phần trăm mole của từng thành phần

Hệ số lệch khí z hoàn toàn có thể tính được bằng cách 
dùng phương pháp tra đồ thị Standing-Katz hoặc dùng 
quan hệ Dranchuk & Abou - Kassem hoặc Hall - Yaborough 
[3] để tính trực tiếp. 

Tiếp theo nghiên cứu tính hệ số nhớt của hỗn hợp khí 
ở điều kiện áp suất khí quyển bằng cách tra đồ thị hệ số 
nhớt của các khí sạch ở áp suất khí quyển rồi dùng công 
thức sau [22]:

                

Trong đó: 

Mj: khối lượng mol của thành phần khí.

μj : độ nhớt của thành phần khí (cp) được xác định 
bằng cách tra đồ thị.

Nhưng thành phần khí của nghiên cứu đang xét ở 
điều kiện nhiệt độ và áp suất làm việc do đó nghiên cứu 

cần tìm tỷ số bằng cách tra các đồ thị xác định tỷ số 

nhớt theo tỷ trọng khí.

Ước lượng vận tốc khí bề mặt vg (m/phút) [20], [22]:

 
Vì hạt hóa chất mà chúng ta dùng để xử lý thủy ngân 

có đường kính trung bình là khoảng 4mm nên nghiên cứu 
mặc định giá trị A = 67.

Dựa vào độ giảm áp tối đa cho phép nghiên cứu có 
thể tính toán ước lượng chiều cao tối đa của tầng hấp phụ 
để đảm bảo yêu cầu về độ giảm áp tối đa cho phép theo 
công thức như sau [20]:

 
  

 

Trong đó: ΔP là độ giảm áp (KPa)

Vì hạt hóa chất có đường kính trung bình là khoảng 
4mm và có hình cầu nên B = 5,36 và C = 0,00189.

Dựa trên các công thức trên, nhóm tác giả đã lập 
nhiều giá trị din và hbed tương ứng để nhà sản xuất có thể 
lựa chọn một giá trị phù hợp với vật liệu sẵn có và điều 
kiện cụ thể của giàn khai thác.

Sau khi xác định chiều cao của tầng hấp phụ cũng như 
đường kính trong của tháp hấp phụ, nhóm tác giả ước tính 
chiều cao của tháp hấp phụ bao gồm chiều cao tầng hấp 
phụ, chiều dày của lớp phân phối và ổn định dòng khí và 
khoảng không cần thiết để dòng khí di chuyển và đảm bảo 
độ giảm áp dọc theo trục của tháp là tối thiểu. Như vậy, 
theo thực nghiệm [5] và [20], chiều cao thêm vào khoảng 
từ 1 - 1,5m để đạt được chiều cao ổn định cho tháp.

Bề dày của vỏ bình hấp phụ có thể được tính theo 
nhiều tiêu chuẩn khác nhau, tuy nhiên trong bài báo này 
tính toán bề dày vỏ bình hấp phụ thủy ngân theo tiêu 
chuẩn ASME [22].

      
  

           

Trong đó: δ: bề dày của vỏ bình hấp phụ (mm)

din: đường kính trong của bình hấp phụ (mm)

σ : Ứng suất tối đa cho phép (MPa)

E : Hệ số hiệu dụng của mối hàn nối

Δ : định mức độ mài mòn (mm)

4. Kiểm chứng

Nghiên cứu đã tính toán một thiết bị xử lý tại mỏ X có 
thông số dòng khí đầu vào bình hấp phụ và chế độ làm 
việc như Bảng 5, 6.

(cp)   (8)

  
(5)

  (7)

 (9)

(10)

(11)
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Các thông số về hóa chất đã được dùng (Bảng 7).

Sơ đồ hệ thống xử lý thủy ngân tại mỏ X như Hình 4.

Sau khi áp dụng công thức tính toán, nghiên cứu đã 
có được kết quả như Bảng 8.

So sánh kết quả tính toán với kết quả thực tế của một 
bình hấp phụ thủy ngân đã được sử dụng tại mỏ X trong 
thời gian 5 năm đã cho thấy, với cùng một thông số đầu 
vào, hóa chất hấp phụ, thông số dòng khí, nghiên cứu đã 
chỉ ra được kết quả tương ứng với kết quả thực tế của thiết 

bị đã sử dụng tại mỏ X. Theo đó, tại mỏ X, với cùng thông 
số đầu vào và chế độ làm việc, thể tích hấp phụ được dùng 
là 19m3, đường kính tháp là 3m và chiều cao của tầng hấp 
phụ là 2,7m, tháp này được dùng trong 5 năm và thay hóa 
chất sau 5 năm sử dụng. Đối với phần tính toán của tác 
giả, sau khi áp dụng các công thức trong phần nghiên cứu 
đã dùng bộ số liệu của mỏ X để tính toán kích thước tháp 
hấp phụ và đạt được kết quả tương đồng như tháp đang 
sử dụng ngoài thực tế.

5. Kết luận

Việc thiết kế thiết bị và xây dựng mô hình xử lý phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố cũng như khả năng áp dụng cho 
từng trường hợp cụ thể. Với mục tiêu “Nghiên cứu phương 
pháp xử lý thủy ngân trong khai thác dầu khí”, nghiên cứu 
đã giải quyết được những vấn đề sau:

+ Đưa ra thiết kế bình xử lý thủy ngân cho một mỏ có 
khả năng áp dụng tại Việt Nam.

+ Tính toán thiết kế bình hấp phụ thủy ngân theo 
phương pháp hấp phụ dọc trục bằng muối sulfur, mà 

  Bảng 6. Thông số dòng khí đầu vào bình hấp phụ

Bảng 7. Thông số hóa chất được dùng

Bảng 8. Kết quả tính toán và so sánh với thực tế

Hì nh 4. Sơ đồ xử lý thủy ngân tại mỏ X

Bảng 5. Chế độ làm việc tại mỏ X
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quan trọng nhất là tính toán được thể tích tầng hấp phụ, 
để từ đó đưa ra các thông số kích thước tương ứng cho 
các nhà sản xuất lựa chọn thông số phù hợp để sản xuất.

+ Kết quả bình hấp phụ tính toán sau khi so sánh với 
kết quả thiết bị xử lý ở mỏ X và có thể chấp nhận được để 
đưa vào sản xuất thử nghiệm.
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Kinh nghiệm phát triển nhiên liệu xanh 

Mới đây, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam và các Bộ, Ngành liên quan đã khảo sát và làm việc 
với cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp sản xuất và 
kinh doanh nhiên liệu sinh học của Philippines và Thái 
Lan. Chuyến đi nhằm nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm 
về việc xây dựng chính sách, các văn bản pháp luật; phối 
hợp giữa các Bộ, Ngành trong việc hoạch định chính sách 
phát triển, xây dựng lộ trình và tổ chức thực hiện chương 
trình của Nhà nước về phát triển nhiên liệu sinh học, cũng 
như khả năng áp dụng những kinh nghiệm của hai quốc 
gia này đối với chương trình phát triển nhiên liệu xanh 
của Việt Nam.

Tại Thái Lan, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam đã nghe lãnh đạo Ban Kế hoạch và Chính sách Năng 
lượng (EPPO - thuộc Bộ Năng lượng Thái Lan) giới thiệu 
chương trình phát triển các dạng năng lượng thay thế giai 
đoạn 2012 - 2021, kinh nghiệm của Thái Lan trong quá 
trình triển khai chương trình nhiên liệu sinh học tại Thái 
Lan, sự phối hợp giữa các Bộ, Ngành trong việc triển khai 
chương trình nhiên liệu thay thế, xây dựng cơ chế chính 
sách, khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp và 
ủng hộ rộng rãi của cộng đồng. Hiện nay, tại Thái Lan có 
60% nhiên liệu xăng động cơ là xăng pha cồn sinh học 
với các tỉ lệ 10% (E10), 20% (E20), 85% (E85) và 100% dầu 
diesel có pha 5% diesel sinh học (B5).

Đặc biệt, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có buổi làm 
việc với Công ty Dầu khí Bangchak - công ty dầu khí lớn 
thứ 3 Thái Lan có thị phần chiếm gần 20% và hệ thống 
phân phối phát triển rộng khắp với hơn 1.000 trạm dịch 
vụ. Bangchak hiện đang vận hành nhà máy lọc dầu với 
công suất chế biến 120.000 thùng/ngày và nhà máy sản 
xuất nhiên liệu diesel sinh học công suất 300.000 lít/
ngày từ dầu cọ. Bangchak đưa sản phẩm RON 91 E10 
lần đầu tiên ra thị trường vào năm 2005, tiếp theo là E20 
vào năm 2007 và E85 vào năm 2009. Hiện nay, Bangchak 
đang phân phối ra thị trường các loại nhiên liệu sinh học 
bao gồm: xăng pha cồn E10, E20, E85 và diesel sinh học 
B2, B5 với hệ thống phân phối phát triển rộng khắp với 
454 điểm bán xăng sinh học trên tổng số hơn 1.000 trạm 
dịch vụ. 

Trước đó, tại Philippines, đoàn công tác đã làm việc 
với Giám đốc Cục Quản lý Năng lượng Tái tạo (thuộc Bộ 
Năng lượng Philippines) và nghe đại diện các Bộ, Ngành 
liên quan giới thiệu nội dung Đạo luật Nhiên liệu sinh 
học của Philippines (ban hành năm 2007) và các văn 
bản hướng dẫn thi hành. Philippines cũng chia sẻ nội 
dung tiêu chuẩn, quy chuẩn E10 áp dụng tại Philippines 
cũng như các vấn đề nảy sinh và kinh nghiệm xử lý của 
Philippines trong quá trình triển khai Đạo luật và các 
văn bản đi kèm; các chính sách, tiêu chuẩn và các quy 
định về nhiên liệu sinh học của Philippines và Việt Nam. 
Đoàn công tác của Petrovietnam cũng có buổi làm việc 

Nhiên liệu 
sinh học 
tại Việt Nam:

Để phát triển nhanh, cần giải pháp đồng bộ

Các doanh nghiệp sản xuất phân phối nhiên liệu sinh học vẫn đang chờ đợi 
Chính phủ sớm ban hành lộ trình bắt buộc sử dụng nhiên liệu xanh tại Việt Nam 
và xây dựng cơ chế nhằm tạo sự gắn kết lâu dài, hài hòa lợi ích giữa nhà sản xuất, 
người thu mua và nông dân; trong đó ban hành các quy hoạch cứng về vùng 
trồng sắn nguyên liệu để nông dân yên tâm đầu tư trồng trọt. 
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với Công ty Toyota Tshuso (Nhật Bản) về dự án nhân 
giống cây cọc rào (Jatropha) và sản xuất dầu biodiesel từ 
Jatropha tại đảo Davao. Đoàn cũng có buổi làm việc với 
Công ty chuyên kinh doanh nhiên liệu sinh học SEAOIL 
trao đổi về kỹ thuật chuyển đổi hệ thống pha chế phân 
phối xăng thông thường để pha chế phân phối xăng E10, 
kỹ thuật tàng trữ, vận chuyển, phân phối nhiên liệu sinh 
học… Hiện nay, sản lượng của SEAOIL chiếm 7% thị phân 
Philippines và tăng đều hàng năm, chủ yếu phân phối các 
sản phẩm xăng E10, và đã có 1 cây xăng bán E85. 

Theo ông Hoàng Xuân Hùng - Nguyên Phó Chủ 
tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cách làm và kinh 
nghiệm của Philippines và Thái Lan trong việc triển khai 
chương trình nhiên liệu sinh học rất thành công và phù 
hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của Việt Nam. Thành 
công của hai nước này có được là do sự phối hợp đồng 
bộ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học từ phát triển 
nguồn cung nguyên liệu, sản xuất và phân phối nhiên liệu 
sinh học và chính sách khuyến khích người tiêu dùng. 

“Nút thắt” lộ trình sử dụng nhiên liệu sạch 

Tại Việt Nam, “nút thắt” đầu ra cho sản phẩm nhiên liệu 
sinh học nói chung và xăng E5 nói riêng vẫn chưa được 
gỡ cho dù các Luật, Nghị định, quy chuẩn, tiêu chuẩn cho 
việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm này đã được ban hành. 
Đến nay, Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành các tiêu 
chuẩn về nhiên liệu sinh học gốc (E100, B100) và các tiêu 
chuẩn nhiên liệu pha nhiên liệu sinh học (xăng E5, E10, B5, 
B10). Bộ Công Thương đã ban hành Quy chuẩn quốc gia 
về xăng, diesel và nhiên liệu sinh học và đang hoàn thành 
xây dựng 2 quy chuẩn Quốc gia về vận chuyển, pha chế, 
tồn trữ nhiên liệu sinh học… Tuy nhiên, sự phối hợp giữa 
các cơ quan liên quan trong việc tháo gỡ khó khăn nhằm 
phát triển thị trường nhiên liệu sinh học còn nhiều hạn 
chế; các văn bản pháp luật, quy định hiện hành cũng có 
những rào cản nhất định khiến việc phát triển nhiên liệu 
sinh học gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, “nút thắt” lớn nhất 
vẫn là Chính phủ chưa ban hành lộ trình bắt buộc sử dụng 
nhiên liệu sinh học. 

Về vấn đề này, Bộ Công Thương ngày 29/2/2012 đã có 
văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt lộ 
trình bắt buộc sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. 
Cụ thể với xăng E5, Bộ Công Thương đề xuất bắt buộc sử 
dụng xăng sinh học E5 tại 7 tỉnh/thành phố lớn: Hà Nội, 
Tp. HCM, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bà 
Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1/7/2013 và từ ngày 1/1/2015, bắt 

buộc sử dụng E5 trên toàn quốc. Với xăng E10, Bộ Công 
Thương kiến nghị từ 1/1/2015, bắt buộc sử dụng xăng 
sinh học E10 tại 7 tỉnh/thành phố lớn: Hà Nội, Tp.HCM, 
Hải Phòng, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng 
Tàu; từ 1/7/2016, bắt buộc sử dụng E10 trên toàn quốc. 
Riêng với diesel sinh học B5, Bộ Công Thương đề xuất từ 
1/1/2015 bắt buộc sử dụng xăng sinh học B5 tại 5 thành 
phố lớn: Hà Nội, Tp.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; từ 
1/1/2017, bắt buộc sử dụng B5 trên toàn quốc.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, sẽ kiến nghị với Chính 
phủ và các Bộ, Ngành liên quan hỗ trợ Tập đoàn Dầu 
khí Việt Nam triển khai các chương trình sử dụng năng 
lượng sạch, góp phần bảo vệ môi trường. Bộ sẽ kiến nghị 
Chính phủ ban hành chính sách tổng thể và phù hợp để 
phát triển nhiên liệu sinh học một cách đồng bộ từ khâu 
nguyên liệu, sản xuất sản phẩm đến tiêu thụ; sớm ban 
hành lộ trình bắt buộc sử dụng xăng E5 và lộ trình sử 
dụng xăng E10. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải và Tập 

 Chính sách phát triển nhiên liệu sinh học của Philippines

* Lộ trình bắt buộc sử dụng nhiên liệu sinh học

Đạo luật về nhiên liệu sinh học của Philippines được ký 
vào ngày 12/1/2007 và có hiệu lực vào 6/2/2008, trong đó 
Chính phủ Philippines quy định lộ trình bắt buộc sử dụng 
nhiên liệu sinh học như sau:

- Tháng 5/2007: bắt buộc pha trộn 1% biodiesel vào diesel 
truyền thống (B1);

- Tháng 2/2009: bắt buộc pha trộn 5% ethanol vào xăng 
truyền thống (E5);

- Tháng 2/2011: bắt buộc pha trộn 2% biodiesel vào diesel 
truyền thống (B2);

- Tháng 6/2011: bắt buộc pha trộn 10% ethanol vào một 
số loại xăng truyền thống (E10);

- Tháng 6/2012: bắt buộc pha trộn 10% ethanol vào tất cả 
các loại xăng truyền thống (E10)

* Các ưu đãi áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất nhiên 
liệu sinh học

- Miễn thuế tiêu thụ đặc biệt (0%) cho biofuel (cả bioetanol 
và biodiesel) sản xuất trong nước cũng như nhập khẩu;

- Giảm thuế VAT cho nông dân trồng nguyên liệu để sản 
xuất nhiên liệu sinh học;

- Nước thải từ sản xuất nhiên liệu sinh học nếu sử dụng 
làm phân bón sẽ được giảm thuế môi trường;

- Các cơ quan tài chính của Chính phủ sẽ giành quyền ưu 
tiên cho các doanh nghiệp Philippines đầu tư sản xuất, lưu 
chứa, vận chuyển nhiên liệu sinh học  gốc và pha chế xăng 
sinh học;

- Bộ Năng lượng sẽ cấp giấy phép nhập khẩu cho các 
doanh nghiệp nhập khẩu nhiên liệu sinh học để bảo hộ các 
doanh nghiệp trong nước về lĩnh vực này.
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đoàn Dầu khí sẽ chủ động phối hợp xây dựng quy chuẩn, 
tiêu chuẩn về phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch, nhiên 
liệu thay thế; triển khai các dự án thí điểm nhằm thúc đẩy 
chương trình sử dụng nhiên liệu sạch, nhiên liệu thay thế 
trong giao thông vận tải.

Tiên phong trong thực hiện Đề án phát triển nhiên 
liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025, 
Petrovietnam đã xây dựng 3 nhà máy sản xuất nhiên liệu 
sinh học tại Phú Thọ, Quảng Ngãi, Bình Phước với tổng 
công suất 300 triệu lít/năm. Trong đó, Nhà máy sản xuất 
Bio-ethanol Dung Quất có công suất thiết kế 100 triệu 
m3/năm đã cho ra dòng sản phẩm đầu tiên với chất lượng 
tốt, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật vào ngày 3/2/2012. 
Tại hai dự án Nhà máy sản xuất Bio-ethanol Bình Phước và 
Phú Thọ, chủ đầu tư và nhà thầu đang nỗ lực vượt qua khó 
khăn nhằm hoàn thiện công tác xây dựng, lắp đặt và hoàn 
chỉnh để sớm đưa vào sản xuất. Bên cạnh đó, công tác 
phát triển thị trường, vùng nguyên liệu, công tác nghiên 
cứu pha chế ethanol vào xăng Dung Quất như phụ gia… 
cũng đang được các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí chủ 
động tiến hành song song.  

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PV 
OIL đã chính thức cung cấp và phân phối xăng sinh học 
E5 ra thị trường kể từ 8/2010. Sau hơn một năm thực hiện, 
mặc dù gặp nhiều khó khăn song PV OIL vẫn tiếp tục sản 
xuất, chế biến và cung cấp ra thị trường các sản phẩm 
xăng E5 chất lượng theo đúng quy định và tiêu chuẩn 
của Bộ Khoa học và Công nghệ, được người tiêu dùng 
hoàn toàn ủng hộ. Tổng khối lượng xăng E5 đã tiêu thụ 
đạt 23.220m3, trong đó năm 2010 là 4.120m3, năm 2011 là 
hơn 16.000m3 và 2 tháng đầu năm 2012 là 2.600m3. Con 
số này cho thấy, thói quen dùng xăng E5 của người tiêu 
dùng đã tăng lên. Hiện nay, xăng E5 do PV OIL pha chế 
vẫn đang tiếp tục được bán tại 150 điểm kinh doanh xăng 
dầu của PV OIL cũng như các đại lý tại 41 tỉnh, thành phố 
trên cả nước. PV OIL sẽ tiếp tục mở rộng kênh phân phối 
trong thời gian tới, bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu Đề 
án của Chính phủ đã được phê duyệt vì các lợi ích lâu dài 
của Quốc gia. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp phân phối, kinh doanh 
nhiên liệu sinh học vẫn chưa được hưởng chính sách ưu 
đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu thiết 
bị để xây dựng cơ sở pha chế, không miễn phí môi trường 
cho xăng E5 (chỉ miễn phí cho E100), không miễn 100% 
phí xăng dầu đối với xăng E5; không có cơ chế tín dụng 
cho nông dân để khuyến khích phát triển vùng nguyên 
liệu. Các doanh nghiệp sản xuất phân phối nhiên liệu 
sinh học vẫn đang chờ đợi Chính phủ sớm ban hành lộ 
trình bắt buộc sử dụng nhiên liệu xanh tại Việt Nam và xây 
dựng cơ chế nhằm tạo sự gắn kết lâu dài, hài hòa lợi ích 
giữa nhà sản xuất, người thu mua và nông dân; trong đó 
ban hành các quy hoạch cứng về vùng trồng sắn nguyên 
liệu để nông dân yên tâm đầu tư trồng trọt.

Thúy Hằng

Chính sách phát triển nhiên liệu sinh học của Thái Lan

* Lộ trình bắt buộc sử dụng nhiên liệu sinh học

 - Xăng sinh học: bắt đầu được phân phối từ năm 2004 và 
được khuyến khích sử dụng thông qua chính sách giá ưu đãi so 
với xăng thông thường. Từ tháng 12/2012, Thái Lan chính thức 
ban hành quy định thay thế hoàn toàn xăng RON 91 thông 
thường bằng xăng 91 E10 và tiếp tục khuyến khích sử dụng các 
loại xăng E20 và E85. Khi quy định này được ban hành, toàn 
bộ xăng RON 91 được phân phối trên thị trường Thái Lan sẽ là 
xăng sinh học.

 - Diesel sinh học: được bắt đầu khuyến khích sử dụng từ 
năm 2009 và sau đó thay bằng quy định bắt buộc từ tháng 
5/2011. Tỷ lệ diesel sinh học trong nhiên liệu diesel được Chính 
phủ quy định linh hoạt tuỳ thuộc vào năng lực sản xuất trong 
nước, hiện nay tỷ lệ này là 5%. Theo kế hoạch đến năm 2021, 
Thái Lan sẽ sản xuất và tiêu thụ 9 triệu lít ethanol/ngày (hiện 
nay 1,08 triệu lít ethanol/ngày), 6 triệu lít biodiesel/ngày (hiện 
nay 2,05 triệu lít/ngày).

* Các ưu đãi áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất nhiên 
liệu sinh học

 - Miễn thuế nhập khẩu thiết bị và vật tư dùng để đầu tư 
xây dựng nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học;

 - Các cơ quan tài chính của Chính phủ sẽ giành quyền ưu 
tiên cho các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư sản xuất, lưu chứa, 
vận chuyển nhiên liệu sinh học gốc và pha chế xăng sinh học;

 - Bộ Năng lượng tính toán và ra văn bản quy định linh 
hoạt tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học tuỳ thuộc năng lực sản 
xuất trong nước để hạn chế nhập khẩu và bảo hộ các doanh 
nghiệp trong nước về lĩnh vực này. Xăng E5 do PV OIL pha chế vẫn đang tiếp tục được bán tại 150 điểm 

kinh doanh xăng dầu. Ảnh: CTV
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Năm 2012, theo kế 
hoạch công bố của 

các công ty dầu khí, trên thế 
giới sẽ có 14.302km đường 
ống dẫn dầu, dẫn khí đốt và 
sản phẩm được xây dựng. 
Trong số đó gần 78% là 
đường ống dẫn khí đốt (Bảng 
1). Chi phí cho các công trình 
này dự kiến khoảng 40 tỷ 
USD. Năm 2011, để xây dựng 
13.357km đường ống, các 
công ty đã phải chi 42,5 tỷ 
USD. Trái ngược với kế hoạch 
2012, các kế hoạch dài hạn 
cho thấy số lượng đường 
ống dẫn dầu thô và sản 
phẩm tăng, đường ống dẫn 
khí giảm. Mỹ là nước dẫn 
đầu trong số các nước có kế 
hoạch tăng xây dựng đường 
ống dẫn dầu thô và LNG. Các 
đường ống dẫn dầu thô ở 
Mỹ, Canada và châu Á - Thái 
Bình Dương trong kế hoạch 
dài hạn, sau 2012, tăng về số 
lượng và chiều dài cũng tăng 
hơn 15% so với kế hoạch 
năm trước. Các đường ống 
dẫn sản phẩm lọc tăng ở Mỹ, 
châu Á - Thái Bình Dương và 
Trung Đông. Nhìn chung, 
theo thống kê thì các công 
trình đường ống đã được 
đưa vào kế hoạch năm hiện 
tại lẫn trong các năm sau ở 

Các đề án xây dựng đường ống Các đề án xây dựng đường ống 
dẫn dầu khí trên thế giớidẫn dầu khí trên thế giới

giai đoạn 2011 - 2015giai đoạn 2011 - 2015
Bảng 1. Các công trình đường ống hoàn thành trong năm 2012

Đơn vị: km

Ghi chú: Thái Bình Dương; Châu Âu được giới hạn đến các vùng Đông Ural và Nam Caucas; Châu Á - 
Thái Bình Dương không bao gồm Trung Đông. Nguồn: Thống kê riêng của OGJ/2012 
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Mỹ, Canada, châu Á - Thái Bình Dương và châu Mỹ Latinh 
tăng còn ở các vùng khác thì giảm.

Các công ty dầu khí thế giới cũng cho biết, trong kế 
hoạch năm 2012 và các năm tiếp theo tổng chiều dài các 
đường ống dầu khí là hơn 73.225km, giảm 3,6% so với kế 
hoạch đã đặt ra từ đầu năm 2011. Trong đó, hơn 68% công 
trình vẫn dành cho khí đốt.

Dự báo thị trường đường ống của EIA

Theo con số thống kê trong kế hoạch của các nước và 
các công ty dầu khí, khuynh hướng số lượng đường ống 
được xây dựng trong các năm tới sẽ giảm. Tuy quá trình 
phục hồi kinh tế còn gặp nhiều trở ngại nhưng theo quan 
điểm của Cơ quan Quản lý Năng lượng Mỹ (EIA), mức tiêu 
thụ năng lượng thế giới dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Đến 
năm 2035, mức gia tăng tiêu thụ năng lượng sẽ đạt 35% 
(lấy năm 2008 làm mốc) và điều này sẽ tạo ra áp lực để thị 
trường xây dựng các loại đường ống dẫn dầu khí không 
thể thu hẹp.

Nhu cầu năng lượng đặc biệt tăng mạnh trong khối 
các nước đang phát triển, đứng đầu là Trung Quốc và 
Ấn Độ, nhờ tốc độ phát triển kinh tế vẫn còn giữ được 
ở mức cao, giá cả hàng hóa, nhân công rẻ và luồng vốn 
đầu tư từ các nước OECD vào không giảm. Khối nước 
này chiếm đến 31% tổng nhu cầu năng lượng của giai 
đoạn từ nay đến năm 2035. Riêng Trung Quốc, dự báo 
đến cuối giai đoạn đó sẽ cao hơn Mỹ đến 68%. Từ giữa 
năm 2011, EIA dự báo mức tiêu thụ nhiên liệu (dầu mỏ 
và nhiên liệu sinh học) của Mỹ mỗi năm tăng 0,5%, đạt 
khoảng 21,9 triệu thùng/ngày vào năm 2035. Cũng vào 
thời gian này sản lượng dầu 
thô của Mỹ sẽ là 5,94 triệu 
thùng/ngày từ nguồn dầu 
thu được nhờ khai thác tăng 
cường các mỏ cũ và từ đá 
phiến sét. Sản lượng khí đốt 
nội địa lúc đó sẽ đạt 26,3tcf/
năm, giúp cho lượng khí đốt 
nhập khẩu chỉ còn khoảng 
0,2tcf/năm. Lượng khí đốt 
xuất khẩu ròng của Mỹ sang 
Mexico càng ngày càng 
lớn nên nhu cầu xây dựng 
đường ống dẫn khí liên kết 
giữa các bang sản xuất khí ở 
Mỹ nối với đường ống xuất 
khẩu cũng tăng theo. 

Năm 2012, gần 14.323km đường ống dẫn dầu thô, 
khí đốt và sản phẩm dầu lọc trên toàn thế giới sẽ được 
xây dựng với chi phí khoảng 39,6 tỷ USD (Bảng 2). Những 
dự án bắt đầu trong năm 2012 và sẽ hoàn thành sau 
năm 2012 có chiều dài thiết kế hơn 73.225km, với dự 
toán khoảng 203 tỷ USD. Chi phí trung bình ở Mỹ đối với 
đường ống trên đất liền đã thực hiện năm 2011 là 2,7 triệu 
USD/km. Còn đối với đường ống ở biển, theo thống kê 
công bố trên OGJ ngày 14/9/2009, là 3,3 triệu USD/km. 
Dựa trên phân tích quá khứ và một vài ngoại lệ biến thiên 
không nhiều, các đề án cho thấy 90% đường ống được xây 
dựng trên đất liền, 10% đường ống ở biển và loại đường 
kính 32 inch hoặc lớn hơn đều thuộc nhóm đường ống 
trên đất liền. Chi tiết hơn nữa, bạn đọc có thể tham khảo 
kết quả tổng hợp cho năm 2012 như sau:

1. Tổng các công trình đường ống trên đất liền dài 
13.681km, chi phí hơn 37 tỷ USD, trong đó có 442 triệu 
USD cho loại đường ống 4 - 10 inch; 5,8 tỷ USD cho loại 
12 - 20 inch, 9,1 tỷ USD cho loại 22 - 30 inch; 22,2 tỷ USD 
cho loại 32 inch và lớn hơn.

2. Tổng các công trình đường ống trên biển dài 
621km, chi phí hơn 2 tỷ USD, trong đó có 59,6 triệu cho 
loại 4 - 10 inch; 786 triệu USD cho loại 12 - 20 inch; 1,2 tỷ 
USD cho loại 22 - 30 inch.

3. Tổng các công trình đường ống trên đất liền kết thúc 
sau năm 2012 dài 70.499km, chi phí hơn 193 tỷ USD, gồm 
7,2 tỷ cho loại 4 - 10 inch; 34,4 tỷ cho loại 12 - 20 inch; 30,2 
tỷ cho loại 22 - 30 inch; 122 tỷ cho loại 32 inch và lớn hơn.

4. Tổng các công trình đường ống trên biển kết thúc 
sau 2012 dài 2.903km, chi phí hơn 9,6 tỷ USD, gồm 966 

87.704

6.439 km
9.295 km

17.627 km

8.142 km

4.170 km

7.236 km

34.795 km

Dự báo thị trường xây dựng đường ống dẫn dầu khí trên thế giới. Nguồn: Oil & Gas Journal 6/2/2012
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triệu cho loại 4 - 10 inch; 4,6 
tỷ cho loại 12 - 20 inch; 4,1 tỷ 
cho loại 22 - 30 inch.

Để bạn đọc có thể tiếp 
cận sâu hơn các đề án, ở 
phần tiếp theo chúng tôi 
sẽ trình bày các công trình 
quan trọng nhất theo từng 
khu vực trên thế giới trong 
giai đoạn 2011 trở đi.

Các đề án xây dựng đường 

ống dầu khí ở Bắc Mỹ

Đường ống dẫn khí đốt và 
NGL

Đường ống được nói 
đến nhiều nhất ở Bắc Mỹ là 
đề án đưa khí đốt từ vùng 
trũng Bắc Alaska về Canada 
và Hoa Kỳ. Hệ thống đường 
ống này được đặt tên là 
Trans Canada, bắt đầu từ 
năm 2008, theo những điều 
khoản của luật AGIA (Alaska 
Gasline Inducement Act). 
Đề án này đưa ra 2 phương 
án để các đơn vị vận 
chuyển khí đốt lựa chọn. 
Một phương án dự kiến 
sẽ xây dựng một đường 
ống dài 2.736km để đưa 
4,5bcf khí/ngày từ vùng 
trũng Bắc Alaska xuyên qua 
Canada, đến bang Aberta 
rồi từ đó khí được chuyển về thị trường Hoa Kỳ bằng hệ 
thống đường ống hiện đang hoạt động. Phương án 2 sẽ 
chuyển 3bcf khí/ngày qua một đường ống dài 1.287km, 
tới Valdez (bang Alaska), từ đây khí được hóa lỏng rồi vận 
chuyển bằng tàu chuyên dụng đến thị trường Hoa Kỳ và 
thị trường thế giới. Suốt mùa hè 2011, các nhà khoa học - 
kỹ thuật dầu khí tiến hành các nghiên cứu trong lĩnh vực 
môi trường và văn hóa dọc theo các tuyến đường ống 
đã đề xuất, lấy ý kiến nhân dân và đệ trình lên Hội đồng 
Luật năng lượng Liên bang Mỹ vào tháng 10/2012. Sau đó 
sẽ lập kế hoạch với thời hạn hoàn thành công trình vào 
cuối năm 2018. Tổng dự toán cho đề án, bao gồm cả các 
terminal và bồn chứa lên đến gần 16 tỷ USD.

Một số các đề án khác đang được đánh giá để vận 
chuyển NGL, chủ yếu là ethane, khai thác từ phiến sét 
Macellus về các trung tâm tiêu thụ ở bờ vịnh Mexico 
và Trung Mỹ. Tập đoàn Enterprise Products Partners LP 
trong tháng 2/2012 thông báo sẽ xây dựng đường ống 
dẫn ethan Apalachia-to-Texas, gọi tắt là ATEX Express, dài 
1.979km. ATEX Express có công suất 190.000 thùng/ngày, 
dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động năm 2014. Tập đoàn 
El Paso Midstream Group Inc. cũng có dự án tương tự, với 
tên gọi Marcellus Ethane Pipline System (MEPS), công suất 
60.000 thùng/ngày, để vận chuyển ethane từ các nhà máy 
chưng cất đá phiến sét Marcellus tới các điểm nối của một 
hệ thống đường ống thứ 3 và bồn chứa ở Baton Rouge. 

Bảng 2. Các công trình đường ống bắt đầu xây dựng trong năm 2012 và hoàn thành sau 2012

Đơn vị: km

Nguồn: OGJ 2/2012
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Đường ống MEPS sẽ kết hợp đường ống mới với hệ thống 
đường ống có sẵn được cải biên thành đường ống dẫn 
ethane, phục vụ cho nhu cầu thị trường bờ vịnh Mexico. 
Nhiều công ty nhỏ khác cũng có các đề án xây dựng 
đường ống dẫn ethane, NGL phục vụ cho thị trường phía 
Đông nước Mỹ trong giai đoạn sau 2013.

Đường ống dẫn dầu ở Bắc Mỹ

Tập đoàn TransCanada cũng có kế hoạch mở rộng 
dự án vận chuyển dầu thô từ Tây Canada sang bờ vịnh 
Mỹ trong năm nay để tăng thêm công suất 500.000 
thùng/ngày. Khi hoàn thành nâng cấp, tổng công suất 
của đường ống sẽ đạt 1,1 triệu thùng/ngày, với vốn đầu 
tư khoảng 12,2 tỷ USD.

Công ty Enbridge thông báo trong các năm 2013 - 
2016 sẽ xây dựng đường ống dẫn dầu Northern Gateway, 
công suất 525.000 thùng/ngày, đưa dầu khai thác từ 
tầng chứa cát rắn chắc ở Edmonton tới terminal British 
Columbia để từ đó chở sang thị trường Trung Quốc, các 
nước Đông Á khác và California. Một đường ống hoạt 
động song song với đường ống này cũng sẽ được xây 
dựng để chở condensat, công suất 193.000 thùng/ngày, 
từ vùng vịnh Mexico về Alberta.

Trên địa bàn đất liền, một loạt các đường ống 16 inch 
sẽ được xây dựng bổ sung để chở sản phẩm từ các nhà 
máy lọc dầu tới thị trường Đông Nam nước Mỹ. Công suất 
ban đầu của các đường ống này là 110.000 thùng/ngày, 
sau đó sẽ nâng lên 200.000 thùng/ngày và sẽ đi vào hoạt 
động năm 2013.

Châu Mỹ Latinh 

Đường ống dẫn khí Đông Bắc, Gasoducto del 
Noreste, 48 inch, dài 1.700km, vận chuyển khí đốt với 
công suất 3,2bcf khí/ngày từ Colombia sang Argentina 
vào năm 2015. Chính phủ Colombia, Công ty Dầu khí 
Quốc gia Enersa của Argentina và Gazprom là chủ đầu 
tư của dự án với tổng chi phí dự toán 2,67 tỷ USD. Đường 
ống này là một bộ phận của dự án lớn dài 4.144km giữa 
2 quốc gia nói trên. Cũng tại Colombia, trong kế hoạch 
2013 - 2014, Tập đoàn Petrobraz (Brazil) và Odebrecht sẽ 
xây dựng đường ống dẫn khí Nam Andino (Gasoducto 
Andino der Sur), dài 1.085km để vận chuyển khí từ 
Camisia do Petrobraz và Repsol YPF khai thác tới Juliaca, 
gần hồ Titicaca và cảng Ilo. Lượng khí này sẽ cung cấp 
cho các mỏ đồng cũng như các hộ tiêu thụ khác ở các 
địa phương nói trên.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Colombia Ecopetrol đang 
liên doanh với 6 công ty khác xây dựng hệ thống đường 
ống dẫn dầu thô, công suất 450.000 thùng/ngày để vận 
chuyển dầu từ Araguaney (trung Colombia) tới terminal 
xuất khẩu Covenas trên biển Caribe. Tất cả các pha của 
đường ống này sẽ hoàn thành xong vào cuối năm 2012.

Châu Á - Thái Bình Dương 

PetroChina đã đưa vào vận hành đường ống Đông - 
Tây thứ 2 (WEPP II) từ cuối năm 2011. Đây là một phần 
của đường ống dẫn khí liên quốc gia, nối Turkmenistan 
với các tỉnh phía Đông Trung Quốc. Phần đường ống trên 
đất Trung Quốc dài 5.472km, nối tỉnh Tân Giang (Xinjiang) 
tới các thành phố Quảng Châu và Thượng Hải. Các đường 
nhánh dài 1.996km sẽ hoàn thành xây dựng vào cuối 
năm 2012. Công suất của đường ống WEPP II đạt 3,1bcf 
khí/ngày. Đoạn đường ống WEPP III của PetroChina nối 
Tân Giang với tỉnh Quảng Đông chạy song song với đường 
ống WEPP II có chiều dài 8.000km và có thể được mở rộng, 
kéo dài sang địa phận tỉnh Phúc Kiến. PetroChina hy vọng 
sẽ hoàn thành xây dựng đoạn phía Tây vào năm 2012 và 
đoạn phía Đông vào năm 2014.

Giai đoạn đầu của đường ống Đông Siberi - Thái Bình 
Dương (ESPO) dài 4.700km, bao gồm 2.400km đường 
ống dẫn dầu thô từ Taishet tới Skovorodino gần biên 
giới Trung Quốc và một đường tàu hỏa tới terminal ở 
Kozmino trên vịnh Perevoznaiya với chi phí 14,1 tỷ USD 
đã được xây dựng xong vào năm 2009. Trong giai đoạn 
đầu, 6,3 triệu thùng/ngày được vận chuyển qua nhánh 
đường ống từ Skovorodino tới Đại Khánh và một nửa số 
đó được chở bằng tàu hỏa đến Kozmino. Toàn bộ đường 
ống ESPO có thể vận chuyển được 16,7 triệu thùng/ngày. 
Giai đoạn 2 sẽ xây dựng đường ống nối Skovorodino với 
Kozmino thay cho đường chở dầu bằng tàu hỏa. Đoạn 
đường ống này sẽ đi vào hoạt động năm 2014. Lượng 
dầu vận chuyển theo đường ống Skovorodino - Kozmino 
hàng năm là 50 triệu tấn phần lớn được cung cấp cho 
Nhật Bản và dự báo sẽ có thêm nhiều đường ống nối các 
mỏ dầu Siberi cũng như ở Nga nói chung để xuất khẩu 
sang thị trường phương Đông. 

Myanmar đã trao quyền xây dựng đường ống dẫn 
dầu và dẫn khí từ vịnh Bengal đến Tây Nam Trung Quốc 
cho Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc CNPC. Các kế hoạch 
này đáp ứng nhu cầu vận chuyển 440.000 thùng/ngày 
giữa đảo Maday ở Tây Myanmar, đi qua Ruili ở Tây Nam 
Vân Nam để đến một nhà máy lọc dầu mới ở Anning, công 
suất 200.000 thùng/ngày. Cả đường ống lẫn nhà máy lọc 
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dầu nói trên sẽ đi vào hoạt động năm 2013. CNPC bắt đầu 
xây dựng cảng nhập khẩu dầu thô ở Kyaukpyu, Myanmar, 
từ tháng 10/2009 để làm điểm rót dầu vào đường ống. 
Cảng có thể tiếp nhận tàu có trọng tải lớn đến 300.000 tấn 
và có sức chứa 600.000m3 dầu thô. Nguồn dầu thô đến từ 
vùng vịnh A Rập còn nguồn khí lấy từ các mỏ ở lô A-1 và 
A-3, thềm lục địa Myanmar.

Riêng đường ống dẫn khí đốt có thể vận chuyển 
1,2bcf khí/ngày vào năm 2013. Đường ống này chạy song 
song với đường ống dẫn dầu đến Ruili sau đó tách ra, đi về 
Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam. Theo kế hoạch, đường 
ống này sẽ được xây dựng tiếp, kéo dài đến Quý Châu và 
Quảng Tây. Chi phí cho các dự án này ước tính lên đến 
2,54 tỷ USD, trong đó đường ống dẫn dầu thô chiếm 1,5 
tỷ. Hệ thống đường ống nói trên tạo điều kiện cho Trung 
Quốc tiếp cận vững chắc vào nguồn tài nguyên dầu khí 
Myanmar cũng như các lĩnh vực khác, ngoài ra tránh được 
một phần rủi ro cho Trung Quốc khi phải chở dầu qua eo 
biển Malacca.

Châu Âu

Hệ thống đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc” 
xuyên biển Baltic từ Vyborg ở Tây Bắc Nga tới Greifswal, Tây 
Đức, đã đi vào hoạt động từ 2011. Công suất của đường 
ống đạt 2,8bcf khí/ngày. Một đường ống nữa có cùng 
công suất song song với đường ống nói trên sẽ hoạt động 
tiếp theo trong năm 2012. Các đường ống này đi qua hải 
phận 5 nước gồm Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và 
Đức. Các công ty/tập đoàn tham gia liên doanh xây dựng 

gồm Gazprom (51%), 
Wintershall AG (15,5%), 
E.ONRuhgas AG (15,5%), 
NV Nederlandse Gasunie 
(9%) và GDF Suez (9%). 
Chi phí dự án hơn 7 tỷ 
euro và Gazprom còn 
đầu tư thêm 1,3 tỷ euro 
cho đường ống trên 
phần đất liền của Nga. 
Một liên doanh khác giữa 
Gazprom và Wintershall 
(WinGas) đã được thành 
lập để xây dựng đường 
ống OPAL (Ostsee-
Pi p l i n e - A n b i l d u n g s -
Leitung) dài 470km nối 
Dòng chảy phương Bắc 

với Đông Âu, hoàn thành vào tháng 8/2011. WinGas cũng 
xây dựng đường ống nữa mang tên Đường ống khí Bắc Âu 
(NEL), dài 440km, nhằm chở khí từ Dòng chảy phương Bắc 
từ Greifswal tới Rehden ở Saxony. NEL sẽ hoạt động trong 
quý II/2012 với công suất 2bcf khí/ngày.

Gazprom cũng thỏa thuận với ENI (Italia) xây dựng 
đường ống Dòng chảy phương Nam đi dưới lòng biển 
Đen và xuyên qua Bulgaria. Đoạn đường ống ngầm 
dưới biển dài 900km, độ sâu nước biển tối đa 2.250m. 
Phần đất liền của đường ống chạy về phía Tây Bắc, tới 
Slovenia, Áo, Tây Nam Hy Lạp và Italia. Nga và Bulgaria đã 
ký thỏa thuận liên chính phủ vào năm 2008 với sự đồng 
thuận của Serbia, Hungari, Hy Lạp, Slovenia, Áo, Thổ Nhĩ 
Kỳ để xác định đường đi của công trình. Khi hoàn thành 
xong, đường ống có chi phí 15,5 tỷ euro này sẽ cung cấp 
khí đốt khoảng 3,1bcf khí/ngày cho các nước Bắc và Nam 
Âu. Các nước tham gia thỏa thuận Dòng chảy phương 
Nam sẽ được đưa vào hoạt động năm 2015. Gazprom 
và Transgaz SA của Rumani cũng thỏa thuận xây dựng 
một đường nhánh tiềm năng nhưng chưa thấy công bố 
lộ trình. OMV và Gazprom đã ký hợp đồng hợp tác xây 
dựng đoạn đường ống của Dòng chảy phương Nam đi 
qua biên giới Áo, Hungaria, tới trung tâm phân phối khí 
Baumgarten ở Áo. OMV cũng tiếp tục đề án xây dựng 
đường ống dẫn khí 56 inch Nabucco, đưa khí hỗn hợp 
từ các nguồn Trung Á, biển Caspian, Trung Đông tới 
Baumgarten gần biên giới với Slovakia, công suất 3,2bcf 
khí/ngày trước khi đi vào Tây Âu. Các nghiên cứu tiền khả 
thi chia đề án thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 dài 2.000km, 
giữa Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) và Baumgarten, công suất vận 

Nguồn: shwe.org
Đường ống dẫn dầu khí Myanmar và Trung Quốc
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chuyển 0,8bcf khí/ngày từ hệ thống đường ống khí của 
Thổ Nhĩ Kỳ hiện có qua đường ống này vào năm 2014. 
Giai đoạn 2 sẽ xây dựng nhánh chạy về hướng Đông, từ 
Ankara sang Iran, Georgy. Tổng chiều dài đường ống này 
là 3.300km. Thổ Nhĩ Kỳ muốn Iran trở thành nguồn cung 
khí đốt cho đường ống Nabucco và đề án này được Mỹ 
hỗ trợ vì đây là đường ống kinh tế nhất để đưa khí từ 
phía Đông vào Tây Âu nhưng Mỹ lại không muốn dùng 
khí xuất khẩu của Iran. 

Turkmenistan đang xây dựng đường ống nội địa 
Đông - Tây dài 998km để vận chuyển khí từ mỏ Nam 
Yolotan - Osman, gần biên giới Afganistan về vùng duyên 
hải Caspian nhưng chưa công bố quyết định dòng khí 
này có cung cấp cho đường ống Nabucco hay không, hay 
phục vụ cho xuất khẩu bằng các con đường khác. 

Nabucco có tổng vốn đầu tư khoảng 11 tỷ USD và có 
công suất 3,2bcf khí/ngày với 6 cổ đông: Botas (Thổ Nhĩ 
Kỳ), Bulgargaz, Transgaz (Rumania), MOL (Hungaria), OMV 
(Áo) và RWE( Đức).

Để bán khí từ mỏ Bovanenkovo, Nga đang xây dựng 
một hệ thống đường ống 56 inch, 
dài 2.400km, áp suất cao, nối bán 
đảo Yamal với miền Trung nước 
Nga. Đường ống gồm hai đoạn: 
Bovanenkovo - Ukhta (1.100km, 
14,3bcf khí/ngày); Ukhta - Torzhok 
(1.300km, 8,3bcf khí/ngày). Với 
đoạn nối Ukhta, khí sẽ được 
chuyển sang đường ống Yamal - 
châu Âu. Gazprom dự kiến bán khí 
Bovanenkovo vào tháng 5/2012 và 
đã đầu tư 259,9 tỷ rúp (8,2 tỷ USD) 
cho đường ống, tăng 70% so với dự 
toán ban đầu. 

Nam Âu 

Hai công ty Galsi SPA và Snam 
Rete Gas SPA ký biên bản ghi nhớ 
xây dựng đoạn đường ống dẫn khí 
trên lãnh thổ Italia, công suất 0,8bcf 
khí/ngày của đường ống dẫn khí 
Galsi, cung cấp khí Algeria cho Italia 
đi qua đảo Sardinia. Cổ đông của 
Galsi gồm Sonatrach, Edison SPA, 
Enel SPA, Hera Trading, Regione 
Sardegna và Wintershall AG. Đường 

ống Galsi có 4 đoạn: đoạn đầu dài 640km trên đất liền 
Algeria, nối mỏ khí Hassi R’Mel và El Kala trên bờ biển Địa 
Trung Hải thuộc Algeria. Đoạn tiếp theo dài 310km nối 
El Kala và Cagliari trên đảo Sardinia, có nơi nước sâu đến 
2.850m. Đoạn thứ 3 dài 300km nối Calgliari và Olbia trên 
bờ Bắc của Sardinia và đoạn cuối dài 220km, nối Olbia với 
Pescaia, Đông Nam thành phố cảng Florence của Italia, 
nước sâu 900m. Sonatrach cung cấp 0,3bcf khí/ngày, Enel 
cung cấp 0,3bcf khí/ngày và Hera Trading cung cấp 0,1bcf 
khí/ngày cho đường ống. Dự kiến đường ống sẽ hoạt 
động vào năm 2014. 

Trung Đông 

Iran và Pakistan từ 2011 dẫm chân tại chỗ trong đề 
án dẫn khí Iran xuất khẩu về phía Ấn Độ Dương. Đề án 7 
tỷ USD này dự kiến sẽ vận chuyển khí từ mỏ South Pars ở 
vịnh Ba Tư đi qua đoạn đường dài 1.850km tới Pakistan.

Đường ống Iran - Pakistan được xem là nhánh kéo dài 
của Iranian Gas Trunkline (IGAT) VII, nếu giữ đúng tiến độ 
đã cung cấp từ 1,8 - 2,9bcf khí vào năm 2010 để phát điện 
cho Pakistan. Nhưng phía Pakistan từ chối không cho xây 

Các đơn vị thông dụng trong công nghiệp khí đốt
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dựng tiếp đoạn cuối nếu Trung Quốc quyết định tham gia 
vào đề án nên đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Mới đây, 
vào tháng 2/2012, Pakistan lại tiếp tục triển khai dự án, bất 
chấp lệnh trừng phạt Iran của Liên Hiệp Quốc mỗi ngày 
một tăng.

Abu Dhabi đang xây dựng đường ống dẫn CO2 dài 
500km nằm trong dự án thu hồi và xử lý khí CO2 của chính 
phủ trong chủ trương xây dựng thành phố đầu tiên trên 
thế giới không cacbon. Abu Dhabi đặt mục tiêu dùng khí 
CO2 thu hồi để bơm vào các tầng chứa giúp tăng cường 
thu hồi dầu đồng thời để chôn cất loại khí gây hiệu ứng 
nhà kính này. Tuy nhiên ở Trung Đông, việc dùng khí đốt 
để bơm vào mỏ dầu giúp thu hồi tăng cường còn rẻ hơn 
rất nhiều so với bơm CO2 nên khó có thể thực hiện đề án 
này trước 2015.

Châu Phi

Các nước Nigeria, Algeria và Niger hy vọng bắt đầu 
xuất khẩu 3,1bcf khí/ngày qua đường ống Trans - Sahara 

(TSGP) vào năm 2015. Một khi được xây dựng, đường ống 
dài 4.127km này sẽ vận chuyển khí đốt từ châu thổ Niger 
ở miền Nam Nigeria, đi qua nước Niger, đến Algeria và từ 
đó vào châu Âu bằng đường ống ngầm đặt dưới đáy Địa 
Trung Hải. OAO Gazprom của Nga tuyên bố có thể đầu tư 
theo tỷ lệ 50:50 vào liên doanh Nigaz với Tập đoàn Dầu 
khí Quốc gia Nigeria để tìm kiếm, thăm dò và khai thác 
khí, xây dựng cơ sở hạ tầng kể cả đường ống xuất khẩu, 
trong đó dự án TSGP có thể là một phần của đường ống 
dự kiến. Tuy nhiên phong trào giải phóng châu thổ Niger 
(MEND) tuyên bố họ sẽ tấn công bất kỳ đường ống nào 
nên đến nay các đề án ở đây chỉ nằm trên giấy, ngoại trừ 
một số đường ống rất ngắn của Shell, Total để đưa LNG 
từ các nhà máy khí hóa lỏng nhỏ của Gas’s Bonny phục 
vụ một số nhu cầu nội địa và giúp giảm bớt lượng khí 
đồng hành khổng lồ bị đốt bỏ ở Nigeria.

PGS. TS. Trần Ngọc Toản 

(tổng hợp từ Oil and Gas Journal)
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TIN TRONG NGÀNH

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Peru, 
ngày 16/4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã 

có buổi làm việc với Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Peru 
(PeruPetro) - đối tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong 
hợp đồng thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng biển Peru. 
Nhấn mạnh hợp tác kinh tế, trong đó có dầu khí là những  
lĩnh vực trọng tâm, Phó Thủ tướng mong muốn ngành 
Dầu khí hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, nhất là tạo 
điều kiện thuận lợi cho các dự án hợp tác thời gian tới, như 
các dự án đang được triển khai tại Peru của Petrovietnam. 
Theo Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam TS. Đỗ Văn 
Hậu, Petrovietnam đã ký với đối tác PeruPetro về hợp đồng 
thăm dò và khai thác dầu khí ở lô 162 tại vùng biển Peru từ 
tháng 11/2007; đã trúng thầu mua 35% quyền lợi tham gia 
hợp đồng dầu khí lô 39 và đang trình xin chấp thuận tham 
gia hợp đồng lô 67 tại Peru.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp 
lãnh đạo Tập đoàn Ferenco (Anh) và Repsol (Tây Ban Nha). 
Thăm văn phòng đại diện của Tổng công ty Thăm dò Khai 

thác Dầu khí (PVEP) tại Peru, Phó Thủ tướng hoan nghênh 
những kế hoạch mang tính chiến lược về thăm dò và khai 
thác dầu khí của Petrovietnam tại nước ngoài và khẳng 
định đó là những chủ trương đúng đắn, táo bạo, góp 
phần đảm bảo an ninh năng lượng lâu dài cho đất nước. 

Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực dầu khí Việt Nam - Peru

Nguyên Linh

Ngày 19/4/2012, tại thủ đô Caracas, kỳ họp thứ II 
Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Venezuela đã 

chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của Phó Tổng thống 
Rafael Ramírez và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Trong 
lĩnh vực dầu khí, hai bên trao đổi các vấn đề đẩy nhanh 
mục tiêu có dòng dầu siêu sớm vào năm 2012 của dự án 
Junin2 cũng như các mốc khai thác quan trọng khác, xem 
xét mở rộng diện tích lô Hợp đồng Junin 2 như một phần 
diện tích dự trữ cho hoạt động phát triển mỏ. Nhóm công 
tác hợp tác về dầu khí cũng đề cập việc triển khai dự án 
mới, một số vấn đề cung cấp dịch vụ, mua sắm và bảo 
hiểm cho đầu tư của Petrovietnam tại Venezuela, dự án 
mở rộng và nâng cấp Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đóng 
tàu chở dầu và sửa chữa tàu.

Chiều cùng ngày, trước sự chứng kiến của Phó Thủ 
tướng Hoàng Trung Hải, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam TS. Đỗ Văn Hậu, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela 
Trần Tấn Huân và nhiều quan chức cấp cao khác, giàn 
khoan PDV-39 của PetroMacareo (Công ty Liên doanh 
giữa PVEP/PVN và PVDSA) đã khoan mũi khoan đầu tiên, 
chuẩn bị cho việc khai thác dòng dầu thương mại tại lô 
Junin 2. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện 
để ngành dầu khí hai nước có những bước đi thuận lợi, 
đưa dự án liên doanh sớm đạt mục tiêu có dòng dầu đầu 
tiên cũng như các mốc quan trọng khác về kế hoạch sản 
lượng khai thác; đồng thời đề nghị các đối tác, doanh 
nghiệp trực tiếp lắp đặt, vận hành, khai thác mỏ nỗ lực, 
thực hiện đúng tiến độ, mục tiêu, đạt thắng lợi và hiệu 
quả cao trong những bước đi đầu tiên cũng như toàn bộ 
hợp đồng, tạo đà thuận lợi cho việc tăng cường mở rộng 
hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. 

Hợp đồng hợp tác liên doanh giữa ngành dầu khí Việt 
Nam - Venezuela có thời hạn tối đa 25 năm kể từ ngày ký 
kết, thời gian gia hạn tối đa 15 năm. Khu vực phát triển có 
diện tích 247,8 km² với trữ lượng dầu thô tại chỗ là 36,6 tỷ 
thùng. Trữ lượng thu hồi khai thác trong 25 năm là 1,466 
tỷ thùng dầu, trong trường hợp gia hạn thêm 15 năm khai 
thác có thể lên tới 2,5 tỷ thùng dầu. Sản lượng khai thác 
ban đầu dự kiến 50.000 thùng/ngày và đạt đỉnh 200.000 
thùng/ngày vào năm 2015. 

Đẩy nhanh mục tiêu có dòng dầu siêu sớm ở Venezuela 

Tuấn Linh

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm Văn phòng đại diện PVEP tại 
Peru. Ảnh: Tuấn Linh

Giàn khoan PDV-39 của PetroMacareo (Công ty Liên doanh giữa 
PVEP/PVN và PVDSA) đã khoan mũi khoan đầu tiên. Ảnh: Tuấn Linh
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Thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác về 
dầu khí tại Uzbekistan

Từ ngày 3 - 4/4/2012, đoàn công tác 
của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Phó Tổng 
giám đốc Tập đoàn TS. Nguyễn Quốc Thập 
dẫn đầu đã đi thăm và làm việc tại Cộng hòa 
Uzbekistan nhằm thúc đẩy việc triển khai các 
dự án hợp tác của PVEP/PVN tại Uzbekistan. 

Đoàn công tác của Tập đoàn đã có 
buổi yết kiến Phó Thủ tướng Gulomzhon 
Ibraghimov - phụ trách về dầu khí, năng lượng, 
Bộ Kinh tế Đối ngoại Uzbekistan; Công ty Dầu 
khí Quốc gia Uzbekistan (UNG). Phó Thủ tướng 
Gulomzhon Ibraghimov đánh giá cao PVN/
PVEP trong việc triển khai tích cực và hiệu quả 
các dự án hợp tác hiện có, đặc biệt là sẽ tiến 
hành khoan hai giếng tìm kiếm thăm dò tại 
Hợp đồng dầu khí lô Kossor trong năm 2012. 

Phó Thủ tướng Gulomzhon Ibraghimov 
mong muốn các bên tiếp tục tìm kiếm các cơ 
hội hợp tác mới, ở Uzbekistan cũng như tại 
các nước thứ ba. Trước mắt, Phó Thủ tướng 
yêu cầu UNG phối hợp chặt chẽ với PVEP hoàn 
tất các thủ tục cần thiết để mở rộng diện tích 
Hợp đồng dầu khí lô Kossor. Về phần mình, 
Công ty Dầu khí Quốc gia Uzbekistan đã thỏa 
thuận sẽ chủ động khoan một giếng tìm kiếm 
thăm dò trong lô Kossor như một phần góp 
vốn của UNG vào dự án, để thể hiện thiện chí 
của UNG trong quan hệ hợp tác với Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam và PVEP.

Tổng giám đốc Petrovietnam làm việc với các công ty dầu khí Nga

Chiều ngày 22/3, tại Liên bang Nga, TS. Đỗ Văn 
Hậu - Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

đã có buổi làm việc với ông German Khan - Giám đốc điều 
hành TNK-BP - Tập đoàn dầu khí lớn thứ ba tại Nga. Tại 
buổi tiếp, ông German Khan khẳng định mong muốn đẩy 
mạnh quan hệ hợp tác giữa hai bên tại thị trường Việt 
Nam và Liên bang Nga, trong đó có vấn đề thành lập Liên 
doanh trên cơ sở các cơ hội TNK-BP đề xuất. 

Đồng thời, TNK-BP mong muốn cùng Petrovietnam 
tham gia vào các dự án lớn mang tính chiến lược ở vùng 
IANAO (Khu tự trị Iamal Nhenhesky). Lãnh đạo TNK-BP cho 
rằng, việc tham dự vào các dự án này thể hiện sự hợp tác 
bền vững lâu dài và truyền thống. Hai bên cũng trao đổi 
về khả năng hợp tác với nước thứ ba (cụ thể là Venezuela) 
trong việc chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển các mỏ 
dầu nặng...

Trước đó, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam do TS. Đỗ Văn Hậu - Tổng giám đốc Tập đoàn dẫn 
đầu đã sang thăm và làm việc với các công ty dầu khí của 
Nga là Gazprom và Zarubeznheft. Xuân Sơn

Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại buổi làm việc với 
Giám đốc điều hành TNK-BP. Ảnh: PVN

Petrovietnam ký các thỏa thuận hợp tác 

trong lĩnh vực dầu khí tại Hàn Quốc

Trong chuyến thăm và làm 
việc từ ngày 26 - 29/3 tại 

Hàn Quốc của Thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng, Tổng giám đốc Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam TS. Đỗ Văn Hậu 
đã tham gia Hội nghị đối thoại bàn 
tròn giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng và các doanh nghiệp Hàn 
Quốc, trong đó có nhiều doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
năng lượng, dầu khí. Thủ tướng 
Chính phủ đã chứng kiến các lễ ký: 
Bản ghi nhớ về mở rộng hợp tác 
trong lĩnh vực thăm dò, khai thác 
dầu khí và lĩnh vực chế biến, tàng 
trữ dầu thô giữa Petrovietnam và 
Công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc 
(KNOC); Bản ghi nhớ về hợp tác 
trong lĩnh vực cung cấp than và xây 
dựng các nhà máy điện chạy than, 
lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, 
lĩnh vực chế biến và kinh doanh sản 
phẩm dầu giữa Petrovietnam và 
SK Holdings; Biên bản thỏa thuận 
về thu xếp vốn và cung cấp thiết 
bị cho dự án Nhà máy Nhiệt điện 

Thái Bình 2 giữa Tổng công ty CP 
Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và 
Liên doanh nhà thầu Daelim - Sojitz 
(Hàn Quốc - Nhật Bản).

Cũng trong dịp này, Tổng giám 
đốc Đỗ Văn Hậu đã có buổi làm việc 
với KNOC bàn về việc hợp tác trong 
lĩnh vực thăm dò khai thác và mở 
rộng hợp tác ra các lĩnh vực khâu 
sau như khí, chế biến dầu khí. Trong 
buổi làm việc với SK Holdings, hai 
bên đã bàn về việc mở rộng hợp tác 
và khuyến khích sự tham gia của SK 
Holdings vào các dự án điện chạy 
than của Petrovietnam và các lĩnh 
vực thăm dò, khai thác và chế biến 
dầu khí. Tổng giám đốc Tập đoàn 
cũng đã có buổi làm việc với Tập 
đoàn Huyndai Engineering về việc 
thúc đẩy hoàn thành và bàn giao 
Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester 
Đình Vũ. Bên cạnh đó, Tổng giám 
đốc Tập đoàn đã tiếp Tập đoàn 
Daelim, Hanshin để thúc đẩy sự hợp 
tác của Daelim, Hanshin với PVC.

Đinh Sơn Minh Anh
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Nguyễn Huy

Giàn khoan tự nâng 90m 
nước Tam Đảo 03 đã 

được Công ty CP Chế tạo Giàn 
khoan Dầu khí (PV Shipyard) bàn 
giao cho Liên doanh Việt - Nga 
(Vietsovpetro) sau 24 tháng nỗ 
lực thi công, vượt 2 tháng so với 
kế hoạch cam kết và không phát 
sinh chi phí so với hợp đồng. Đây 
là dự án có khối lượng chế tạo cơ 
khí chính xác lớn, đòi hỏi trình độ 
kỹ thuật và công nghệ cao với 
khối lượng thi công khoảng 9.685 
tấn kết cấu, 950 tấn đường ống 
công nghệ, 1.748 tấn thiết bị bao 
gồm các hạng mục như điện, điện 
tự động, kiến trúc nội thất. Với 
chiều cao chân giàn là 145m, giàn 
khoan có thể hoạt động ở các 

khu vực nước sâu đến 90m cùng 
hệ thống khoan có thể khoan sâu 
đến 6.100m dưới đáy biển. 

Sau khi tổ chức bàn giao giàn 
khoan tự nâng đầu tiên, trong 
năm 2012, PV Shipyard sẽ tiếp 
tục đóng mới giàn khoan tự nâng 
thứ 2 cho Vietsovpetro với khả 
năng hoạt động ở các khu vực 
nước sâu đến 130m, cao hơn so 
với độ sâu 90m của giàn khoan 
tự nâng đầu tiên. Bên cạnh đó, PV 
Shipyard thực hiện chế tạo một 
xà lan tiếp trợ khoan hoạt động 
ở độ sâu 250m, chiều sâu khoan 
10.000m cho Tổng công ty CP 
Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí 
(PV Drilling).

Bàn giao giàn khoan Tam Đảo 03 sớm 

hai tháng so với kế hoạch

Phó Chủ tịch nước tham quan gian triển lãm của Petrovietnam 

tại Vietnam Expo 2012

Gian triển lãm của Petrovietnam với diện tích 
165m2, do Viện Dầu khí Việt Nam là đơn vị đầu 

mối tổ chức thực hiện, là gian triển lãm đầu tiên mà Phó 
Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới tham quan sau lễ cắt 
băng khai mạc “Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần 
thứ 22” (Vietnam Expo 2012) ngày 4/4/2012. Tiếp đón Phó 
Chủ tịch nước có Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Lê Minh 
Hồng, Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam Phan Ngọc Trung. 

Gian triển lãm của Petrovietnam với 5 khu vực vách 
trụ nhằm thể hiện về 5 lĩnh vực cốt lõi của Ngành Dầu khí 
Việt Nam. Ngoài ra, Bản đồ hoạt động dầu khí được trưng 
bày tại mặt trước của gian triển lãm thể hiện rõ nhất về 
hoạt động của Ngành trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, 
khai thác dầu khí; hình ảnh các công trình/dự án thuộc 
lĩnh vực lọc hóa dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện, 
dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao. Bên cạnh đó, gian 
triển lãm của Tập đoàn cũng giới thiệu các sản phẩm đặc 
trưng của Ngành đã được sản xuất và đưa vào thị trường 
như: sản phẩm xăng dầu của Nhà máy Lọc dầu Dung 
Quất, sản phẩm khí của PV Gas, đạm Phú Mỹ, xơ sợi Nhà 
máy xơ sợi Polyester Đình Vũ…

Tại Vietnam Expo 2012, các sản phẩm của Nhà 
máy Lọc dầu Dung Quất tiếp tục đạt Huy chương Vàng 
Vietnam Expo 2012. Các sản phẩm đạt Huy chương Vàng 
gồm: xăng Mogas A92/A95, dầu diesel ô tô DO, dầu đốt lò 
FO, dầu hỏa KO, xăng máy bay Jet A1, khí hóa lỏng LPG, 
Propylene, hạt nhựa Polypropylene…

Minh Trí - Minh Sỹ

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nghe giới thiệu về các công 
trình, dự án trọng điểm của Ngành Dầu khí Việt Nam. Ảnh: Cấn Dũng

Từ ngày 2 - 6/4/2012, Tổng công ty Thăm 
dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cùng các nhà thầu 
JVPC, Cửu Long JOC, Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC 
đã phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức 
tuyên truyền trực tiếp tới gần 800 ngư dân tại 4 
địa bàn xã, phường thuộc Thị xã Lagi (Tp. Phan 
Thiết) và tại huyện Long Điền (Tp. Vũng Tàu).

Tại các buổi tuyên truyền, PVEP cùng các 
nhà thầu đã giới thiệu chi tiết hệ thống các công 
trình dầu khí trên biển, đặc biệt là hệ thống các 
công trình ngầm; phân tích các rủi ro liên quan, 
nguy cơ xảy ra tai nạn sự cố, nhất là cháy nổ và 
tràn dầu nếu xảy ra va chạm hay hư hỏng công 
trình, đường ống dầu khí, thiệt hại về người và 
tài sản nếu xảy ra sự cố… để ngư dân hiểu, hợp 
tác cùng các nhà thầu dầu khí, không xâm phạm 
vùng hành lang an toàn các công trình dầu khí. 
Thực trạng tình hình vi phạm hành lang an toàn, 
các biện pháp xử lý, kiến nghị, đề xuất, các quy 
định của pháp luật liên quan cũng đã được nêu 
ra tại Hội nghị. 

Nguyễn Lộc

PVEP bảo đảm an ninh an toàn các công 
trình dầu khí ngoài khơi
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Ngày 11/4/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết 
định số 418/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát 

triển khoa học và công nghệ (KHCN) giai đoạn 2011 - 2020 
với mục tiêu đưa KHCN thực sự trở thành động lực then 
chốt, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại. Đến năm 2020, KHCN Việt 
Nam có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến, hiện đại của 
khu vực ASEAN và thế giới. Cụ thể, đến năm 2020, KHCN 
góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và tái cấu trúc 
nền kinh tế, giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm 
ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 45% GDP. Tốc độ đổi 
mới công nghệ, thiết bị đạt 10 - 15%/năm giai đoạn 2011 
- 2015 và trên 20%/năm giai đoạn 2016 - 2020. Giá trị giao 
dịch của thị trường KHCN tăng trung bình 15 - 17%/năm. 
Phấn đấu tăng tổng đầu tư xã hội cho KHCN đạt 1,5% GDP 
vào năm 2015 và 2% GDP vào năm 2020. Bảo đảm mức 
đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho KHCN không dưới 2% 
tổng chi ngân sách Nhà nước hàng năm.

Theo Chiến lược, đến năm 2020, Việt Nam sẽ hình 
thành 60 tổ chức nghiên cứu cơ bản và ứng dụng đạt 
trình độ khu vực và thế giới, đủ năng lực giải quyết những 
vấn đề trọng yếu quốc gia đặt ra đối với khoa học và công 
nghệ; 5.000 doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 60 cơ 

sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công 
nghệ cao. Định hướng nhiệm vụ phát triển KHCN tập trung 
vào vấn đề: tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng 
bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KHCN; tăng 
cường tiềm lực KHCN; phát triển đồng bộ khoa học xã hội 
và nhân văn, khoa học tự nhiên và các hướng công nghệ 
ưu tiên; nghiên cứu ứng dụng KHCN trong các ngành, lĩnh 
vực, vùng, địa phương; phát triển dịch vụ KHCN. Trong đó, 
tái cấu trúc và quy hoạch lại hệ thống tổ chức KHCN Quốc 
gia theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, 
trùng lặp và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước, các ngành, lĩnh vực và vùng kinh tế.

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020

Ngọc Hà

Chiến lược định hướng nhiệm vụ phát triển KHCN, trong đó có 
nghiên cứu ứng dụng các dạng năng lượng mới. Ảnh: CTV

Ngày 25/4/2012, Nghị định số 13/2012/
NĐ-CP của Chính phủ ban hành Điều 

lệ sáng kiến bắt đầu có hiệu lực thi hành, thay 
thế Điều lệ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật - hợp 
lý hóa sản xuất và sáng chế ban hành kèm 
theo Nghị định số 31-CP ngày 23/1/1981 (sửa 
đổi bổ sung theo Nghị định 84-HĐBT ngày 
20/3/1990). Nghị định 13/2012/NĐ-CP gồm 4 
Chương, 16 Điều, trong đó có một số thay đổi 
so với Nghị định 31-CP trước đây theo hướng 

khuyến khích hoạt động sáng kiến, mức trả 
thù lao tăng lên tối thiểu 7% và trong 3 năm 
đầu tiên áp dụng sáng kiến.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã phổ biến 
nội dung Nghị định này đến các đơn vị trong 
toàn Tập đoàn nhằm thúc đẩy và phát huy 
hơn nữa phong trào lao động sáng tạo, phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần tiết 
giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh trong năm 2012 và các năm tiếp theo. 
Đồng thời, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị gửi ý 
kiến đóng góp sau 1 năm thực hiện Quy chế 
quản lý hoạt động sáng kiến, sáng chế của 
Tập đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 
1239/QĐ-HĐTV để Tập đoàn bổ sung, sửa đổi 
Quy chế phù hợp với Nghị định mới ban hành 
của Chính phủ và phản ánh thực tế hoạt động 
sáng kiến sáng chế của đơn vị.

Đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo

Ngọc Linh

Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật sẽ góp phần 
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ảnh: CTV

Lời chia buồn

ThS. Đào Duy Khu - 
Ủy viên Ban biên tập 
Tạp chí Dầu khí; Bí 
thư Chi bộ, Trưởng 
Ban An toàn - Sức 
khỏe - Môi trường 
Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam; Nguyên Phó 
Viện trưởng Viện Dầu 
khí Việt Nam, Nguyên 
Giám đốc Trung tâm 
An toàn Môi trường 
Dầu khí đã tạ thế vào 
ngày 11/4/2012 (tức 
ngày 21 tháng 3 năm 
Nhâm Thìn), Ban biên 
tập Tạp chí Dầu khí 
xin gửi tới gia đình 
ThS. Đào Duy Khu lời 
chia buồn sâu sắc.
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Từ ngày 21 - 23/4/2012, Hội Dầu khí Việt Nam (VPA) tổ 
chức khảo sát thực địa vùng biển Tây Nam Việt Nam, cụ thể 
là quần đảo Hải Tặc, Phú Quốc, Nam Du (tỉnh Kiên Giang) 
nhằm nghiên cứu cấu trúc địa chất và đánh giá tiềm năng 
các bể trầm tích Paleozoi - Mezozoi khu vực này. 

Chương trình được bố trí nhằm khảo sát có khái niệm 
tổng thể mạng lưới về cấu trúc địa chất khu vực vùng biển 
Hải Tặc - Nam Du được xem như vết tích của cung đảo núi 
lửa Paleozoi muộn - Mezozoi và di chỉ của đới xáo trộn 
kiến tạo lớn kéo dài từ Sra Keo qua vịnh Hà Tiên, trên bờ và 
ngoài khơi (gần bờ - xa bờ), phân tích cơ chế hình thành 
bể Việt Nam Phú Quốc; nghiên cứu địa tầng và thạch học 
trầm tích trước Đệ Tam, xác định môi trường thành tạo 
song - hồ của các trầm tích Mezozoi muộn ở đảo Phú 

Quốc. Ngoài ra, đoàn còn tìm hiểu về cấu trúc địa chất 
của các phức hệ lục nguyên - núi lửa Permi - Trias và phức 
hệ đá biến chất tuổi Devon và sự biến dạng của chúng. 
Các nhà địa chất dầu khí đã trao đổi về nguồn sinh và khả 
năng chứa chắn, bảo tồn các bẫy dầu khí ở bể Mezozoi. 
Những niên đại thông tin này đó có thể được liên kết với 
áp dụng để phân tích hệ thống dầu khí, của các cấu trúc 
liên quan như việc ứng dụng chúng trong việc chính xác 
hóa mô hình địa chất. Hiểu được mối quan hệ giữa quá 
trình lắng đọng trầm tích và các đặc tính dầu khí để hiểu 
rõ hơn ảnh hưởng của sự khuẩn hóa và rửa trôi với thành 
phần dầu thô. Việc khảo sát này có thể ứng dụng vào các 
mô hình địa chất (phân tích tướng) một các có ích trong 
việc kết hợp tuổi và phân chia các tập địa chấn - địa tầng, 
tối ưu hóa công tác tìm kiếm - thăm dò dầu khí sau này ở 
bể Mezozoi Phú Quốc và Đồng bằng sông Cửu Long để 
tối ưu hóa việc xác định vị trí chính xác cho việc phát triển 
giếng khoan.

Theo Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam Ngô Thường San: 
Khu vực khảo sát có ý nghĩa quan trọng về địa chất và 
được xem là miền rìa Tây khối Indosinia suốt trong giai 
đoạn Paleozoi giữa đến cuối Mezozoi.

VPA khảo sát thực địa, đánh giá địa chất vùng biển Tây Nam Việt Nam

Tin và Ảnh: Lê Khoa

Đoàn khảo sát tại điểm lộ trên đảo Phú Quốc
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TIN THẾ GIỚI

Thu hồi bitumen trong cát ngậm dầu 

Ủy ban Bảo toàn các Tài nguyên Năng 
lượng (ERCB) bang Alberta, Canada đã phê 
duyệt đề án của Koch Oil Sands Operating ULC 
thu hồi bitumen trong cát ngậm dầu ở vùng 
Cold Lake, gồm 2 giai đoạn bằng phương pháp 
gom trọng lực kết hợp với bơm hơi nước nóng, 
công suất 10.000 thùng/ngày. Giai đoạn đầu 
gồm khoan các giếng khai thác và giếng quan 
sát, xây dựng nhà máy xử lý, đường ống để thu 
hồi 1.200 thùng/ngày. Giai đoạn 2 khoan thêm 
23 giếng và xây dựng các công trình xử lý, đường 
ống bổ sung. ERCB yêu cầu của cơ quan quản 
lý nhà nước tập trung chú ý về bảo vệ, giám sát 
tầng nước ngầm, giải quyết các tranh chấp về 
các ảnh hưởng của đề án đối với nguồn nước 
trên mặt đất ở khu vực xung quanh các giếng 
khoan. ERCB đã chấp thuận để Công ty Laricina 
Energy mở rộng thử nghiệm, chứng minh giải 
pháp công nghệ tiến bộ của Đức trong khai thác 
dầu trong đá cát ở vùng Athabasca, nhằm đạt 
công suất thu hồi thương mại 155.000 thùng 
bitumen/ngày trong giai đoạn 2013 - 2018. 

Nhiều phát hiện dầu khí lớn ở châu Phi, Nam Á

Tập đoàn Anadarko Petroleum Corp. cho biết,  kết 
quả thử vỉa giếng khoan Barquentine 2 ở khu vực 

1, bồn trũng Rovuma, thềm lục địa nước sâu 4.500ft của 
Mozambique cho dòng khí 200 triệu ft3/ngày, với áp lực 
phun rất lớn. Tính liên thông của vỉa chứa rất tốt nên mật 
độ giếng khai thác sẽ rất thưa, khoảng cách giữa các giếng 
trên 3km. Kết quả thử vỉa cho thấy Mozambique có tiềm 
năng khí đốt lớn và sẽ sớm trở thành nước xuất khẩu khí 
quan trọng ở Nam châu Phi. Anardarko cũng bắt đầu khai 
thác mỏ Caesar/Tonga ở Green Canyon thuộc vùng nước 

sâu vịnh Mexico với lưu lượng ban đầu đạt 45.000 thùng/
ngày, trữ lượng mỏ khoảng 200 - 400 triệu thùng.

Kuwait Energy PLC đã có phát hiện thứ 4 tại lô Abu 
Sennan ở sa mạc phía Tây Ai Cập. Giếng El Salmyia-1 đã 
cho dòng dầu thương mại từ tầng chứa tuổi Creta, giếng 
nhánh E cho lưu lượng 400 thùng dầu/ngày; giếng nhánh 
C cho lưu lượng 2.500 thùng dầu/ngày và 17 triệu ft3 khí/
ngày. Phát hiện tại El Salmyia tiếp nối các phát hiện mỏ 
condensate vào tháng 8/2011 và phát hiện dầu tại Al-
Jaahra vào tháng 1/2012. 

Ở khu vực Nam Á,  Niko Resources Ltd mới tìm thấy 
một lượng khí lớn ở Bangladesh. Giếng khoan Bangora-1 
sâu 11.930ft đã bắt gặp nhiều tầng chứa khí ở độ sâu từ 
8.465 - 10.778ft với bề dày 285ft. Ba đoạn sâu nhất đã 
được thử vỉa, lưu lượng đạt 120 triệu ft3/ngày, áp suất vỉa 
hơn 2.000psi từ các lớp riêng lẻ. Chất lượng khí rất cao, 
99,13% là khí hydrocarbon. Bên cạnh đó, Niko Resources 
Ltd   đã phát hiện ít nhất 3 lớp cát chứa khí được xác định 
qua phân tích tài liệu carota, các đối tượng này cũng sẽ 
được thử vỉa tiếp. Sắp tới, Niko Resources Ltd sẽ thăm 
dò địa chấn bổ sung và khoan thẩm định để xác định trữ 
lượng thu hồi, phục vụ cho lập kế hoạch khai thác. 

Phong Hà (theo World Oil)

Hà Phong (theo Oil & Gas Journal)

Kết quả thử vỉa của Anadarko Petroleum Corp. cho thấy Mozam-
bique có tiềm năng khí đốt lớn. Nguồn ảnh: Upstreamonline

OPEC và IEA giữ nguyên dự đoán về 

nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ năm 2012

Trà My (theo TTXVN/AFP)

Trong tháng 4/2012, Tổ 
chức Xuất khẩu Dầu mỏ 

(OPEC) tuyên bố vẫn giữ nguyên 
dự đoán về nhu cầu tiêu thụ dầu 
mỏ trong năm nay. Cụ thể, OPEC 
dự kiến nhu cầu tiêu thụ “vàng 
đen” trong năm nay sẽ chỉ tăng 
0,86 triệu thùng so với năm ngoái, 
lên 88,64 triệu thùng/ngày. Con 
số này không thay đổi mấy so với 
dự đoán 88,63 triệu thùng/ngày 
đưa ra trong báo cáo hàng tháng 
trước đó.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế 
(IEA) cũng giữ nguyên dự đoán về 
nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trong 
năm nay, sẽ ở mức 89,9 triệu 

thùng/ngày. Theo báo cáo IEA, 
trong Quý I/2012, nguồn cung 
dầu mỏ tại các quốc gia ngoài 
OPEC đã tăng 0,5 triệu thùng, 
lên 53,2 triệu thùng/ngày. Cùng 
thời gian, sản lượng dầu mỏ tại 
Mỹ tăng 11% so với cùng kỳ năm 
trước và đạt 6,4 triệu thùng/ngày. 
Riêng trong tháng 3/2012, nguồn 
cung dầu mỏ của OPEC tăng 
135.000 thùng, lên 31,43 triệu 
thùng/ngày, gần mức cao nhất 
trong 3,5 năm qua nhờ sản lượng 
dầu mỏ của Iraq, Libya và Các Tiểu 
Vương quốc Ả Rập Thống nhất 
giúp bù đắp sự sụt giảm nguồn 
cung tại Iran và Angola.
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Theo báo cáo nghiên cứu mới 
công bố của Pew Charitable 

Trusts, đầu tư cho năng lượng sạch toàn 
cầu đang trên đà tăng mạnh và đạt mức 
kỷ lục 263 tỷ USD trong năm 2011, tăng 
6,5% so với năm 2010. Đầu tư cho năng 
lượng sạch ở châu Á và châu Đại Dương 
tăng 10% lên 75 tỷ USD, đưa khu vực này 
trở thành điểm đến hấp dẫn thứ hai cho 
đầu tư năng lượng sạch. Trong đó Ấn 
Độ, Nhật Bản và Indonesia nằm trong 
những thị trường năng lượng sạch tăng 
trưởng nhanh nhất thế giới. 

Ông Phyllis Cuttino - Giám đốc 
Chương trình năng lượng sạch của Pew, 
cho biết, đầu tư cho năng lượng sạch 
(không tính nghiên cứu và phát triển) 
đã tăng 600% kể từ năm 2004. Sự gia 
tăng mạnh này có ý nghĩa rất quan trọng vì nó thúc đẩy 
đổi mới, thương mại, sản xuất và lắp đặt các công nghệ 
năng lượng sạch, tạo ra cơ hội mới cho các nhà sáng tạo, 
các doanh nhân và người lao động. Trong số các lĩnh vực 
năng lượng tái tạo, đầu tư vào năng lượng mặt trời đạt 
128 tỷ USD, tăng 44% và chiếm hơn 1/2 tổng vốn đầu tư 
cho năng lượng sạch ở các nước G20. Chi phí và giá của 
các môđun năng lượng mặt trời giảm mạnh tới 50% trong 
vòng một năm qua đã càng thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực 
này. Giá các turbine gió cũng giảm trong năm 2011. Cũng 
trong năm 2011 thế giới đã sản xuất được gần 30GW năng 
lượng mặt trời và 43GW điện gió. Sự kết hợp của giá giảm 
và đầu tư phát triển tăng tốc đã giúp tạo ra được một 
công suất năng lượng sạch lắp đặt kỷ lục 83,5GW trong 
năm 2011, nâng tổng công suất năng lượng sạch toàn cầu 
lên 565GW. 

Giám đốc điều hành lĩnh vực tài chính năng lượng 
mới của Bloomberg - ông Michael Liebreich - cho biết, 
tính đến hết năm 2011, lĩnh vực năng lượng sạch đã nhận 
được 1.000 tỷ USD đầu tư tư nhân, đánh dấu một sự tăng 
trưởng đáng kể trong 8 năm qua. Giá các môđun quang 
điện hiện thấp hơn so với cách đây 3 năm là động lực 
quan trọng cho việc phát triển sử dụng năng lượng mặt 
trời trên quy mô toàn cầu.

Theo nghiên cứu của Pew, đầu tư cho năng lượng sạch 
tại Australia đã tăng 11% trong năm 2011 lên 4,9 tỷ USD, 

trong đó 82% vào lĩnh vực năng lượng mặt trời và gần 800 
triệu USD vào năng lượng gió. Trong nhóm G20, Australia 
đứng thứ 13 về tăng trưởng, thứ 4 về tăng trưởng trong 
5 năm và thứ 9 về tăng trưởng công suất lắp đặt với tổng 
công suất lắp đặt năng lượng sạch hiện nay là trên 5GW. 
Trong khi đó, Trung Quốc đã thu hút được 45,5 tỷ USD đầu 
tư cho năng lượng sạch, đứng thứ 2 trong G20. Đầu tư vào 
năng lượng gió ở Trung Quốc đạt 29 tỷ USD, cao gấp 3 lần 
nước thành viên đứng ngay sau trong G20. Trong hai năm 
2010 và 2011 Trung Quốc đã lắp đặt được 20GW công suất 
điện gió mỗi năm, đưa tổng công suất lắp đặt năng lượng 
gió lên hơn 64GW. Đầu tư vào lĩnh vực năng lượng mặt 
trời của nước này đã tăng lên 11,3 tỷ USD và thêm 2,3GW 
công suất lắp đặt mới trong năm 2011. 

Với việc đầu tư tăng 54% lên 10,2 tỷ USD trong năm 
2011, lĩnh vực năng lượng sạch của Ấn Độ tiếp tục phát 
triển mạnh, giữ vị trí thứ 6 trong G20. New Zealand đặt 
mục tiêu lắp đặt 20GW năng lượng mặt trời từ nay đến 
năm 2020 với tổng mức đầu tư 4,2 tỷ USD và 4,2 tỷ USD 
cho lĩnh vực năng lượng gió để tạo thêm 2,8GW công suất 
lắp đặt. Đầu tư vào năng lượng sạch tại Nhật Bản cũng 
tăng 23% lên 8,6 tỷ USD, cho thấy sự chuyển hướng rõ 
ràng của nước này từ năng lượng hạt nhân sang năng 
lượng sạch. Nhật Bản đứng thứ 8 trong G20 về đầu tư cho 
năng lượng sạch, trong đó 94% cho lĩnh vực năng lượng 
mặt trời.

Đầu tư cho năng lượng sạch toàn cầu đạt kỷ lục 263 tỷ USD

Việt Tú (TTXVN)

Với việc đầu tư tăng 54% lên 10,2 tỷ USD trong năm 2011, Ấn Độ là một trong những 
thị trường năng lượng sạch tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Nguồn ảnh: TopNews.in
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Để đối phó với các hậu quả của lệnh cấm vận Iran 
xuất khẩu dầu sang Tây Âu cũng như phục vụ 

cho các cuộc vận động ứng cử Tổng thống nhiệm kỳ tới 
của ông Obama, Mỹ và một số nước đồng minh (Pháp, 
Anh…) thỏa thuận mở kho dầu thô dự trữ chiến lược để 
hạ nhiệt giá dầu. Từ cuối tháng 3/2012 đến đầu tháng 
4/2012, lượng cung dầu thô trên thị trường tăng vọt lên 
7,1 triệu thùng/ngày, vượt con số dự báo dựa theo số liệu 
điều tra của Platts 2,75 triệu thùng/ngày. Trong phiên 
giao dịch ngày 27/3, giá dầu thô ngọt tăng nhẹ 0,3% so 
với phiên giao dịch trước đó, lên 107,33 USD/thùng, giúp 
duy trì mức tăng 8,6% từ đầu năm. Sang ngày 28/3, giá 
dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 5 lại giảm 1,92 USD/thùng, 
xuống 105,42 USD/thùng. Tuần tiếp theo, giá dầu thô gần 
như ổn định ở mức này nhưng hiện nay giá lại bắt đầu 
nhích lên. 

Ngay cả Thủ tướng Pháp Francois Fillon khi thông 
báo mở kho dầu dự trữ nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ đẩy giá 
xuống trong một thời gian nhất định, nhưng cũng đừng 
kỳ vọng vào một phép màu”. Hiện tượng này cho thấy, với 
tư cách là một vũ khí, dầu thô vẫn còn có tác dụng nhất 
định, mặc dù lượng dầu của Iran cung cấp cho thị trường 
bị cắt chưa phải là lớn, đồng thời việc đưa dầu dự trữ chiến 
lược ra thị trường cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Cần lưu 
ý rằng giá dầu giao tháng 4 theo các hợp đồng ký ngày 
12/2/2012 vẫn ở mức cao chứ không thấp như giá giao 
ngay (Bảng 1). Theo báo cáo của EIA, dự trữ xăng trong 
tuần qua giảm 3,5 triệu thùng, các chế phẩm khác cũng 
giảm 2,5 triệu thùng. Giá xăng giao tháng 4/2012 ở Mỹ là 
3,4 USD/gallon, giá dầu sưởi là 3,21 USD/gallon, tức là có 
giảm nhưng chỉ 1 cent so với tháng 3/2012. Song song với 

hiện tượng này, giá khí đốt cũng giảm 0,8%, còn 2,21 USD/
triệu BTU trên sàn giao dịch New York, một phần do giá 
dầu giảm, một phần nữa do thời tiết ấm áp. 

Tại thị trường châu Á, các Chính phủ cũng tỏ ra ủng hộ 
đề nghị tăng giá xăng dầu vì thâm hụt ngân sách lớn, tuy 
nhiên đều bị người dân phản đối quyết liệt. Ở Indonesia, 
nhân dân biểu tình liên tục dẫn đến bạo động khi có tin giá 
xăng sẽ tăng 30%, nên Quốc hội nước này đã phải bác bỏ đề 
xuất tăng giá. Chính phủ Indonesia cho biết nếu không tăng 
giá xăng dầu theo đà tăng của thị trường thế giới (khi giá dầu 
thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng) thì ngân sách sẽ thâm hụt 
vượt ngưỡng 3% GDP. Nhưng nếu tăng giá đột ngột thì giá 
tất cả các loại hàng hóa sẽ tăng, sản xuất đình đốn, đời sồng 
nhân dân dân khó khăn. Đây là một bài toán khó nên Chính 
phủ vẫn phải lấy tiền lãi xuất khẩu dầu thô để bù lỗ cho xăng 
dầu tiêu thụ nội địa.

Trung Quốc, nước có thu nhập 4.000 USD/đầu người, 
được xếp vào nhóm các nước phát triển trung bình, cũng 
rơi vào tình trạng tương tự. Hãng tin Bloomberg dẫn 
tuyên bố của Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung 
Quốc cho biết từ đầu năm đến nay đã có 2 lần nước này 
quyết định tăng giá bán lẻ xăng dầu. Lần thứ nhất vào 
ngày 8/2/2012 và lần mới đây nhất vào ngày 20/3/2012. 
Sau lần cuối cùng này, giá xăng bán lẻ tăng 600 nhân 
dân tệ (NDT)/tấn, tương đương tăng khoảng 95 USD/
tấn. Cụ thể, giá xăng bán lẻ trung bình đạt 9.980 NDT/
tấn (1.584 USD/tấn), giá diesel đạt 9.130 NDT/tấn (1.445 
USD/tấn), tức là xăng tăng 6,6% và diesel tăng 7,2%. Từ 
khuynh hướng trên cộng với các bất ổn với mức độ khác 
nhau, từ khủng hoảng nợ công ở châu Âu đến tình tình ở 
Iran, Iraq, Syria, Bắc Triều Tiên, Nigeria… có thể nhận định 
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rằng giá dầu trong thời gian tới khó có thể 
trở lại mức dưới 100USD/thùng. Do đó, mỗi 
quốc gia cần phải có chiến lược dài hạn để 
đối phó với giá năng lượng tăng, không thể 
dùng mãi các giải pháp tình thế.

Giá các dịch vụ dầu khí luôn ở mức cao. 
Đầu tư cho tìm kiếm thăm dò cũng như cho 
phát triển cơ sở hạ tầng, đóng giàn khoan 
cùng các phương tiện nổi, đóng mới các tàu 
chở dầu thô và sản phẩm dầu khí, xây dựng 
các nhà máy lọc dầu, hóa dầu, hóa lỏng khí 
công suất lớn vẫn được tăng cường. Tất cả 
các hoạt động trên đều nhắm đến đáp ứng 
các nhu cầu năng lượng tăng cao khi nền 
kinh tế thế giới ra khỏi tình trạng suy thoái 
hiện nay.   Nguồn: OPEC monthly Oil Market Report/OGJ 6/4/2012

Đơn vị: USD/thùng

  Bảng 2. Giá LNG của Đài Loan, Ấn Độ, châu Âu giai đoạn 2011 - 2012

Bảng 1. Giá dầu thô trung bình giao đầu tháng 4/2012 theo hợp đồng 12/2/2012                                                                                                                                       

Đơn vị: USD/triệu BTU
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Nguồn: www.argusmedia.com
Bảng 3. Tàu LNG quy ước dự kiến được giao  trong năm 2012 - 2013

   Nguồn: PFC Energy-Global LNG service - 13/2/2012    Hà Phong
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Trong các hoạt động dầu khí biển, nhiều hóa chất 
được sử dụng và thải ra môi trường. Trong đó, có 

một số loại là tác nhân độc hại cho hệ sinh thái biển. Nhằm 
quản lý việc sử dụng và thải bỏ các hóa chất nói trên, các 
nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã có 
những quy định về mặt kỹ thuật và pháp lý rất nghiêm 
ngặt. Một trong những cơ sở dữ liệu quan trọng hàng đầu 
để quản lý là thông tin về độ độc hại.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã quy định về việc đánh 
giá độ độc của các hóa chất độc hại trong công nghiệp 
dầu khí trước khi sử dụng bằng “Hướng dẫn thực hiện các 
quy định về bảo vệ môi trường liên quan đến sử dụng và thải 
hóa chất, dung dịch khoan trong các hoạt động ngoài khơi 
Việt Nam” (PVN, 2005), trong đó có quy định thống nhất 
về đối tượng và phương pháp kiểm định. Một trong các 
đối tượng thử nghiệm được sử dụng trong đánh giá độ 
độc pha nước là ấu trùng tôm sú P. monodon. Việc sử dụng 
loài sinh vật bản địa ấu trùng tôm sú để làm đối tượng thử 
nghiệm đã đảm bảo tính thực tiễn và phù hợp với điều 
kiện môi trường Việt Nam. Nhưng hiện nay, việc áp dụng 
các thang chuẩn quốc tế để đánh giá kết quả thử nghiệm 
độ độc trên đối tượng sinh vật Việt Nam vẫn có những hạn 
chế nhất định. 

Trước tình hình đó, nhóm tác giả thuộc Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí 
(CPSE), Viện Dầu khí Việt Nam đã thực hiện đề tài trên với 
mục tiêu xây dựng và kiến nghị với cơ quan chức năng về 
thang chuẩn phân loại mức độ độc pha nước của các hóa 
chất trong công nghiệp dầu khí đối với ấu trùng tôm sú P. 
monodon. 

Đề tài sử dụng loài sinh vật copepod A. tonsa làm đối 
tượng so sánh để lập thang chuẩn. Đây là loài sinh vật được 
sử dụng nhiều trên thế giới trong thử nghiệm độ độc pha 
nước và có thang chuẩn đánh giá là OCNS. Nhằm so sánh 
độ nhạy cảm của hai loài sinh vật, đề tài đã tiến hành thử 
nghiệm độ độc của 10 chất độc chuẩn bao gồm dodecyl 
sodium sulfate (DSS), phenol, pentachlorophenol (PCP), 
3,5-dichlorophenol, cadmium chloride (CdCl2), potassium 
dichromate (K2Cr2O7), copper sulfate (CuSO4), potassium 
chloride (KCl), silver nitrate (AgNO3), zinc sulfate (ZnSO4) 
trên ấu trùng tôm sú P. monodon và copepod A. tonsa, từ 
đó lập thang chuẩn sơ bộ. Các thử nghiệm độ độc trên 
ấu trùng tôm sú P. monodon được thực hiện tại CPSE; thử 

nghiệm độ độc trên copepod A. tonsa được thực hiện tại 
phòng thí nghiệm SINTEF - Nauy. 

Kết quả cho thấy tỷ lệ về sự nhạy cảm của A. tonsa và 
P. monodon khác nhau tùy thuộc vào chất độc chuẩn và 
biến thiên từ 0,71 (PCP) đến 4,93 lần (CuSO4). Tỷ lệ trung 
bình của độ nhạy cảm của 2 loài sinh vật thử nghiệm vào 
khoảng 2,25 lần. Tuy nhiên, một thang chuẩn phân loại 
vừa phải thể hiện được tính phù hợp trong đánh giá, vừa 
phải dễ áp dụng trong công tác quản lý. Các bậc phân loại 
trong thang chuẩn cần phải có các ranh giới rõ ràng. Vì 
vậy, nhóm tác giả đề xuất điều chỉnh hệ số chuyển đổi 
thang chuẩn từ 2,25 lần đến hàng đơn vị là 2 lần. Thang 
chuẩn đánh giá độ độc pha nước trên ấu trùng tôm sú 
được hoàn thiện bao gồm các mức phân loại như sau: A - 
kém nhất (< 2), B (> 2 - 20), C (> 20 - 200), D (> 200 - 2.000) 
và E - tốt nhất (> 2.000mg/l). 

Để đánh giá độ phù hợp của thang chuẩn mới thành 
lập so với thang chuẩn trên thế giới, nhóm tác giả đã thực 
hiện thử nghiệm độ độc trên các hóa phẩm dầu khí và 
kết quả cho thấy có 2 chất thuộc nhóm B (Blacksmith 
O-3670R và Bactron), 1 chất thuộc nhóm C (Biosafe) và 
3 chất thuộc nhóm E (Fluorecein LT, KCl/PHPA/Glycol và 
NEOFLO 1-58). Kết quả đánh giá bằng thang chuẩn sơ bộ 
trên P. monodon có sự phù hợp nhất định so với kết quả 
đánh giá bằng thang chuẩn OCNS.

Nội dung của báo cáo tổng kết đề tài bao gồm phần 
mở đầu và 4 chương. Phần mở đầu giới thiệu tính cấp thiết 
và mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Chương I tổng quan 
về những vấn đề liên quan đến công trình nghiên cứu. 
Chương II nêu chi tiết đối tượng nghiên cứu, các phương 
pháp thử nghiệm độ độc và lập thang chuẩn. Chương III 
đề cập đến các kết quả thử nghiệm và lập thang chuẩn. 
Cuối cùng, chương IV là một số kết luận và kiến nghị.

Qua việc thực hiện đề tài đã xây dựng được thang 
chuẩn phân loại mức độ độc pha nước của các hóa chất 
trong công nghiệp dầu khí đối với ấu trùng tôm sú P. 
monodon. Đây là một tài liệu cần thiết cho công tác nghiên 
cứu chuyên môn cũng như cho các cơ quan chức năng 
trong việc đánh giá mức độ nguy hại, quản lý sử dụng và 
thải bỏ các hóa chất công nghiệp dầu khí nói riêng và các 
chất thải độc hại nói chung. Đồng thời, bổ sung cho cơ sở 
dữ liệu về độ độc của các hóa chất công nghiệp dầu khí 
Việt Nam.

Đề tài

Nghiên‱cứu‱xây‱dựng‱thang‱chuẩn‱phân‱loại‱mức‱₫ộ‱₫ộc‱trong‱
pha‱nước‱của‱các‱hóa‱chất‱dựa‱trên‱kết‱quả‱kiểm‱₫ịnh‱với‱₫ối‱
tượng‱ấu‱trùng‱tôm‱sú‱nhằm‱phục‱vụ‱công‱tác‱quản‱lý‱môi‱trường‱
trong‱các‱hoạt‱₫ộng‱dầu‱khí‱biển‱Việt‱Nam

Đoàn Đặng Phi Công (giới thiệu)



Tạp chí Dầu khí là Tạp chí khoa học của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn). 
Qua 40 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Dầu khí đã khẳng định vai trò của ấn phẩm cấp 
quốc gia đầu tiên của Ngành Dầu khí Việt Nam, nơi công bố, trao đổi các công trình nghiên 
cứu khoa học, công nghệ trong nước; giới thiệu các thông tin, tiến bộ khoa học công nghệ dầu 
khí trong nước và quốc tế.

Tạp chí Dầu khí được phát hành định kỳ hàng tháng bằng tiếng Việt (10 số/năm) và tiếng 
Anh (2 số/năm) trên phạm vi toàn quốc. Độc giả của Tạp chí Dầu khí là lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước; các cơ quan quản lý, đơn vị nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực dầu khí trong và ngoài 
nước; lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên; các nhà khoa học, cán bộ 
công nhân viên trong và ngoài Ngành, các nhà thầu dầu khí, các công ty liên doanh, các tổ chức 
quốc tế, các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài…

Nội dung của Tạp chí Dầu khí bao trùm tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn, 
cụ thể là:

� Các định hướng phát triển của Tập đoàn;

� Các thành tựu nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ từ khâu đầu đến khâu cuối 
và các vấn đề nghiên cứu/lý luận về kinh tế và quản lý;

� Các kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học, 
sáng kiến/sáng chế vào sản xuất, các biện pháp cải tiến tổ chức, quản lý nhằm nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh;

� Các thông tin về tiến bộ KHCN của dầu khí thế giới phục vụ cho hoạt động của Tập đoàn;

� Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn;

� Giới thiệu các sản phẩm và các dịch vụ của Tập đoàn.

Song hành với sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tạp chí Dầu khí 
đã trở thành diễn đàn khoa học, công nghệ - kỹ thuật của Ngành Dầu khí Việt Nam nói riêng, 
đồng thời cũng là tiếng nói của các nhà khoa học, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dầu 
khí trong và ngoài nước. 

Để Tạp chí Dầu khí đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả, Tạp chí Dầu khí rất mong nhận 
được sự cộng tác nhiệt tình của các nhà khoa học, cán bộ công nhân viên trong và ngoài Ngành. 
Mỗi tác giả, mỗi bài viết sẽ thiết thực góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng ngành khoa học 
dầu khí hiện đại, là cầu nối giữa Ngành Dầu khí Việt Nam với đối tác, bạn bè quốc tế.

Trân trọng cảm ơn!

THƯ MỜI VIẾT BÀI



1. Nội dung bài viết: các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ dầu khí từ khâu đầu đến khâu 
cuối; các vấn đề nghiên cứu/lý luận về kinh tế và quản lý trong lĩnh vực dầu khí; các kinh nghiệm, sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật và áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến/sáng chế vào sản xuất, các biện pháp cải tiến tổ 
chức, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; các thông tin về tiến bộ KHCN của dầu khí thế giới. 
Bài viết gửi đăng phải là tác phẩm chưa được đăng tải/công bố trên bất kỳ Tạp chí khoa học nào (nếu là bài dịch, 
tác giả phải ghi nguồn cụ thể).  

2. Bài viết được đánh máy vi tính trên MicrosoĞ  Word, mã nguồn Unicode theo font Arial, cỡ chữ 10 gửi về 
E-mail của Tòa soạn hoặc được gửi theo đường bưu điện (bài viết được in trên giấy A4, dài không quá 15 trang 
đánh máy, bao gồm cả hình vẽ và phụ bản nếu có), kèm theo một đĩa mềm. Các thông báo ngắn và tin tức không 
dài quá 2 trang. 

3. Thứ tự sắp xếp một bài báo gửi đăng Tạp chí Dầu khí:

 - Tên bài báo.

 - Họ và tên tác giả, học hàm, học vị, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ liên hệ.

 - Tóm tắt bài báo: Bài báo nhất thiết phải có tóm tắt, chữ thường viết nghiêng, khoảng 100 - 200 từ.

 -  Nội dung bài báo cần phân rõ phần, mục, có đánh số thứ tự, lời văn súc tích, trong sáng, sử dụng thuật ngữ 
khoa học và đơn vị đo lường hợp pháp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Nếu lấy số liệu hay trích đoạn từ các 
tài liệu khác thì phải có chú dẫn cụ thể. Các công thức Toán học dùng MicrosoĞ  Equation Editor và đánh số thứ tự về 
phía bên phải. Các bản vẽ phải theo đúng quy định vẽ kỹ thuật. Các bài có đưa bản đồ từng vùng hay cả nước cần vẽ 
theo mẫu chính xác, đúng quy cách hiện hành. Các bản vẽ, bảng biểu phải đánh số thứ tự và ghi lời chỉ dẫn. Các hình 
vẽ phải rõ nét, chú thích hình vẽ dùng font Arial, cỡ chữ 8 hoặc 9 (nếu là bài viết bằng tiếng Việt thì chú thích hình 
phải để tiếng Việt, còn bài viết bằng tiếng Anh thì chú thích hình bằng tiếng Anh).

 - Tài liệu tham khảo được đặt ngay sau phần kết luận của bài báo và được ghi theo trình tự: Thứ tự tài liệu (chữ 
số thường). Tên tác giả, năm xuất bản. Tên bài báo (sách hoặc báo cáo khoa học). Tên tài liệu, số hiệu (nếu là bài báo 
và sách) hoặc tên Hội nghị, Hội thảo, ngày và nơi họp (nếu là bài báo khoa học), nơi xuất bản. Từ trang… đến trang… 
(nếu có). Tài liệu tham khảo bằng tiếng Nga phải  dịch ra tiếng Việt hoặc phiên âm ra tiếng La-tinh.

Lưu ý: Khi bài viết có nhiều tác giả, cần ghi đầy đủ tên của các tác giả đó, bắt đầu bằng tên của chủ biên. 
Trường hợp số tác giả vượt quá 3 người thì ghi họ tên 3 người kèm theo cụm chữ ”nnk” hoặc ”et al”.

4. Bài gửi đăng sẽ được ít nhất một Ủy viên trong Ban biên tập Tạp chí Dầu khí và một người có am hiểu chuyên 
sâu về lĩnh vực bài viết đề cập đọc, góp ý, sửa chữa và cho ý kiến có thể công bố ở Tạp chí Dầu khí hay không.

5. Ban biên tập Tạp chí Dầu khí có quyền biên tập lại nội dung bài viết cho phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tạp 
chí và định hướng phát triển của Tập đoàn; 

6. Tạp chí Dầu khí chỉ đăng những bài đáp ứng các yêu cầu nói trên. Trong trường hợp viết không được 
đăng, Tòa soạn không gửi lại bản thảo.

7. Tác giả có bài đăng trên Tạp chí Dầu khí được hưởng nhuận bút theo quy định hiện hành của Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam.

8. Định kỳ hàng năm, Ban biên tập Tạp chí Dầu khí sẽ lựa chọn các bài viết xuất sắc để trao giải thưởng 
“Bài báo hay”.

Thư từ trao đổi và bài viết xin gửi theo địa chỉ:

TÒA SOẠN TẠP CHÍ DẦU KHÍ

Tầng 16, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam
Số 173, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84-04- 37727108        Fax: 84-4-37727107
E-mail: tapchidk@vpi.pvn.vn (hoặc tcdaukhi@gmail.com)

THỂ LỆ VIẾT BÀI GỬI ĐĂNG TẠP CHÍ DẦU KHÍ


